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I. Các biện pháp ứng phó với lũ lụt 
1. Cải tạo sông theo quy hoạch khoa học  
- Năm ngoái, cơn bão số 3 Yagi khiến mực nước thượng nguồn sông Hồng phá mức kỷ lục (Lào Cai 

và Yên Bái, v.v...), dẫn đến những thiệt hại do lũ lụt gây ra. Bên cạnh cơn bão này, hàng năm lũ lụt 
thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi khác nhau ở Việt Nam, và cần phải có biện pháp để giảm nguy cơ 
gây lũ lụt bằng các việc nạo vét kênh sông, xây dựng đê, đập và các khu chậm lũ, v.v… Khi thực hiện 
các công việc này, cần điều tra công suất dòng chảy của các sông trên toàn lưu vực và cần xem xét 
các biện pháp một cách khoa học dựa trên những điều tra này. Mới đây, tôi đã có bài giảng cho 
Viện Quy hoạch Thủy lợi về các phương pháp lập quy hoạch khoa học như vậy, đã viết và đưa ra 
dự thảo hướng dẫn về khảo sát và lập quy hoạch sông, do đó tôi muốn ông/bà có chỉ đạo cho Viện 
Quy hoạch Thủy lợi để họ có thể áp dụng. → Tham khảo (1), (2) 

- Ví dụ, ở thượng nguồn sông Hồng, công việc cải tạo sông như phát triển đê điều sẽ được cân nhắc, 
nhưng nếu chỉ đơn thuần nâng cấp đê ở thượng nguồn, nước lũ tràn vào thượng nguồn tại thời 
điểm này sẽ chảy xuống hạ lưu, làm tăng nguy cơ lũ lụt quanh khu vực Hà Nội. Hay như có một 
đoạn sông Ba gần biên giới giữa hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên, nơi sông bị hẹp cục bộ và khiến dòng 
chảy lũ khó khăn khi chảy qua, nhưng nếu mở rộng đoạn sông bị hẹp này để nước lũ chảy qua dễ 
dàng, thì lượng lớn nước lũ sẽ chảy xuống hạ lưu, làm tăng nguy cơ lũ lụt ở thành phố Tuy Hòa. 
Điều này không chỉ đúng với mối quan hệ giữa các khu vực thượng nguồn và hạ nguồn mà còn là 
mối quan hệ giữa các phụ lưu và sông chính, như đã được Cục trưởng Phạm Đức Luận chỉ ra tại 
hội thảo đối thoại về phòng chống thiên tai hợp tác với Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và 
Du lịch (MLIT) Nhật Bản vào tháng 11 năm 2024. Do đó, chúng ta cần có kế hoạch dựa trên công 
suất dòng chảy của các con sông trong toàn lưu vực và có các biện pháp phù hợp với kế hoạch đó. 
Yêu cầu và phân bổ ngân sách hàng năm cũng nên dựa trên các kế hoạch khoa học như vậy. 

- Tại thượng nguồn sông Hồng, cũng đã có trường hợp vỡ đê do nước tràn cuốn trôi một mặt đê 
(được xác nhận trong chuyến thăm xã Việt Thanh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) trong cơn bão 
Yagi. Ở Nhật Bản, kỹ thuật gia cố đê đã được áp dụng để không gây vỡ đê ngay cả khi nước lũ tràn 
qua, và trường hợp này cũng có khả năng xem xét đến kỹ thuật như vậy.  

- Tiếp nối trận lũ tháng 7 năm ngoái, đã có thiệt hại do nước tràn tại các sông Tích và sông Bùi ở 
phía tây Hà Nội trong cơn bão Yagi vào tháng 9 năm ngoái. Khi đã xảy ra ngập úng, nước không rút 
trong khoảng nửa tháng do địa hình khó khăn cho việc thoát nước, điều này đang cản trở sự phát 
triển của khu vực phía tây Hà Nội. Công suất dòng chảy và khả năng thoát nước hy vọng sẽ được 
cải thiện bằng cách mở rộng và nắn thẳng sông ở khu vực hạ nguồn. Kết quả khảo sát lập bản đồ 
rủi ro tại sông Đáy của MLIT cũng có thể là tài liệu tham khảo cho vấn đề này. → Tham khảo (3) 

 
2. Phổ biến thông Ɵn và những cải thiện v.v… trong công tác vận hành kiểm soát lũ nhờ các đập 
- Việt Nam có nhiều hồ đập, gồm những đập để phát điện và phục vụ nông nghiệp, cũng là những 

đập phục vụ cho việc kiểm soát lũ. Mặc dù nếu việc vận hành các đập này không được thực hiện 
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đúng cách có thể gây thiệt hại, nhưng trong rất nhiều trường hợp, vận hành tốt những đập này đã 
giúp giảm được thiểu thiệt hại. 

- Ví dụ, trong cơn bão Yagi, bốn đập lớn ở lưu vực sông Hồng (Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên 
Quang) đã hạ mực nước để đón lũ vài ngày trước khi lũ đến, vận hành theo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về Quy trình vận hành liên hồ chứa (số 740/2019/QĐ-TTg) và chỉ đạo của Ủy ban 
Quốc gia về Phòng chống thiên tai. Việc hạ mực nước trước vài ngày đã cho phép công suất được 
đảm bảo thêm hơn 600 triệu m3. Các đập này cũng đã giúp giảm đáng kể lưu lượng nước trong 
thời gian lũ đạt đỉnh. Các biện pháp kiểm soát lũ nhờ các đập này được cho là đã giúp giảm thiệt 
hại lũ lụt cho vùng hạ lưu. → Tham khảo (4) 

- Như tôi đã chia sẻ những trao đổi và khuyến nghị trước đây, trong trận lũ sông Hương vào tháng 
11 năm 2023, ba đập lớn trong lưu vực (Bình Điền, Tả Trạch, Hương Điền) đã hạ mực nước để đón 
lũ khoảng bốn ngày trước khi lũ đến, vận hành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy 
trình vận hành liên các hồ chứa (Số 1606/2019/QĐ-TTg) và chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống 
thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả là, đã đảm bảo được thêm 87 triệu m3 công suất phòng lũ 
và nếu không có điều này, có khả năng lũ sẽ lớn hơn gần 30% so với thực tế. Ngoài ra, nếu việc hạ 
mực nước không được thực hiện nhờ vào dự án viện trợ không hoàn lại của JICA, thay vì thực hiện 
4 ngày mà lại là 2 ngày trước khi lũ đến, có khả năng lũ sẽ lớn hơn gần 10% so với thực tế. → Tham 
khảo (5) 

- Điều quan trọng là phải nâng cao sự hiểu biết của công chúng bằng cách truyền đạt rõ ràng thông 
Ɵn Ơnh hình thực tế về việc kiểm soát lũ lụt của các đập này và kết quả thiệt hại đã được giảm nhờ 
vào các đập đó. 

- Mặt khác, chúng ta nên có chu trình PDCA, xem xét liệu chúng ta đã có thể làm tốt hơn hay không 
bằng việc nhìn lại Ơnh hình thực tế của công tác kiểm soát lũ, rồi sau đó áp dụng các bài học kinh 
nghiệm cho tương lai. Ví dụ, như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) đã chỉ ra, việc 
xem xét lại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh lũ lụt trong Bão Yagi cũng rất quan 
trọng. Ví dụ, quyết định hiện tại xác định nửa đầu tháng 9, thời điểm các trận lũ gần đây đã xảy ra, 
là "Thời kỳ lũ muộn (22 tháng 8 - 15 tháng 9)", và các qui định về mực nước được nới lỏng hơn so 
với "Mùa lũ chính vụ (20 tháng 7 - 21 tháng 8)”. Do biến đổi khí hậu, có khả năng những cơn bão 
như thế này sẽ còn xảy ra trong tương lai, vì vậy, cần lưu ý là mùa lũ chính vụ sẽ có thể kéo dài đến 
giữa tháng 9. Cũng có thể cải thiện công tác vận hành chính xác hơn bằng cách sử dụng dự báo 
mưa trong khoảng ba ngày trước, như đã thực hiện trong dự án viện trợ của JICA cho sông Hương. 
VNMHA đã và đang thực hiện quan trắc và dự báo mưa sử dụng 10 radar để bao phủ toàn quốc, 
và độ chính xác của các quan trắc này đã được cải thiện nhờ dự án hợp tác kỹ thuật của JICA, dự 
án này được thực hiện đến năm 2023. Chúng ta nên Ɵếp tục hợp tác với VNMHA để tận dụng dữ 
liệu quan trắc theo thời gian thực này cho các hoạt động như vận hành đập và giảm thiểu rủi ro 
thiên tai, và có thể dự đoán lượng nước chảy vào các đập. 



4 

- Bên cạnh đó, chúng tôi đang chuẩn bị một đề xuất hợp tác kỹ thuật mới từ JICA và chính phủ Nhật 
Bản với mục Ɵêu thiết lập công nghệ trên sông Hương và mở rộng ra sông Ba, và chúng ta nên Ɵếp 
tục xúc Ɵến đề xuất này. 

- Ngoài những cải Ɵến về mặt vận hành, cũng có thể cân nhắc việc cải tạo chính các đập để tăng sức 
chứa của chúng. Đề xuất này là vì ở tất cả bốn đập trên, chỉ khoảng một phần ba phía trên của 
chiều cao thân đập được sử dụng cho việc vận hành, phần còn lại là dung ơch nước chết (tức là 
phần mà nước hoặc bùn đất luôn ơch tụ). Đặc biệt, đập Sơn La được làm bằng bê tông, và nếu các 
cửa xả bổ sung được lắp đặt ở các khu vực thấp, dung ơch nước chết hiện tại có thể được sử dụng 
cho công tác kiểm soát lũ và phát điện. Do việc xây dựng thêm cửa xả cho các đập bê tông đang 
vận hành cũng đang được thực hiện ở Nhật Bản, nên cũng có thể xem xét Ơm kiếm sự hợp tác từ 
chính phủ và các công ty Nhật Bản. → Reference (6) 

 
3. Đánh giá rủi ro và kiểm soát việc sử dụng đất v.v… áp dụng những đánh giá này  
- Trong cơn bão Yagi, lũ sông Hồng cũng gây ngập lụt ở các khu dân cư bên ngoài đê tại Hà Nội. Có vẻ 

như nhận thức của người dân về nguy cơ lũ lụt đã giảm do thực tế là không có lũ lụt trong 20 năm 
qua và có một số người dân không chịu đi sơ tán mặc dù đã được kêu gọi. Thúc đẩy việc đi sơ tán và 
kiểm soát sự phát triển các khu dân cư ngoài đê là rất quan trọng, như MARD đã và đang nỗ lực 
thực hiện cho đến nay và chúng ta cũng nên tham khảo bản đồ rủi ro của MLIT (bản đồ được lập 
cho sông Hồng và sông Đáy vào năm ngoái; dự kiến bản đồ sẽ được xây dựng từ năm nay đến năm 
sau) và cân nhắc ở mức ưu Ɵên cao khu vực phát triển nào nên dừng lại. → Tham khảo (3) (báo cáo) 

- Như trước đây tôi đã từng chia sẻ trên trang web của Cục, tại Nhật Bản, khi quá trình đô thị hóa 
diễn ra ở lưu vực sông Tsurumi, gần Tokyo và Yokohama, người ta lo ngại rằng nguy cơ lũ lụt sẽ tăng 
lên nếu quá trình phát triển đô thị như vậy Ɵếp tục. Để giải quyết vấn đề này, họ đã đưa ra yêu cầu 
đối với các dự án phát triển phải có các công trình trữ nước mưa và cấm sử dụng các khu vực có 
nguy cơ lũ lụt cao để làm nhà ở, v.v…, nhằm bảo tồn không gian xanh và đất nông nghiệp. Chính 
quyền trung ương, đặc biệt là Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (VDDMA), và chính 
quyền địa phương nên cùng hợp tác để thúc đẩy các quy định sử dụng đất dựa trên những đánh giá 
rủi ro như vậy. → Tham khảo (7) 

 
4. Cung cấp các thông Ɵn về sông hồ một cách dễ hiểu  
- Mặc dù một số thông Ɵn về mực nước sông có trên các trang web, nhưng sẽ rất hữu ích nếu có thể 

cung cấp thông Ɵn về mực nước của các đoạn sông ở thượng nguồn, vì điều này sẽ hữu ích cho các 
cộng đồng và cư dân để chuẩn bị cho việc sơ tán, v.v... Do đó, điều mong muốn là nếu có thể, 
thông Ɵn về mực nước ở các sông trên toàn quốc nên được theo dõi trên một trang web duy nhất. 
Sẽ là rất hữu ích nếu trang web này cũng cung cấp hình ảnh camera của các sông và dự báo mực 
nước sông theo công bố của VNMHA. → Tham khảo (8) 
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- Sẽ rất tốt nếu các bản đồ cảnh báo nguy cơ trên sông do các dự án khác nhau đã lập ra cho đến 
nay cũng được công khai trên trang web, giúp người dân và các tổ chức liên quan có thể dễ dàng 
xem được. 

- Ghi chép lại độ sâu ngập lụt như một thông Ɵn rủi ro thiên tai cho các thế hệ tương lai cũng là việc 
rất quan trọng. Sẽ hữu ích nếu lắp đặt các biển báo trên các cột sẵn có (ví dụ: cột điện) và mặt 
ngoài các ngôi nhà khi vẫn còn các vết lũ hoặc khi vẫn còn in đậm trong ký ức của người dân. Tại 
Nhật Bản, các hoạt động như vậy đang được thực hiện phổ biến, và ở Huế, Hội An, cũng có nhiều 
biển báo quanh thành phố thể hiện các mốc lũ đã xảy ra trong quá khứ, đó là một sáng kiến hữu 
ích. Tôi hy vọng trong tương lai, các sáng kiến như vậy sẽ được xem xét và triển khai ở nhiều nơi, 
những nơi đã bị ảnh hưởng trong cơn bão Yagi. → Tham khảo (9) 

 
5. Các biện pháp ứng phó với xói lở bờ sông 
- Ở Việt Nam, hiện tượng xói lở bờ sông xảy ra thường xuyên tại các sông. Ví dụ, ở Sông Quảng Huế, 

một phần của hệ thống Sông Vu Gia – Thu Bồn, bờ sông bị xói lở nghiêm trọng sau trận lũ tháng 10 
năm 2022, và đây đã trở thành một vấn đề.  

- Có hai loại công trình chính để chống xói lở bờ sông: (1) trực Ɵếp bảo vệ bờ sông bằng công trình 
“bảo vệ bờ”, và (2) sử dụng “mỏ hàn cho sông” để dòng chảy mạnh (đường lạch sâu) tránh khỏi bờ 
sông. Đặc biệt, liên quan đến công trình (1), như tôi đã giải thích trước đây trên trang web của Cục 
sử dụng trích dẫn từ bản vẽ trong một Ɵêu chuẩn của MLIT, quan trọng là phải đảm bảo có áp 
dụng phương pháp “bảo vệ chân kè”. → Tham khảo (10) 

- Đối với các biện pháp ứng phó với xói lở bờ sông, đã có hướng dẫn kỹ thuật trong dự án hợp tác kỹ 
thuật của JICA, “Dự án Xây dựng Xã hội Thích ứng Thiên tai tại miền Trung Việt Nam” từ năm 2009 
đến năm 2012, và các biện pháp đã được thực hiện trên sông Hương và sông Thu Bồn ở miền 
Trung Việt Nam. Sau hơn 10 năm, bờ sông ở cả hai địa điểm này vẫn ổn định cho đến ngày nay và 
có thể khẳng định hiệu quả của các biện pháp này. Ngoài ra, tại tỉnh Quảng Nam, nhiều mỏ hàn bổ 
sung đã được xây dựng theo cùng một cách trên sông Thu Bồn như những gì đã được xây dựng 
vào thời điểm đó, và theo tôi, đây là một điều tuyệt vời. 

 
II. Các biện pháp ứng phó với lũ quét và sạt lở đất 
1. Xây đập sabo để ứng phó với lũ quét, và các hệ thống cảnh báo sớm, các công trình phòng 

chống sạt lở đất 
- Để phòng chống lũ quét, hiện chúng ta đang làm việc với JICA về dự án xây dựng đập sabo (kiểm 

soát xói lở) tại xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Chúng ta cũng đang yêu cầu chính phủ 
Nhật Bản và JICA hỗ trợ xây dựng nhiều đập sabo trên cùng một lưu vực sông. Chúng ta nên đẩy 
nhanh các vấn đề thủ tục (chuẩn bị hồ sơ, v.v…) ở phía chính phủ Việt Nam để sớm có yêu cầu 
chính thức. 
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- Ngoài ra, sau khi điều tra thiệt hại và cơ chế gây ra thiên tai, nếu thấy cần thiết phải Ɵến hành xây 
dựng thêm đập sabo ở các khu vực khác hay thúc đẩy hệ thống cảnh báo sớm hoặc các công trình 
phòng chống sạt lở đất, thì nên sớm Ɵến hành thực hiện các biện pháp này.  

 
2. Đánh giá rủi ro chi Ɵết và lập bản đồ lũ quét và sạt lở đất 
- Về đánh giá rủi ro (lập bản đồ) lũ quét, sạt lở đất, Bộ TN&MT chủ trì, MARD phối hợp thực hiện dự 

án quy định tại Quyết định số 1262/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng bản đồ tỷ lệ 
1/50.000 (tỷ lệ sơ bộ có thể lập từ ảnh hàng không) quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ trên thực tế không phục vụ được cho công tác sơ tán và quy hoạch sử dụng đất. Ngược lại, 
bản đồ tỷ lệ 1/10.000 trở lên (tỷ lệ chi Ɵết theo bản đồ địa hình, ...) lập tại các vùng có nguy cơ cao 
sẽ phục vụ được cho công tác sơ tán và quy hoạch sử dụng đất. 

- Theo tôi hiểu đã có đề xuất xây dựng bản đồ rủi ro chi Ɵết ở cấp thôn bản sau cơn bão Yagi, nhưng 
tại Nhật Bản, những bản đồ chi Ɵết dựa trên bản đồ địa hình như vậy, v.v… đã được xuất bản trên 
toàn Nhật Bản và dự án hợp tác kỹ thuật với JICA đang thử nghiệm việc tạo ra các bản đồ như vậy, 
đặc biệt là tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nơi bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi, các bản đồ như 
vậy cũng sẽ được làm thêm. Do đó, tôi hy vọng MARD sẽ đóng góp và phát triển các phương pháp 
này. → Tham khảo (11) 

 
3. Phong tỏa giao thông trước dựa vào lượng mưa v.v… 
- Mặc dù nhiều trận lũ quét và sạt lở đất đã xảy ra dọc theo các tuyến đường trong cơn bão Yagi, Bộ 

trưởng MARD cũng đã khuyến cáo dừng giao thông trước đó và nếu việc phong tỏa giao thông đã 
thực sự được triển khai trước, thiệt hại về người và phương Ɵện được cho là đã có thể được giảm 
bớt. Ngoài ra, để ứng phó với cơn bão số 4 Soulik, các tuyến đường ở quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng đã thực sự được phong tỏa trước, đây đúng là một sự ứng phó tuyệt vời. 

- Ngay cả trong những trường hợp chưa phải bão, có thể dự đoán được, thì vẫn nên phòng ngừa 
thiệt hại bằng cách phong tỏa giao thông trước khi thiên tai xảy ra dựa vào lượng mưa liên tục 
quan sát được và lượng mưa theo giờ. → Tham khảo (12) 

 
III. Các biện pháp phòng chống thiên tai nói chung 
1. Đảm bảo việc đầu tư trước thiên tai để giảm thiểu rủi ro  
- Dựa trên những điểm tôi đã trao đổi đến nay, tôi Ɵn việc thúc đẩy giảm thiểu rủi ro thiên tai bằng 

cách đảm bảo việc đầu tư trước thiên tai trong ngân sách chính phủ là rất quan trọng. Tôi cũng Ɵn 
rằng, việc VDDMA phân ơch một cách khoa học ơnh hiệu quả của những biện pháp này và có lý 
giải rõ ràng cũng rất quan trọng, đồng thời đảm bảo có khoản ngân sách cần thiết này trong ngân 
sách chính phủ. 

- Để tham khảo, tại Nhật Bản, khoảng 1% kinh phí hàng năm (ngân sách ban đầu) được phân bổ cho 
các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai lũ lụt và trầm ơch, lên tới 800 đến 900 tỷ yên, khoảng 6 tỷ 
đô la Mỹ mỗi năm (ngoài khoản Ɵền này, ngân sách bổ sung được phân bổ thường xuyên), và phần 
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lớn số Ɵền này được sử dụng cho các công trình đầu tư trước thiên tai. Có thể nói rằng nền tảng 
cho sự phát triển kinh tế của Nhật Bản là giảm dần rủi ro thiên tai nhờ những đầu tư như vậy liên 
tục được thực hiện. 

 
2. Thúc đẩy công tác sơ tán v.v… và làm cho người dân hiểu giảm thiểu rủi ro thiên tai là vấn đề 
của chính họ  
- Như đã đề cập ở trên, sẽ có lo ngại rằng nhận thức của người dân về phòng ngừa thiên tai đang 

dần giảm sút tại những khu vực mà rủi ro thiên tai đã giảm, nhưng chúng ta nên đẩy mạnh công 
tác sơ tán an toàn và các hoạt động phòng chống thiên tai bằng cách nâng cao nhận thức. Để làm 
được điều này, việc cung cấp thông Ɵn về rủi ro như đã đề cập ở trên rõ ràng là rất hữu ích, nhưng 
cũng cần có các sáng kiến không chỉ cung cấp các thông Ɵn mà còn khuyến khích người dân tự nghĩ 
đến các hành động mà họ nên thực hiện dựa vào thông Ɵn đó, và đây được cho là cách duy nhất 
để thực sự kết nối với công tác sơ tán và các hành động khác.  

- Ở Nhật Bản, cũng đang có các sáng kiến nhằm tạo cơ hội cho người dân tự suy nghĩ, ví dụ như 
thông qua các buổi hội thảo nơi mọi người lập bản đồ tóm tắt các cách thức phòng ngừa thiên tai 
đồng thời xem xét các rủi ro thiên tai ở khu vực của mình, hoặc chơi trò thẻ bài về các hành động 
phòng chống thiên tai. Đặc biệt, sáng kiến mang tên “My Timeline” (Dòng thời gian của tôi), nơi 
mỗi người lập trước kế hoạch hành động theo thứ tự thời gian về các hành động cần thực hiện 
trong trường hợp xảy ra thiên tai, đang được triển khai rộng rãi ở nhiều khu vực của Nhật Bản, 
điều này có được là nhờ một phần vào sự kêu gọi từ Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch 
(MLIT). → Tham khảo (13) 

- Cũng rất hữu ích khi chuẩn bị các cẩm nang về phòng chống thiên tai có hình thức bắt mắt để 
khuyến khích mọi người quan tâm, và nâng cao nhận thức tại các trường học và những nơi khác 
bằng các tài liệu giảng dạy khuyến khích mọi người tự suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng có thể hữu ích khi 
tham khảo các cẩm nang phòng ngừa thảm họa của Nhật Bản, “DISASTER PREPAREDNESS TOKYO 
(Tokyo Bousai)” (Tokyo sẵn sàng trước thiên tai) và “Aomori Omamori Note”, đây là các tài liệu tôi 
đã cho dịch sang Ɵếng Việt và chia sẻ. → Tham khảo (14) 

- Ngoài ra, MLIT đã triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai, và trong 
những năm gần đây, Bộ đã xem xét và biên soạn các biện pháp để “khiến người dân cảm thấy việc 
giảm thiểu rủi ro thiên tai là vấn đề của từng cá nhân.” → Tham khảo (15) 

 
3. Cải thiện số liệu thống kê về thiên tai  
- Khi cố gắng đánh giá rủi ro thiên tai, thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro thông qua các hoạt 

động phòng ngừa trước thiên tai dựa vào các đánh giá đó, hay nâng cao nhận thức của người dân 
về phòng ngừa thiên tai và khuyến khích họ hành động, thì không thể đưa ra đánh giá thích hợp 
hay thực hiện các biện pháp phù hợp nếu không có dữ liệu thiên tai thực tế. Khi tham khảo dữ liệu 
về các trận thiên tai xảy ra ở Việt Nam, đôi khi có thể thấy rằng thiệt hại do một cơn bão nhất định 
chỉ đơn thuần được tóm tắt là do “bão”, và trong nhiều trường hợp, không rõ thiệt hại thực tế là 
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do lũ, sạt lở đất hay lũ quét gây ra. Thay vì chỉ đơn giản gắn nhãn là “bão”, cần phải xác định rõ 
thiệt hại thực tế do loại hình thiên tai nào gây ra, và tôi nghĩ rằng trong tương lai vấn đề là cần cải 
thiện khả năng của các cán bộ địa phương để thực hiện việc nhận diện này. 

 
IV. Phục hồi sau thiên tai và Xây dựng lại tốt hơn 
1. Cải thiện việc đánh giá nhu cầu sau thiên tai và mua sắm vật tư cứu trợ 
- Ngay sau thiệt hại của bão Yagi, Đội đánh giá chung (JAT) do VDDMA và DRRP tổ chức đã ngay lập 

tức thực hiện các khảo sát đánh giá nhu cầu khẩn cấp sau thiên tai. Tôi cũng đã tham gia đánh giá 
một số khu vực tại các tỉnh Lào Cai và Yên Bái từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9. 

- Thời điểm đó, các cán bộ mà chúng tôi gặp có vẻ rất bận rộn, và với Ơnh trạng giao thông giữa các 
khu vực bị gián đoạn, có vẻ như họ vẫn chưa thể tổng hợp được nhu cầu hỗ trợ của từng khu vực. 
Cũng có những ý kiến về khó khăn mà họ gặp phải trong việc phối hợp cung ứng hàng cứu trợ. Từ 
đó, tôi cảm thấy rằng việc thu thập thông Ɵn về nhu cầu từ các cán bộ mà không cần phải đến trực 
Ɵếp sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn, và sử dụng những thông Ɵn đó làm cơ sở để ước ơnh nhu 
cầu trước mắt, và sau vài ngày sẽ Ɵến hành thăm thực tế. Bên cạnh đó, trong khi chính quyền địa 
phương đang bận rộn thu thập thông Ɵn thiên tai, Ơm kiếm người sống sót và thực hiện công tác 
khôi phục, tôi thấy rằng sẽ hợp lý hơn nếu có thêm nhân sự từ nguồn bên ngoài ở lại đó một thời 
gian để giúp quá trình Ɵếp nhận và phân phối hàng cứu trợ hiệu quả hơn. 

- Ngoài ra, vào thời điểm đó, bản thân tôi đã nỗ lực Ơm hiểu Ơnh hình thiên tai thực tế ở nhiều nơi 
và chia sẻ với các thành viên. Do việc Ơm hiểu Ơnh hình thiên tai thực tế liên quan chặt chẽ đến 
việc lựa chọn điểm khảo sát và Ơm hiểu mức độ thiệt hại, nên trong trường hợp Ɵến hành các 
khảo sát tương tự cho các trận thiên tai trong tương lai, không chỉ có các chuyên gia trong lĩnh vực 
của từng nhu cầu mà chắc chắn còn cần có sự tham gia của chuyên gia về thiên tai (kỹ sư dân 
dụng), người có thể hiểu được Ơnh hình thiên tai thực tế. 

2. Đánh giá Ơnh hình thiệt hại bằng việc sử dụng thông Ɵn vệ Ɵnh và nhân sự bên ngoài 
- Đánh giá Ơnh hình thiệt hại để thực hiện thuận lợi việc Ơm kiếm, cứu hộ cứu nạn và công tác phục 

hồi là rất quan trọng.  
- Trong trường hợp này, như tôi đã cung cấp thông Ɵn vào ngày 18/9, những thông Ɵn quan sát vệ 

Ɵnh từ SenƟnel Asia và các nguồn khác có thể sử dụng để tham khảo. Bằng cách sử dụng vệ Ɵnh 
quang học để theo dõi những thay đổi trên bề mặt đất, có thể xác định vị trí lũ quét và sạt lở đất, 
và với việc sử dụng vệ Ɵnh SAR để theo dõi bề mặt nước, có thể xác định vị trí ngập lụt. Những 
quan sát này cần được thực hiện đúng thời điểm (đặc biệt là để xác định các khu vực ngập lụt), và 
mặc dù độ chính xác thường không tuyệt đối, nhưng việc điều tra Ơnh hình thiên tai bằng cách sử 
dụng thông Ɵn quan sát vệ Ɵnh này cũng như các thông Ɵn khác vẫn nên được thực hiện, vì ngay 
sau thiên tai, thường không thể Ɵếp cận khu vực ảnh hưởng bằng đường bộ và không phải lúc nào 
cũng có thể có được bức tranh toàn cảnh về thiệt hại. 

- Thêm vào đó, khi chính quyền địa phương (tỉnh, huyện) của những nơi bị ảnh hưởng mà không có 
đủ nhân lực, có thể xem xét sử dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài để hỗ trợ đánh giá Ơnh hình 
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thiệt hại. Ở Nhật Bản, sau những trận thiên tai lớn, MLIT sẽ tập hợp những kỹ sư giỏi bên ngoài 
vùng bị ảnh hưởng và cử họ hỗ trợ việc khảo sát. Những đội khảo sát này của MLIT có tên gọi là 
“TEC-FORCE”. Nhờ việc công khai các hoạt động của mình, kể từ khi thành lập vào năm 2008, họ 
ngày càng được biết đến nhiều hơn thông qua những thành ơch có được, và gần đây, có rất nhiều 
sinh viên nộp đơn xin làm việc tại MLIT vì họ sẽ được trở thành thành viên của đội TEC-FORCE 
trong tương lai. →Tham khảo (16) 

 
3. Phục hồi khẩn cấp, dự án cấp bách 
- Khi thực hiện công tác phục hồi khẩn cấp đối với các cơ sở bị hư hại, điều quan trọng là phải đặt ra 

không chỉ mục Ɵêu dài hạn mà có cả mục Ɵêu ngắn hạn để phục hồi và xây dựng lại các cơ sở trong 
vài năm và phải nỗ lực hết mình để đạt được mục Ɵêu đó. Việc đặt ra mục Ɵêu như vậy cũng sẽ là 
cơ sở hữu ích để giải trình về nhu cầu cần đảm bảo ngân sách cho công tác xây dựng. 

- Ở Nhật Bản, để những khu vực bị thiệt hại tránh không bị ảnh hưởng nữa, các biện pháp ứng phó 
chuyên sâu (như sửa chữa đê và nạo vét) thường xuyên được thực hiện trong khoảng thời gian 3-5 
năm như là “những dự án cấp bách”. Để làm được điều này, MLIT thường lập văn phòng tạm thời 
tại các khu vực bị ảnh hưởng.  

 
(Hết) 

Tài liệu tham khảo 
(1) Dự thảo hướng dẫn về phương pháp khảo sát và lập quy hoạch sông 
(2) Tài liệu thuyết trình cho bài giảng về phương pháp khảo sát và lập quy hoạch sông (Bài giảng cho 

Viện Quy hoạch Thủy lợi, tháng 7 và tháng 8 năm 2024) 
(3) Tài liệu trình bày về kết quả khảo sát dự án bản đồ rủi ro cho hệ thống sông Hồng của MLIT (Hội 

thảo Đối thoại hợp tác phòng chống thiên tai lần thứ 12 của MLIT và MARD, T.11/2024)  
(4) Những xem xét liên quan đến hoạt động của các đập trên hệ thống sông Hồng trong cơn bão 

Yagi  
(5) Thảo luận và khuyến nghị về công tác vận hành đập trong trận lũ T.11/2023 trên sông Hương và 

hiệu quả của dự án viện trợ không hoàn lại của JICA (trang web VDDMA, T.6/2024)  
(6) Nghiên cứu điển hình về các dự án nâng cấp đập ở Nhật Bản, đặc biệt là việc xây dựng thêm các 

cửa xả 
(7) Những điểm mấu chốt của các biện pháp kiểm soát lũ thành công cho Sông Tsurumi và các 

khuyến nghị dựa trên các biện pháp này (trang web VDDMA, T.3/2023) 
(8) Trang web Nhật Bản hiển thị thông Ɵn quan sát mực nước trên toàn quốc, hình ảnh camera, v.v. 
(9) Ví dụ từ Nhật Bản và Việt Nam cho thấy những ghi nhận về lũ trước đây ở các thành phố 
(10) Các biện pháp ứng phó với xói lở bờ sông (trang web VDDMA, T.3/2023) 
(11) Sáng kiến của Nhật Bản về đánh giá rủi ro chi Ɵết và lập bản đồ lũ quét, sạt lở đất  
(12) Sáng kiến của Nhật Bản về việc phong tỏa giao thông trước (trang web VDDMA, T.8/2023) 
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(13) Ví dụ về các sáng kiến khuyến khích mọi người tự suy nghĩ về rủi ro thiên tai tại địa phương 
thông qua các hội thảo, v.v... (Tài liệu trình bày từ hội thảo APEC EPWG, T.12/2024) 

(14) Cẩm nang của Nhật Bản về phòng chống thiên tai “Tokyo Bousai” và “Aomori Omamori Note” 
(15) Các biện pháp giúp người dân thấy được việc giảm thiểu rủi ro thiên tai là vấn đề của từng cá 

nhân (MLIT, T.8/2023) 
(16) Về đội khảo sát Ơnh hình thiên tai “TEC-FORCE” của MLIT (áp phích của MLIT) 
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Hướng dẫn khảo sát sông và lập kế hoạch phòng chống lũ (dự thảo) 

1. Khảo sát sông 

1.1. Ý nghĩa của việc khảo sát đặc điểm lòng sông 

Tính riêng biệt (Đặc điểm) của các sông 

Mỗi sông đều có đặc điểm của riêng nó, được hình thành từ sự kết hợp của các yếu tố như địa hình 
và địa chất dựa trên các chuyển động kiến tạo trong quá khứ, hoạt động núi lửa, sự nâng lên và sụt 
lún, v.v…, cũng như những ảnh hưởng của dòng chảy, sự bồi tụ trầm ơch và tác động của con người. 
Thậm chí, ngay trên cùng một con sông, theo chiều dọc, lòng sông ở từng đoạn cũng mang các đặc 
điểm riêng khác nhau. 

Do ơnh riêng biệt này, các biện pháp đã áp dụng thành công ở sông này chưa chắc sẽ thành công 
ở sông khác và các biện pháp đã thành công ở đoạn sông này cũng chưa chắc sẽ thành công ở đoạn 
sông khác. Ngược lại, lại có thể nói rằng sẽ dễ thành công hơn khi áp dụng các biện pháp đã thành 
công ở các sông hay đoạn sông có đặc điểm tương tự, vì vậy, trước Ɵên hiểu được các đặc điểm lòng 
sông của từng con sông và đoạn sông là vô cùng quan trọng khi xem xét các biện pháp áp dụng. 

Hơn nữa, không hiếm hiện tượng sông có phản ứng lại với các biện pháp áp dụng, làm thay đổi các 
đặc điểm lòng sông khiến kết quả thu về khi áp dụng các biện pháp nhằm để cải thiện có khi còn tệ 
hơn. Do đó, dự đoán việc sông sẽ phản ứng ra sao với các biện pháp áp dụng là rất quan trọng và nên 
điều chỉnh, sửa đổi các biện pháp song song với việc theo dõi các phản ứng của sông (cách Ɵếp cận 
này được gọi là quản lý thích ứng). Khi thiết kế các biện pháp cho sông, nên có ơnh đến các phản ứng 
của sông.  

[Lưu ý bổ sung] Địa hình do sông hình thành nên  

Quanh các sông, có rất nhiều dạng địa hình đã được sông tạo ra từ trong quá khứ. Các sông bắt 
nguồn từ các khu vực núi cao chảy qua “thung lũng” trước khi nhập vào khu vực đồng bằng, và tùy 
vào điều kiện như lượng trầm ơch mà sông mang theo, “bãi bồi phù sa” sẽ hình thành hoặc sẽ hình 
thành “thềm sông” do có sự cắt xẻ ở địa hình của sông. Ở “bãi sông”, sông thay đổi vị trí lòng dẫn khi 
lũ về, để lại “kênh sông cũ”, và “đê tự nhiên” được hình thành từ các lớp trầm ơch đọng lại khi xảy ra 
ngập lũ. Gần cửa sông, kênh sông chia thành nhiều nhánh và trải rộng ra để hình thành “đồng bằng”, 
và “doi cát” hình thành dọc theo bờ biển, với “đầm lầy” hình thành phía sau chúng. Hình 1 cho thấy 
ví dụ về việc sông đã tạo ra địa hình như vậy, và có thể đọc được các đặc điểm của sông và đoạn sông 
ở mức độ nào đó từ những đặc điểm địa hình này. 
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[Hình 1] Địa hình do sông hình thành nên (a) 

[Lưu ý bổ sung] Quy mô, cấu trúc phân cấp của các kênh sông 

Để nắm được ơnh riêng biệt của các sông và đoạn sông, nên xem xét các sông ở các quy mô khác 
nhau. Quy mô lớn nhất là “quy mô lưu vực (1km đến 100km)”, và dần chi Ɵết hơn với “quy mô 
segment (100m đến 10km)”, “quy mô reach (10m đến 1km)”, “quy mô unit (1m đến 100m)” và “quy 
mô siêu nhỏ (0,1m đến 10m)”. Như thể hiện trong Hình 2, các đặc điểm của lòng sông được tạo thành 
từ cấu trúc phân cấp của các quy mô khác nhau và đặc điểm của quy mô lớn hơn ảnh hưởng đến đặc 
điểm của quy mô nhỏ hơn. 

Mặc dù trước đã đề cập rằng sẽ dễ dàng hơn khi áp dụng các biện pháp đã thành công cho các 
sông hay đoạn sông có đặc điểm tương tự, nhưng điều vô cùng quan trọng trong các khảo sát lập kế 
hoạch cho các biện pháp chống lũ là biết được các đặc điểm ở "quy mô segment", tức là quy mô lớn. 
Đôi khi cũng cần xem xét quy mô sub-segment, tức là lại chia quy mô segment thành một vài đoạn. 

 

 
[Hình 2] Quy mô, cấu trúc phân cấp của các sông (b) 
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1.2. Chuẩn bị sơ bộ và thực hiện khảo sát để nắm được đặc điểm của các sông và đoạn 
sông  

Địa hình và hình dạng của sông (đặc biệt là hình dạng theo chiều dọc và mặt cắt ngang của lòng 
sông), các bản vẽ của đê và các công trình.  

Để hiểu được đặc điểm của một con sông, thông Ɵn đầu Ɵên cần kiểm tra là địa hình và hình dạng 
của sông, đặc biệt là hình dạng theo chiều dọc và mặt cắt ngang của lòng sông. Vì lý do này, kết quả 
khảo sát là rất quan trọng và nên ơch lũy kết quả khảo sát mặt cắt ngang với các quãng thực hiện là 
khoảng 200m theo hướng dọc một cách thường xuyên (ít nhất 5 năm một lần). Quãng khảo sát và 
tần suất khảo sát, v.v..., nên được điều chỉnh dựa trên quy mô của sông (ví dụ: chiều rộng của sông). 

Ngoài ra, để lập kế hoạch phòng chống lũ lụt, nên thu thập càng nhiều thông Ɵn càng tốt, bao gồm 
cả bản vẽ đê và các công trình khác trên sông. 

Kiểm tra những thay đổi theo chiều dọc về độ dốc, chiều rộng, v.v... dựa trên dữ liệu địa hình của 
sông (cân bằng thượng nguồn/hạ nguồn) 

Khi có dữ liệu về địa hình sông, việc kiểm tra sự thay đổi dọc về độ dốc, chiều rộng của sông, v.v... 
là rất hữu ích. Ở những nơi chiều rộng sông thay đổi đột ngột, đặc điểm của lòng sông cũng thường 
thay đổi theo. 

Ngoài ra, mặc dù sông thường rộng ra ở phía hạ nguồn, nhưng cũng có những nơi tại hạ nguồn, 
sông lại hẹp hơn, hoặc có những nơi bị thắt lại (điểm hẹp), và những nơi như vậy có nguy cơ bị tràn 
bờ do nước lũ khó thoát xuống được khu vực hạ nguồn. Vì lý do này, quan tâm chú ý đến sự cân bằng 
giữa thượng nguồn và hạ nguồn như thế này là rất quan trọng. 

Lịch sử thiên tai trong quá khứ (ghi chép về mực nước và lũ lụt, xói lở bờ sông, các doi cát, v.v...) 

Điều quan trọng là phải thu thập dữ liệu về mực nước lịch sử, đặc biệt là dữ liệu về các trận lũ lụt 
trong quá khứ và nếu được, nên có cả các kết quả mô phỏng. Hiểu biết về những xói lở bờ sông đã 
xảy ra, biến động của các doi cát và những thay đổi khác về Ơnh trạng lòng sông cũng rất quan trọng. 
Điều này sẽ giúp bạn xác định điểm yếu liên quan đến lũ lụt, xói lở bờ sông, v.v... và cung cấp những 
thông Ɵn quan trọng để lập kế hoạch ứng phó với lũ lụt. Thêm vào đó, nhất thiết là phải lưu trữ những 
dữ liệu đó, bao gồm dữ liệu địa hình đã đề cập ở trên, để lý giải các biện pháp ứng phó dự kiến cho 
cả bên trong và bên ngoài. 

Phân khúc (Segment) 

Như đã đề cập trước đó, hiểu các đặc điểm của lòng sông ở quy mô phân khúc là rất quan trọng. 
Khi chia một con sông thành các phân khúc, tốt nhất là chia thành các phần có độ dốc lòng sông tương 
tự, tập trung vào các điểm thay đổi về địa hình, chẳng hạn như điểm hợp lưu của các nhánh sông và 
các điểm phân nhánh sông, cũng như vị trí thay đổi độ dốc dọc. Nếu sẵn có các dữ liệu khảo sát đã 
đề cập, bạn có thể vẽ độ dốc dọc chính xác hơn (tuy nhiên, ngay cả khi bạn không có dữ liệu khảo sát, 
bạn vẫn có thể vẽ hình dạng địa hình ở một mức độ nhất định bằng Google Earth). 
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Nếu chia sông thành các đoạn có độ dốc lòng sông tương tự nhau, đặc điểm lòng sông trong mỗi 
đoạn sẽ ít nhiều giống nhau. 

Vì lý do này, khi khảo sát một con sông và lập kế hoạch kiểm soát lũ lụt, người ta thường chia sông 
thành các segment 1, 2 và 3 theo độ dốc lòng sông, như thể hiện trong Bảng 1 (đặc điểm của các sông 
miền núi rất khác nhau, vì vậy rất khó để thể hiện chúng thành một đoạn duy nhất, nhưng để thuận 
Ɵện, chúng đôi khi được gọi là segment M). Khi hiểu được các segment này, bạn có thể dễ dàng hình 
dung ra đặc điểm của các đoạn đó ở một mức độ nhất định. Ví dụ, ta biết kích cỡ trầm ơch ở bờ sông 
và lòng sông gần như giống nhau tại mỗi segment. Như đã đề cập trước đó, sẽ dễ thành công hơn 
nếu áp dụng các biện pháp đã thành công ở các sông hoặc các đoạn có đặc điểm lòng sông tương tự, 
vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra các segment khi áp dụng các biện pháp đã được áp dụng ở các 
sông khác. 

Các segment cũng khá tương đồng với đặc điểm địa hình xung quanh sông. Cụ thể, như thể hiện 
trong Hình 3, nhìn chung segment 1 xuất hiện ở bãi bồi, segment 2 xuất hiện ở bãi sông có đê tự 
nhiên và segment 3 xuất hiện ở đồng bằng châu thổ. 

 
[Bảng 1] Phân loại Segment 

 
 

Segment 3Segment 2Segment 1Segment MPhân loại

2-22-1
Đồng bằng

Đê tự nhiên
Thung lũng

Bãi bồi phù saNúiĐịa lý

1:5,000 –
bằng 

phẳng

1:400 - 1:5,0001:60 -
1:400

Nhiều kiểu
(Nhìn 

chung là 
dốc)

Độ dốc

Bùn và đất
sét

Lớp dưới là hỗn hợp 
cát/bùn/đất sét (giống như 

lòng sông)

Lớp cát/bùn 
mỏng (giống 

như lòng 
sông)

Nhiều loại, 
bao gồm cả

đá

Loại vật
chất ở bờ

sông

Nhiều kiểu
(Rộng hoặc

hẹp)

Uốn khúc nhiềuÍt uốn khúcNhiều kiểuĐộ uốn khúc

YếuTrung bình
(Lớn, nếu vật chất dưới lòng

sông là dạng lớn)

Nước xói
mạnh

MạnhNước xói
bờ sông

3m - 8m2m - 8m0.5m - 3mNhiều mứcĐộ sâu 
trung bình
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[Hình 3] Các segments và địa hình quanh sông (c) 

[Lưu ý bổ sung] Các điểm cần lưu ý khi kiểm tra các loại vật chất ở lòng sông  

Mặc dù kích cỡ của các loại vật chất ở lòng sông gần như giống nhau tại mỗi segment, điều quan 
trọng cần lưu ý là vật liệu ở lòng sông cũng bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm ở quy mô nhỏ hơn so với 
các segments. 

Ví dụ, nếu có doi cát ở kênh sông, cát mịn có thể ơch tụ cục bộ tùy thuộc vào vị trí bên trong doi 
cát. Nếu kênh sông quanh co uốn khúc, vật chất lớn ở lòng sông có xu hướng ơch tụ ở bờ phía bên 
ngoài, và vật chất nhỏ ở lòng sông có xu hướng ơch tụ ở bờ phía bên trong. Ngoài ra, không thể bỏ 
qua các tác động cục bộ của các công trình, lấy ví dụ, hiện tượng được gọi là lớp phủ bảo vệ, armoring 
(hoặc áo giáp bảo vệ, armor coaƟng) rất nổi Ɵếng, ở đó, sau khi đập được xây dựng, chỉ còn lại sỏi lớn 
ở hạ nguồn vì trầm ơch từ thượng nguồn không còn chảy về hạ nguồn nữa. 

Khảo sát thực địa với các dự báo dựa trên các segments  

Do có thể dự đoán các đặc điểm như vật liệu lòng sông ở một mức độ nhất định dựa trên việc phân 
loại segment, lời khuyên là nên đến hiện trường và kiểm tra Ơnh hình thực tế dựa trên các dự đoán 
đó. 

Khi đến hiện trường, việc hiểu rõ về sông theo góc nhìn rộng và đặc biệt là hình dung được nước 
chảy ra sao khi có lũ cũng rất cần thiết. 

1.3. Chuẩn bị sơ bộ và thực hiện khảo sát để nắm được đặc điểm của các khu vực 
quanh sông  

Hình dạng và địa hình của lưu vực sông, và việc sử dụng đất (dân số, tài sản) 

Cần phải biết rõ về hình dạng và địa hình của lưu vực sông, việc sử dụng đất (ví dụ: nhà ở, văn 
phòng, nhà máy, ruộng lúa, v.v…), bao gồm cả điều kiện dân cư và tài sản. Khi lập kế hoạch cho các 
biện pháp phòng chống lũ, biết được lũ sẽ lan rộng như thế nào và gây thiệt hại ra sao (và từ đó, xác 
định các điểm yếu) là rất quan trọng. Như sẽ trao đổi sau đây, thông Ɵn này cũng cần thiết để xem 
xét hiệu quả chi phí của các biện pháp ứng phó, vì vậy tốt hơn hết là có dữ liệu chi Ɵết có thể thực 
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hiện kiểm tra kỹ lưỡng. Như đã đề cập ở trên, thông Ɵn về địa hình có thể lấy từ Google Earth ở một 
mức độ nhất định, và thông Ɵn về việc sử dụng đất đôi khi có thể thu thập từ quan sát vệ Ɵnh. 

Và như đã đề cập trước, thông Ɵn địa hình về lưu vực sông nói riêng có thể được sử dụng làm tài 
liệu tham khảo để phân loại segment và cũng hữu ích để có thể hình dung được nước mưa sẽ chảy 
vào sông như thế nào.  

Công trình ở sông như các đập 

Để lập kế hoạch cho các biện pháp chống lũ, cần phải hiểu hiện trạng của các sông và như trao đổi 
sau đây từ góc độ công suất dòng chảy, tổng hợp thông Ɵn về Ơnh trạng những công trình trên sông 
như các đập cũng như thông Ɵn về địa hình của các sông cũng rất quan trọng. 

Lịch sử các trận thiên tai đã qua (Lũ lụt, ngập úng, sạt lở bờ sông, v.v…) 

Để hiểu được xu hướng lũ xảy ra và thiệt hại liên quan đến ngập lụt, cần phải hiểu rõ hoàn cảnh 
của các trận thiên tai trong quá khứ, và nếu có thể lập được bản đồ rủi ro lũ lụt thì đây cũng là thông 
Ɵn hữu ích.  

Cũng nên theo dõi càng nhiều thông Ɵn càng tốt, không chỉ về lũ lụt, mà còn về những thay đổi của 
kênh sông, như xói lở bờ sông và sự hình thành các doi cát, cũng như các quy hoạch và việc thực hiện 
các biện pháp ứng phó trong quá khứ. 

2. Lập kế hoạch phòng chống lũ 

2.1. Xác định mục Ɵêu 

Dựa trên các khảo sát về sông và khu vực quanh sông, hình dung mức độ thiệt hại và xem xét các 
biện pháp ứng phó 

Khi phác thảo kế hoạch phòng chống lũ, điều quan trọng là phải hình dung những thiệt hại có thể 
xảy ra và xem xét các biện pháp ứng phó có thể làm giảm thiểu thiệt hại đó, dựa vào đặc điểm của 
sông và khu vực xung quanh đã khảo sát, các trận thiên tai đã xảy ra trong quá khứ, và tham khảo 
kinh nghiệm của các sông khác. Cụ thể, cần hình dung các vị trí có khả năng bị tràn bờ, những nơi có 
thể xảy ra xói lở bờ sông, và dựa vào đó xác định những khu vực cần được đặc biệt chú ý trong công 
tác phòng chống lũ. 

Xác định quy mô lũ (lưu lượng xả) mục Ɵêu cho các biện pháp ứng phó  

Trong các kế hoạch về biện pháp phòng chống lũ, quy mô lũ mục Ɵêu cho các biện pháp ứng phó 
chủ yếu dựa vào trận lũ lớn nhất đã xảy ra trong quá khứ, và mục Ɵêu thường là đảm bảo lưu lượng 
xả không tràn bờ. Nếu có sông bị tràn bờ trong một trận lũ trước đó, và có kế hoạch áp dụng các biện 
pháp ứng phó để ngăn chặn hiện tượng này tái diễn, tốc độ dòng chảy ở hạ nguồn sẽ lớn hơn so với 
lũ thực tế do nước lũ sẽ xuôi dòng chảy xuống hạ nguồn, vì vậy cần lập kế hoạch có ơnh đến yếu tố 
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này. Để làm được như vậy, cần ước ơnh lưu lượng đã tràn bờ, hoặc ước ơnh lưu lượng trong trường 
hợp không tràn bờ dựa vào lượng mưa bằng cách mô phỏng. 

Khi đã xác định được quy mô lũ mục Ɵêu (lưu lượng xả), nếu việc thực hiện các biện pháp được 
cho là sẽ mất quá nhiều thời gian hoặc ngân sách, có thể đặt mức xả nhỏ hơn làm mục Ɵêu tạm thời 
như một biện pháp thực hiện từng bước. 

Ngược lại, nếu cho rằng có khả năng cao xảy ra lũ lớn hơn lũ lớn nhất từng xảy ra trong quá khứ 
dựa vào Ơnh hình của các sông lân cận khác, v.v…, có thể đặt mức xả thậm chí còn lớn hơn để làm 
mục Ɵêu. Trong trường hợp này, có thể đặt mục Ɵêu dựa trên số liệu thống kê, ví dụ, "xảy ra một lần 
trong 100 năm". 

Khi xác định mục Ɵêu, người ta thường sử dụng "điểm tham chiếu", một vị trí quan trọng của sông 
(ví dụ: vị trí gần trung tâm thành phố) và nơi có thể thu thập các số liệu quan trắc thủy văn, và sử 
dụng lưu lượng tại điểm đó làm hướng dẫn. Tuy nhiên, cần phải xem xét toàn bộ lưu vực, bao gồm 
các khu vực thượng nguồn và hạ nguồn cũng như các nhánh sông, thay vì chỉ xem xét tại một điểm 
này. 

Sơ đồ xả 

Dựa vào mục Ɵêu đã xác định, cần tạo ra “sơ đồ xả lũ” để hiển thị lượng nước của dòng chảy tại 
mỗi điểm trên sông. Như thể hiện trong ví dụ ở Hình 4, sơ đồ hiển thị dòng chảy mục Ɵêu cho mỗi 
điểm, gồm các khu vực thượng nguồn, hạ nguồn và các nhánh sông, bao gồm cả “điểm tham chiếu” 
đã đề cập ở trên. 

 

[Hình 4] Ví dụ về sơ đồ xả 

Xác định mực nước nào có thể chấp nhận được (Mực nước cao thiết kế, HWL) 

Mực nước mà lũ thiết kế có thể an toàn chảy qua được gọi là Mực nước cao thiết kế (HWL). HWLs 
được lập liên tục dọc theo sông. 
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Nhìn chung, nếu lập HWL càng cao, sẽ càng có nhiều nước lũ có thể chảy qua, nhưng điều đó sẽ có 
nghĩa là quy hoạch đê cũng sẽ cao hơn khiến việc thoát nước từ các nhánh sông sẽ khó khăn hơn, và 
mực nước khả năng sẽ tăng thậm chí với những trận lũ ở quy mô từ nhỏ đến trung bình, dẫn đến 
nguy cơ vỡ đê trong các trận lũ lớn, gây ra thiệt hại nặng nề. Vì lý do này, cách Ɵếp cận cơ bản là thiết 
lập HWL thấp nhất có thể, và cụ thể như thể hiện ở Hình 5, nên đặt HWL bằng với chiều cao mặt đất 
hoặc trong giới hạn mực nước cao nhất của những trận lũ đã xảy ra. Khi thiết kế đê sông thực tế, theo 
Ɵêu chuẩn phải cộng thêm từ 0.6m đến 2m tùy thuộc vào quy mô của sông (quy mô dòng chảy lũ) 
vào chiều cao đỉnh đê, có ơnh đến sóng và độ dâng trong thời gian lũ. 

 

 
[Hình 5] Thiết lập mực nước cao thiết kế (HWL) 

2.2. Lập kế hoạch cho các biện pháp ngăn lũ tràn bờ  

Hiểu và ơnh toán công suất dòng chảy hiện tại  

Để hiểu rõ mức độ chênh lệch giữa lưu lượng mục Ɵêu và kênh sông hiện tại, lưu lượng dưới mức 
HWL ở sông hiện tại sẽ được ơnh toán cho từng điểm. Lưu lượng nước có thể chảy trong lòng dẫn 
sông này được gọi là "công suất dòng chảy". Như đã đề cập trước đó, chỉ tập trung vào chiều rộng 
sông cũng có thể có một số ý tưởng giúp dòng chảy thuận lợi và cân bằng giữa thượng nguồn và hạ 
nguồn, nhưng sử dụng công suất dòng chảy này sẽ chính xác hơn để đánh giá Ơnh hình vì nó tập trung 
vào lượng nước lũ (m3) chảy theo từng giây (tức là m3/s). 

Ở một sông giống như trường hợp ở Hình 6, nếu dòng chảy đều (dòng chảy không thay đổi từ chỗ 
này đến chỗ khác), có thể dễ dàng ơnh toán lưu lượng theo công thức Manning như sau:  

 

Ở đây, độ sâu trung bình thủy lực, R = A/S (≈ A/w) [m] (ở đó S là chu vi ướt, chiều dài của cạnh mặt 
cắt ngang Ɵếp xúc với mặt đất. Trong trường hợp các con sông có chiều rộng đủ lớn so với độ sâu 
nước, giá trị này có thể xấp xỉ bằng chiều rộng sông, w.) 

Hệ số nhám Manning, n, thay đổi tùy thuộc vào vật chất đáy sông, v.v…, nhưng lấy ví dụ là 0.025 
[m-1/3.s]. 
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Trong trường hợp này, vận tốc dòng chảy trung bình là v = 2.33 [m/s], và khi nhân giá trị này với 
diện ơch mặt cắt ngang, ta có lưu lượng dòng chảy Q = 1,165 [m3/s]. 

Các phép ơnh dựa trên giả định dòng chảy đều thường được sử dụng trong các ơnh toán cho kênh 
tưới Ɵêu nông nghiệp, v.v…, nhưng không sử dụng cho lũ sông thực tế. Đó là vì dòng chảy của lũ 
không phải là dòng chảy đều, mà là dòng chảy không đều (dòng chảy thay đổi tùy theo vị trí). Vì vậy, 
việc ơnh toán lưu lượng xả thường sử dụng các phép ơnh cho dòng chảy không đều tập trung vào 
việc bảo tồn năng lượng. 

Khi ơnh toán lưu lượng xả, cần phải xem xét các yếu tố gây khó cho dòng chảy lũ, chẳng hạn như 
chiều rộng sông thu hẹp, trở nên thoải hơn, uốn khúc nhiều, và sự xuất hiện của các doi cát, cây cối, 
trụ cầu và các công trình khác cản trở dòng chảy, như được thể hiện trong Hình 7.  

Việc ơnh toán công suất dòng chảy sử dụng các phép ơnh cho dòng chảy không đều được giải thích 
trong phần Phụ lục.  

 
[Hình 6] Một ví dụ về lòng sông để ơnh toán lưu lượng  

 
[Hình 7] Một số yếu tố gây khó cho dòng chảy lũ 

Độ dốc I
1/1,000
(0.1%) Diện tích mặt cắt ngang

A 500m2

Rộng w
200m

Vận tốc
trung bìnhv

? m/s

Chiều rộng của
sông co lại Doi cát và cây

cối cản trở

Uốn khúc nhiều

Cầu và các công trình
khác cản trở

Trở nên thoải
hơn
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Biểu đồ công suất dòng chảy 

Khi đã ơnh toán được công suất dòng chảy tại mỗi điểm, cần tạo một biểu đồ với hướng dọc của 
sông làm trục ngang và công suất dòng chảy tại điểm đó làm trục đứng, như thể hiện trong Hình 8. 
Đây được gọi là "biểu đồ công suất dòng chảy". 

Các yếu tố gây khó cho dòng chảy lũ, như đã đề cập ở trên, sẽ được biểu thị dưới dạng công suất 
dòng chảy nhỏ tại các vị trí cụ thể trong biểu đồ này, vì vậy nên tham khảo biểu đồ này và phân ơch 
bối cảnh của nó khi xem xét đến các yếu tố. 

 

 
[Hình 8] Ví dụ về biểu đồ công suất dòng chảy 

Xem xét các biện pháp ứng phó dựa trên đặc điểm của từng đoạn và biểu đồ công suất dòng chảy 

Dựa trên biểu đồ công suất dòng chảy, các biện pháp ứng phó khả thi sẽ được xem xét tập trung 
vào các đoạn có chênh lệch giữa Ơnh hình hiện tại và lưu lượng mục Ɵêu. 

Nếu công suất dòng chảy hiện tại thấp hơn một chút so với lưu lượng mục Ɵêu, công suất dòng 
chảy được cho là có thể được đảm bảo bằng các biện pháp ứng phó tại chỗ như nạo vét và cắt bỏ cây 
cối dựa trên Ơnh hình sông hiện tại. 

Trong trường hợp công suất dòng chảy hiện tại thiếu hụt nghiêm trọng nhưng có khả năng đảm 
bảo được công suất dòng chảy mục Ɵêu chỉ cần thông qua việc cải tạo lòng sông, thì khả năng thực 
hiện nạo vét mở rộng lòng sông và bờ sông sẽ được xem xét. 

Ngoài ra, trong những trường hợp công suất dòng chảy hiện tại thiếu hụt nghiêm trọng và dự kiến 
việc cải tạo lòng sông vẫn không đủ, thì có thể xem xét đến việc mở rộng sông và nâng cao đê, nhưng 
việc nâng cao đê có nghĩa là mực nước cao thiết kế (HWL) cũng sẽ phải nâng lên và như đã đề cập ở 
trên, về cơ bản đây là việc không nên thực hiện. Các biện pháp khả thi khác bao gồm việc trữ lũ trên 
thượng nguồn của đoạn sông, như xây dựng hoặc nâng cấp đập và phát triển các khu chậm lũ, những 
biện pháp này có thể giúp giảm lưu lượng dòng chảy mục Ɵêu xả xuống kênh sông. 
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Các biện pháp ứng phó điển hình và tác dụng phụ có thể xảy ra (đặc biệt là “phản ứng” của các 
sông) 

Các biện pháp cụ thể sẽ được xem xét dựa trên sự chênh lệch giữa mục Ɵêu và Ơnh trạng hiện tại, 
nhưng quan trọng là phải hiểu có thể có những bất lợi như xuất hiện tác dụng phụ khi thực hiện các 
biện pháp đó. Đặc biệt, do chức năng của chính dòng sông (đôi khi gọi là "phản ứng của sông") có thể 
gây ra những thay đổi trong môi trường để phản ứng lại với các biện pháp được thực hiện trên sông, 
thường dẫn đến những tác động không mong muốn, vì vậy cần tham khảo kinh nghiệm của các sông, 
đoạn sông khác có đặc điểm tương tự, và giám sát các thay đổi môi trường sau khi thực hiện các biện 
pháp, đồng thời có biện pháp cải thiện khi cần thiết. 

Dưới đây là những ví dụ cụ thể về các biện pháp kiểm soát lũ thường được xem xét thực hiện và 
các tác dụng phụ của chúng, bao gồm cả những phản ứng của sông. 
1) Nạo vét kênh sông và cắt bỏ cây cối  

Đây là biện pháp can thiệp không gian lòng sông và nhờ đó đảm bảo được công suất dòng chảy 
bằng cách loại bỏ bùn cát lắng và cây cối phát triển quá mức. 

Do không hiếm trường hợp bùn cát lại Ɵếp tục ơch tụ ở các khu vực đã nạo vét hay cây cối mọc trở 
lại nên việc theo dõi sau khi có biện pháp can thiệp là rất cần thiết. 

Ngoài ra, vấn đề có thể phát sinh ở những nơi xói lở bờ sông có khả năng phát triển do sự thay đổi 
về dòng chảy của lũ lụt và trầm ơch, là kết quả của việc nạo vét lòng sông, v.v…. 

Hơn nữa, do việc chặt cây có thể dẫn đến mất đi các nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị với địa 
phương, nên khi thực hiện việc cắt bỏ cây, cần quan tâm đến vị trí và tầm quan trọng của cây tại khu 
vực địa phương. 
2) Mở rộng sông 

Đây là biện pháp đảm bảo không gian trong lòng sông và do đó, với việc mở rộng sông sẽ đảm bảo 
công suất dòng chảy bằng cách đẩy lùi lại bờ sông và đê. 

Trong nhiều trường hợp, cần phải bồi thường cho khu đất dọc theo bờ sông và nếu đã có khu dân 
cư ở đó thì cần phải cẩn thận vì sẽ phải di dời nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng. 

Ngoài ra, giống như việc nạo vét lòng sông đã đề cập ở trên, có khả năng phát sinh vấn đề ở những 
nơi dòng chảy lũ và trầm ơch thay đổi do việc mở rộng sông, và khả năng xảy ra xói lở bờ sông cũng 
cao hơn. 
3) Trữ lũ sử dụng các đập và khu chậm lũ 

Đây là biện pháp nhằm giảm công suất dòng chảy mục Ɵêu phải đảm bảo trong lòng sông bằng 
cách trữ nước lũ trên thượng nguồn của đoạn sông cần được bảo vệ.  

Tùy thuộc vào quy mô của công trình, biện pháp này có thể trữ được nước lũ với quy mô lớn và 
hiệu quả nhưng lại đòi hỏi phải thu hồi diện ơch đất rất lớn và có thể cần phải đền bù cho nhiều nhà 
cửa và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, với trường hợp của các đập, tác động môi trường đối với hạ nguồn 
kênh sông cũng như khu vực xung quanh là rất lớn.  
4) Đập tràn (kênh dẫn dòng) 
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Đây là biện pháp cải thiện công suất dòng chảy của kênh sông bằng việc cải thiện khả năng thoát 
nước ở dưới hạ nguồn (ví dụ tại khu vực cửa sông). Đặc biệt, nếu có dải đất dài bằng phẳng hay sông 
uốn khúc nhiều gần khu vực cửa sông, hiệu quả của việc cải thiện thoát nước sẽ rất rõ rệt, nhưng có 
thể phát sinh vấn đề như cần một diện ơch đất lớn cho đập tràn, điều này sẽ dẫn đến việc cần phải 
đền bù cho nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng, và sự thay đổi dòng chảy lũ và trầm ơch có thể khiến Ơnh 
trạng xói lở bờ biển dễ xảy ra hơn. 

[Lưu ý bổ sung] Tác động đến sự vận động của trầm ơch (hình thành doi cát, thay đổi, v.v…) 

Điều quan trọng là phải hiểu rằng sự vận động của trầm ơch có thể thay đổi để phản ứng lại với các 
biện pháp được thực hiện ở lòng sông. Đặc biệt, nếu chiều rộng của sông thay đổi, hình dạng của doi 
cát trên sông có thể thay đổi đáng kể. Ở Nhật Bản, hình thái của doi cát sơ bộ được xác định theo tỷ 
lệ độ rộng- sâu (B/H), như tóm tắt trong Hình 9, vì vậy điều quan trọng cần lưu ý là, ví dụ, nếu một 
con sông được mở rộng, doi cát có thể sẽ hình thành trên sông ở những nơi chúng chưa hình thành 
trước đó và có nguy cơ khiến Ơnh trạng xói lở bờ sông có thể phát triển. 

 

 
[Hình 9] Sự xuất hiện của doi cát phụ thuộc vào tỉ lệ độ rộng-sâu của sông (B/H) (d) 

2.3. Biện pháp đảm bảo độ an toàn cho đê và bờ sông  

Xác định các điểm yếu 

Bên cạnh các biện pháp ngăn lũ tràn bờ, việc xem xét các biện pháp đảm bảo an toàn cho đê và bờ 
sông cũng rất quan trọng. 
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Có thể giả định ở một mức độ nào đó về các khu vực dễ xảy ra xói lở bờ sông, tức là các khu vực 
có khả năng bị xói lở, dựa vào đặc điểm của từng phân khúc, Ơnh trạng doi cát và dòng chảy trong 
thời gian có lũ. Dựa theo kinh nghiệm của Nhật Bản, khả năng xói lở bờ sông ở từng phân khúc được 
tóm tắt trong Bảng 2. Tuy nhiên, ngoài khả năng xảy ra này ở từng phân khúc, cũng cần phải lưu ý 
rằng xói lở có nguy cơ xảy ra do các điều kiện cục bộ như xung quanh trụ cầu, đập tràn, cửa cống, 
v.v… 

Để xem xét và thực hiện các biện pháp phòng chống xói lở bờ sông, nên đồng thời xem xét và thực 
hiện cùng với các biện pháp đảm bảo công suất dòng chảy. 

 
[Bảng 2] Chiều hướng xói lở bờ sông tại mỗi phân khúc (segment) 

 

Biện pháp phòng chống xói lở bờ sông (bảo vệ bờ, mỏ hàn) 

Khi xem xét các biện pháp ứng phó với xói lở bờ sông, nên thiết lập một đường bảo vệ (đường làm 
mốc, phải chặn xói lở bờ sông tại điểm này) và các cách ngăn xói lở sẽ được xem xét tới vị trí này. 

Có hai cách khi cân nhắc đến các biện pháp ứng phó: biện pháp bảo vệ trực Ɵếp bờ sông và biện 
pháp chuyển hướng dòng chảy. Chi Ɵết lý giải cho từng biện pháp như sau. 
1) Biện pháp bảo vệ trực Ɵếp bờ sông  

Đây là biện pháp bảo vệ bờ sông khỏi bị xói lở bằng cách lắp đặt thiết bị bảo vệ bờ. 
Như thể hiện ở Hình 10, không chỉ bờ sông mà cả lòng sông gần đó cũng cần được bảo vệ bằng 

biện pháp này, nếu không thiết bị bảo vệ bờ cũng sẽ bị lở khỏi lòng sông và trượt xuống. Cần thận 
trọng với biện pháp này, mặc dù đây là biện pháp bảo vệ (gọi là “bảo vệ chân đê”) rất quan trọng, 
nhưng trong một số trường hợp, biện pháp này không thực hiện ở các sông của Việt Nam. 

 

Độ rộng bờ bị xói
(nghiên cứu điển hình)

Vị tríTần suấtSeg
ment

Khoảng nửa chiều rộng
doi cát (khoảng 40m, có
thể lên đến 100m)

Có khả năng xuất hiện ở cả hai bờ do dễ
hình thành các doi cát nhiều hàng và dòng
chảy sẽ uốn khúc theo chúng

Mạnh (có
thể xảy ra
bất cứ lúc
nào)

1

[2-1] 
≒Độ cao của bờ sông

(h) ×5 (≤ 30 m)
[2-2] 
≒ h×2～3 (≤ 20m)

Tại những kênh uốn khúc, nhiều khả năng vị
trí là phía bờ ngoài nơi lũ chảy qua và tại
điểm bị dòng chảy xối vào. Tại những kênh
thẳng, nhiều khả năng vị trí là ở cả hai bên
bờ do dòng chảy uốn quanh qua các doi cát
tương tự như ở Segment 1.

Trung bình
(Lớn nếu
các vật chất
ở lòng sông
lớn)

2-1,
2-2

≒ h×2～3 (≤ 20m)Ít khả năng, nhưng có thể ở phía ngoài của
khúc uốn

Yếu3
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[Hình 10] Bảo vệ bờ sông bao gồm cả việc bảo vệ chân đê (e) 

2) Biện pháp chuyển hướng dòng chảy 
Đây là biện pháp áp dụng mỏ hàn cho sông để lái dòng chảy mạnh (đường lạch sâu), tránh không 

chảy gần bờ sông. 
Có nhiều dạng mỏ hàn, như thể hiện ở Hình 11. 
 

 
[Hình 11] Nhiều dạng mỏ hàn 

2.4. Tóm lược các biện pháp 

Tổng hợp tất cả lại thành kế hoạch và bản vẽ  

Việc tổng hợp các biện pháp ứng phó đã trao đổi ở trên thành một kế hoạch và bản vẽ là rất quan 
trọng. Trong kế hoạch, cần lập danh sách các biện pháp ứng phó sẽ được thực hiện ở những đoạn 
nào, và kế hoạch nên được minh họa bằng các bản vẽ. Một ví dụ của Nhật Bản được thể hiện trong 
Hình 12.  
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[Hình 12] Ví dụ hình ảnh trong kế hoạch phòng chống lũ lụt ở Nhật Bản  

Ước ơnh mức độ giảm thiệt hại  

Để ước ơnh hiệu quả của các biện pháp đã xem xét, cần phải ước ơnh mức độ thiệt hại do lũ có 
thể được giảm nhờ áp dụng các biện pháp này, và để làm được điều này, cần có dữ liệu về giá trị tài 
sản của các khu vực xung quanh sông (vùng lũ). 

Cụ thể, con số thiệt hại giảm được ơnh toán cho mỗi quy mô lũ (xác suất xảy ra), và kết quả này sẽ 
được sử dụng để ơnh toán giá trị kỳ vọng của số thiệt hại giảm được. Điều này sẽ cho thấy lợi ích của 
các biện pháp áp dụng. 

Ví dụ, nếu một năm xảy ra trận lũ có xác suất 1/100 dự kiến gây thiệt hại 10 tỷ VND khi không thực 
hiện biện pháp ứng phó nào, nhưng chỉ gây thiệt hại 1 tỷ VND khi có áp dụng biện pháp ứng phó, thì 
9 tỷ VND chênh lệch là số Ɵền thiệt hại đã giảm được cho trận lũ có xác suất 1/100 xảy ra trong năm. 
Số Ɵền này được ơnh bằng cách lấy mức thiệt hại giảm càng chi Ɵết càng tốt của từng loại đất sử 
dụng thực tế (nhà ở, văn phòng, ruộng lúa, cánh đồng, v.v.), sau đó nhân số tổng với đơn giá theo 
từng loại đất sử dụng. Việc ơnh toàn này sẽ được áp dụng cho nhiều trận lũ khác nhau với các quy 
mô khác nhau (theo xác suất xảy ra), và các kết quả ơnh toán này là giá trị kỳ vọng của số thiệt hại 
giảm được. 

Để biết thêm thông Ɵn về việc ơnh toán lợi ích, vui lòng xem thêm tài liệu tham khảo ở cuối bài 
viết này. 

Hiệu quả chi phí (Chi phí – lợi ích) 

Bằng cách so sánh các lợi ích đã đề cập ở trên với các chi phí cần thiết, có thể ơnh toán tỷ lệ chi 
phí-lợi ích, và điều này giúp đánh giá ơnh hiệu quả và hợp lý của các biện pháp. Khi xem xét các tác 
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động khác không chỉ là những gì thể hiện bằng giá trị Ɵền tệ (lợi ích), mà giá trị còn được thể hiện là 
nghiên cứu về hiệu quả chi phí. 

Để biết thêm thông Ɵn về vấn đề này, vui lòng xem thêm các tài liệu tham khảo ở cuối bài viết này. 
Các biện pháp công trình (biện pháp cứng) như đê điều và đập có thể hiệu quả trong giảm thiệt 

hại, nhưng cần lưu ý rằng các biện pháp phi công trình (biện pháp mềm) như thúc đẩy việc sơ tán lại 
không giúp giảm thiệt hại về tài sản, và khi lập kế hoạch, cần hiểu rõ về điều này và lưu ý đến việc 
giảm thiệt hại qua các biện pháp công trình phù hợp để đáp ứng được mục Ɵêu kế hoạch. 

3. Các vấn đề khác các lưu ý 

Tầm quan trọng của việc sử dụng dữ liệu  

Như đã thảo luận cho đến nay, số liệu cơ bản từ khảo sát và các nguồn khác về sông ngòi và các 
khu vực xung quanh luôn được lấy làm cơ sở khi xem xét các biện pháp chống lũ. Nó bao gồm dữ liệu 
như độ dốc theo chiều dọc của lòng sông (và phân loại phân khúc (segment) dựa trên dữ liệu này), 
độ rộng của sông và những thay đổi (cân bằng thượng nguồn/hạ nguồn), công suất dòng chảy và kiểu 
lũ ở vùng xung quanh (flood zone) cùng giá trị tài sản. Điều quan trọng là phải quản lý tốt dữ liệu này, 
theo dõi mọi thay đổi và thu thập lại dữ liệu khi cần thiết. 

Kiểm tra và bảo trì 

Điều quan trọng là phải biết rõ những thay đổi ở lòng sông (đặc biệt là phản ứng của sông sau khi 
áp dụng các biện pháp) thông qua việc khảo sát và kiểm tra dữ liệu địa hình trong lòng sông, và có 
khả năng phản ứng nhanh chóng. Ở Nhật Bản, về cơ bản các khảo sát mặt cắt ngang được thực hiện 
trên mỗi 200m theo hướng dọc của sông với tần suất ít nhất 5 năm một lần, và ơch lũy kết quả, mặc 
dù tần suất và khoảng thời gian khảo sát phụ thuộc vào quy mô của sông (chiều rộng của dòng sông, 
v.v...) và các đặc điểm khác. 

Ngoài vấn đề địa hình, cũng cần chú ý đến hiện tượng cây cối mọc ở lòng sông. Đó là vì cây cối có 
thể mọc rất nhanh trên doi cát ở lòng sông và cản trở dòng chảy của nước lũ. Tuy nhiên, như đã đề 
cập trước đó, trong một số trường hợp, khi chặt cây, cũng cần coi chúng là tài nguyên thiên nhiên có 
giá trị đối với khu vực địa phương. 

Quan tâm đến vấn đề cảnh quan và môi trường 

Bài viết này đã đánh giá các sông ở góc độ phòng chống lũ lụt, nhưng các sông còn có chức năng 
điều hòa môi trường tự nhiên và tạo cảnh quan đẹp, do đó quan trọng là phải tránh việc con người 
điều chỉnh các sông đơn thuần chỉ là để phòng chống lũ lụt. Kỹ sư sông lý tưởng là những người có 
thể cân bằng môi trường/cảnh quan với công tác phòng chống lũ lụt và thậm chí làm cho cả hai việc 
này cùng song song tồn tại. 
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Phụ lục 

A.1. Tính toán công suất dòng chảy 
Công thức cơ bản để ơnh toán dòng chảy không đều 
Như đã đề cập trước, nếu dòng chảy đều (dòng chảy không thay đổi theo vị trí), lưu lượng có thể 

dễ dàng được ơnh toán bằng công thức Manning. Tuy nhiên, phương pháp này không sử dụng để 
ơnh toán lũ ở các sông trên thực tế do dòng chảy lũ không đều mà dòng chảy không đều thì ở đó hình 
thái (độ rộng sông, độ dốc, độ sâu mực nước, vận tốc dòng chảy, v.v…) thay đổi tùy theo vị trí. 

Như đã nghiên cứu trong thủy lực học, độ sâu mực nước tại mỗi điểm có dòng chảy không đều 
được xác định theo định luật bảo toàn năng lượng. Do đó, ơnh toán công suất dòng chảy thường là 
ước ơnh độ sâu mực nước tại mỗi điểm với một lưu lượng xả nhất định, sử dụng lưu lượng đó và so 
sánh với HWL.  

Công thức cơ bản cho dòng chảy không đều được rút ra từ định luật bảo toàn năng lượng như sau. 

 
… Phương trình (1) 

Trường hợp sông lớn có độ rộng lớn so với độ sâu, và mặt cắt ngang gần như là hình chữ nhật rộng, 
ta có thế đặt R≃h and A≃B・h, cho kết quả như sau. 

 

… Phương trình (2) 
Dựa vào công thức ơnh toán này, quan hệ của một số giá trị giữa hai mặt cắt ngang có thể được 

thể hiện như sau (ở đây, lưu lượng Q là hằng số và số hạng thứ ba được thể hiện dưới dạng giá trị 
trung bình cho hai mặt cắt ngang).  

 

… Phương trình (3) 
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Bằng cách biến đổi phương trình, mối quan hệ giữa hai mặt cắt ngang có thể được thể hiện như 
sau và công thức này được sử dụng rộng rãi trong các phép ơnh số. Nếu chú ý rằng trong phương 
trình này, chỉ có h1 và h2 là ẩn số, có thể thấy nếu có được độ sâu của một trong hai mặt cắt ngang, 
bạn có thể có được độ sâu của mặt cắt ngang còn lại.  

 
(phía hạ nguồn)                      (phía thượng nguồn) 

… Phương trình (4) 

Dòng chảy dưới tới hạn và dòng chảy trên tới hạn  

Sử dụng công thức cơ bản ở trên, ta có thể ơnh độ sâu mực nước tại mỗi điểm khi có một lưu 
lượng xả nhất định chảy qua. Quy trình cụ thể là sử dụng mối quan hệ giữa hai mặt cắt ngang để ơnh 
độ sâu mực nước tại mặt cắt ngang liền kề với mặt cắt ngang có độ sâu nước đã biết, nhưng điều 
quan trọng cần lưu ý là phép ơnh được thực hiện tuần tự từ hạ nguồn hoặc thượng nguồn tùy thuộc 
vào dòng chảy là dòng chảy dưới tới hạn hay dòng chảy trên tới hạn, điều đã được nghiên cứu trong 
thủy lực học. Khi nghiên cứu trong thủy lực học, chúng ta có thể phân biệt được dòng chảy là dòng 
chảy dưới tới hạn hay dòng chảy trên tới hạn bằng cách sử dụng Số Froude Fr, nhờ đó, ta có thể xác 
định thứ tự ơnh toán theo tuần tự cho phù hợp. 

Cụ thể hơn, trong trường hợp dòng chảy dưới tới hạn, dòng chảy sẽ không bị ảnh hưởng bởi các 
điều kiện dòng chảy phía thượng nguồn, nhưng bị ảnh hưởng bởi các điều kiện dòng chảy ở hạ nguồn, 
do đó cần phải ơnh toán từ phía hạ nguồn. Vì vậy, độ sâu của mặt cắt ngang tại đầu hạ nguồn của 
phần dòng chảy dưới tới hạn được đưa ra làm điều kiện biên, sau đó ơnh toán tuần tự từ vị trí đó về 
hướng thượng nguồn. 

Ngược lại, trong trường hợp dòng chảy trên tới hạn, cần ơnh toán từ phía thượng nguồn, vì đây là 
dòng chảy không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện dòng chảy dưới hạ nguồn nhưng bị ảnh hưởng bởi 
các điều kiện dòng chảy trên thượng nguồn. Do đó, độ sâu mực nước tại mặt cắt ngang ở đầu thượng 
nguồn của phần dòng chảy trên tới hạn được đưa ra làm điều kiện biên và việc ơnh toán được thực 
hiện tuần tự từ vị trí đó về hướng hạ nguồn. 

Nếu một sông có cả đoạn dòng chảy dưới tới hạn và dòng chảy trên tới hạn, việc ơnh toán được 
thực hiện riêng cho từng đoạn. Ví dụ, quy trình ơnh toán sẽ như thể hiện trong Hình A.1 dưới đây. 
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[Hình A.1] Quy trình ơnh toán khi tồn tại cả dòng chảy trên tới hạn và dòng chảy dưới tới hạn  

Xem xét các đặc điểm khác nhau ảnh hưởng đến mực nước 

Dựa trên các khái niệm đã bàn thảo cho đến nay, cách Ɵếp cận cơ bản là ơnh toán công suất dòng 
chảy bằng cách xác định độ sâu mực nước tại mỗi điểm khi có lượng xả nhất định chảy qua, dựa trên 
hình dạng của kênh sông (mặt cắt ngang, độ dốc, v.v...). 

Tuy nhiên, để ơnh toán chính xác mực nước, cần phải ơnh đến không chỉ hình dạng của sông mà 
còn cả ảnh hưởng của các vật chất dưới lòng sông và các doi cát, ảnh hưởng của cây cối, ảnh hưởng 
của vị trí thắt, mở và uốn khúc đột ngột của lòng sông và ảnh hưởng của các công trình như trụ cầu, 
v.v… Cụ thể, các phương pháp sau đây là Ɵêu chuẩn được áp dụng ở Nhật Bản. 
(1) Ảnh hưởng của vật chất dưới lòng sông  

Tác động này được ơnh là hệ số nhám. Lý tưởng nhất là nếu có đủ dữ liệu có độ chính xác cao như 
mực nước của các trận lũ trước đó, thì có thể ước ơnh hệ số nhám bằng cách tham khảo dữ liệu đó. 
Tuy nhiên, nếu không được như vậy, thì cũng có thể thiết lập hệ số nhám bằng cách tham khảo các 
dữ liệu được hiển thị trong Bảng A.1 làm hướng dẫn. 
 
  

Flow

Sea

Calculation procedure
(From Downstream (River mouth))

Calculation procedure
(From Upstream)

Calculation procedure
(From Downstream)

Subcritical flow
(Fr＜1)

Supercritical Flow
(Fr＞1)

Subcritical flow
(Fr＜1)
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[Bảng A.1] Các giá trị của Hệ số nhám Manning “n” (f) 

 
 

(2) Ảnh hưởng của vị trí thắt/mở đột ngột ở lòng sông và ảnh hưởng của cây cối   
Ảnh hưởng của vị trí thắt/mở đột ngột đến mực nước (mực nước dâng) được ước lượng bằng cách 

thiết lập vùng dòng chảy không hiệu quả (vùng nước chết). Cây cối tại kênh sông cũng được đánh giá 
là vùng dòng chảy không hiệu quả, có ơnh đến mật độ sinh trưởng của chúng (lấy ví dụ, nếu mật độ 
thấp, vùng đó sẽ được coi là nhỏ hơn 30%, v.v…).  
(3) Ảnh hưởng của vị trí uốn khúc ở lòng sông  

Ảnh hưởng của vị trí uốn khúc nhiều ở lòng sông đến mực nước (mực nước dâng) được đánh giá 
bằng cách cộng thêm lượng nước dâng được ơnh toán từ bán kính của đường uốn khúc, chiều rộng 
sông và vận tốc dòng chảy. Chênh lệch mực nước giữa bờ ngoài và bờ trong do đường uốn khúc gây 
ra, Δh, được ơnh bằng công thức sau đây. Trong việc ơnh toán nói chung về độ sâu mực nước, độ sâu 
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nước trung bình trong mặt cắt ngang đã được ơnh toán và do đó, với việc cộng một nửa Δh, lượng 
nước dâng do đường uốn khúc gây ra, đã được cộng thêm vào. 

 

Ở đây, B là độ rộng mặt nước ở kênh sông (giá trị trung bình cho đoạn bị uốn khúc), V là vận tốc 
dòng chảy trung bình theo mặt cắt ngang (giá trị trung bình được ơnh cho mặt cắt ngang của đoạn 
uốn khúc), g là gia tốc trọng trường và rc là bán kính đường uốn khúc của sông (được đo tại tâm lòng 
sông). Ngoài ra, khi góc từ 60 độ trở lên và rc/B < 10, đánh giá cho thấy đã có một khúc gấp và chỉ 
trường hợp này mới được cộng thêm lượng nước dâng do uốn khúc.  
(4) Ảnh hưởng của việc hình thành các doi cát  

Ảnh hưởng của việc hình thành doi cát đến mực nước được đánh giá bằng cách cộng lượng nước 
dâng được ơnh toán từ những ghi chép về mực nước trước đây. Tuy nhiên trong trường hợp có ít ghi 
chép, lượng nước dâng có thể ước ơnh dựa vào xu hướng có thể xảy ra thể hiện trong Hình A.2 theo 
kinh nghiệm trong quá khứ.  

 
[Hình A.2] Mực nước dâng do hình thành doi cát (tham chiếu dựa vào kinh nghiệm quá khứ)  

(HL, B là độ sâu mực nước và độ rộng của sông tại thời điểm lưu lượng xả tối đa trung bình hàng 
năm và tương ứng, I là độ dốc của lòng sông) 

 
(4) Ảnh hưởng của các công trình như trụ cầu  

Lượng nước dâng do các cột trụ được ơnh theo Công thức D'Aubuisson và được cộng vào phép 
ơnh. Tuy nhiên, ở những đoạn có Số Froude Fr lớn hơn 0,6, lượng nước dâng do đập tràn là cục bộ 
và tác động của nó không lan ra thượng nguồn nên không được ơnh đến. 
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Ở đây, Δh là mực nước dâng do trụ cầu, Q là lưu lượng xả, b1 là chiều rộng sông ở thượng nguồn 
của trụ cầu, b2 là giá trị thu được bằng cách trừ tổng chiều rộng của trụ cầu ra khỏi tổng chiều rộng 
của sông, và H1 độ sâu mực nước ở thượng nguồn của trụ cầu.   

Hằng số C được xác định bởi hình dạng mặt bằng của trụ cầu và hướng dẫn được thể hiện trong 
Hình A.3 bên dưới, trong khi C = 1,0 trong trường hợp xây dựng cầu mới. 

 

[Hình A.3] Hằng số C, được xác định bởi hình dạng mặt bằng của trụ cầu cho công thức D'Aubuisson 
 

Ở Nhật Bản, theo Ɵêu chuẩn người ta cũng thường ơnh đến tác động của việc mất năng lượng do 
sự giao thoa giữa các dòng chảy ở kênh nước thấp hơn và cao hơn khi có sự phân biệt rõ ràng giữa 
chúng trên sông, và mất năng lượng do hợp lưu với các nhánh sông. 

Phác thảo phương pháp ơnh mực nước 

Dựa trên những bàn thảo cho đến nay, như đã đề cập ở phần đầu, công suất dòng chảy được ơnh 
bằng cách ước ơnh độ sâu mực nước tại mỗi điểm khi có lưu lượng xả nhất định chảy qua và so sánh 
nó với HWL. 

Độ sâu mực nước tại mỗi điểm khi có lưu lượng xả nhất định thực tế được ơnh theo cách sau. 
(1) Thu thập thông Ɵn về địa hình của sông (độ dốc, chiều rộng của sông, v.v…), mực nước tại cửa 

sông (được gọi là mực nước ban đầu vì đây là mực nước ở đầu hạ nguồn, là điểm bắt đầu để ơnh 
toán dòng chảy dưới tới hạn) và các điều kiện của vật chất dưới lòng sông, cây cối, thảm thực vật, 
v.v... đã liệt kê ở phần trước. 

(2) Tiếp theo, cần phải phân biệt giữa dòng chảy dưới tới hạn và dòng chảy trên tới hạn, nhưng vì 
không thể phân biệt được nếu không ơnh toán nên việc ơnh toán được thực hiện với giả định rằng 
toàn bộ đoạn sông là dòng chảy dưới tới hạn (tức là mực nước được ơnh tuần tự từ cửa sông, ở 
đầu hạ lưu). 

(3) Nếu có đoạn dòng chảy trên tới hạn, mực nước được ơnh tuần tự cho đoạn đó dựa trên mực 
nước ở đầu thượng nguồn của đoạn đó. Lúc này, (a) nếu có đoạn dòng chảy dưới tới hạn ở thượng 
nguồn của đoạn này, sẽ đưa ra độ sâu tới hạn ở đầu thượng nguồn của đoạn dòng chảy trên tới 
hạn này. Mặt khác, (b) nếu không có đoạn dòng chảy dưới tới hạn ở thượng nguồn của đoạn này 
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(tức là nếu đầu thượng nguồn của đoạn này là đầu thượng nguồn của toàn bộ đoạn đang được 
ơnh toán), thì cần phải thiết lập mực nước đầu thượng nguồn. 

(4) Trong trường hợp (a) trong (3), tức là nếu có một đoạn dòng chảy trên tới hạn nơi có một đoạn 
dòng chảy dưới tới hạn ở thượng nguồn của đoạn đó, thì đoạn dòng chảy dưới tới hạn được ơnh 
toán lại. Trong trường hợp này, như trong (3), đầu thượng nguồn của đoạn dòng chảy trên tới hạn 
ngay hạ nguồn được đưa ra là tới hạn. 
Trong các ơnh toán ở trên, các điều kiện khác nhau ảnh hưởng đến mực nước được liệt kê trong 
phần trước đều được ơnh đến. 

Lưu ý khi ơnh toán cho sông 

Nếu có thể coi lòng sông là một mặt cắt hình chữ nhật rộng, có thể ơnh toán lưu lượng mà không 
cần xét đến sự khác biệt về lưu lượng do hướng cắt ngang, bằng cách thể hiện địa hình lòng sông chỉ 
theo độ dốc và chiều rộng của sông (đây được gọi là phân ơch một chiều do chỉ ơnh đến hướng của 
dòng chảy). Tuy nhiên, trong trường hợp một con sông có mặt cắt ngang thay đổi theo các yếu tố như 
địa hình và cây cối phát triển, thì theo Ɵêu chuẩn là chia mặt cắt ngang thành các phần phụ và thực 
hiện việc ơnh toán có xét đến sự khác biệt về vận tốc dòng chảy ở từng phần được chia (đây được 
gọi là phân ơch gần như hai chiều, vì có ơnh đến sự khác biệt về lưu lượng dọc theo hướng mặt cắt 
ngang, mặc dù chủ yếu ơnh đến hướng dòng chảy). Ngoài ra, khi có sự hợp lưu của các nhánh sông, 
v.v..., thì việc ơnh toán cần phải xét đến điều này. 

Với lưu ý này, thông thường là ơnh mực nước bằng mô phỏng số. 
Để biết thêm chi Ɵết, vui lòng tham khảo tài liệu ở cuối bài viết này. 

A.2 Tham khảo  
1) Về phân khúc, công suất dòng chảy, khảo sát sông và lập kế hoạch: 

DPWH Philippines, JICA (2003) Sách hướng dẫn về lập kế hoạch kiểm soát lũ  
hƩps://www.jica.go.jp/project/philippines/0600933/04/pdf/Manual_on_FC_Planning.pdf 

2) Về phân ơch hiệu quả chi phí: 
MLIT Nhật Bản (2005) Sách hướng dẫn đánh giá kinh tế của việc đầu tư cho phòng chống lũ lụt - 
Bản thảo  
hƩps://www.mlit.go.jp/river/kokusai/pdf/pdf06.pdf 

3) Về bảo vệ bờ sông, sử dụng mỏ hàn  
Suzuki (2023) Về các biện pháp ứng phó với xói lở bờ sông  
(Tiếng Việt)  
hƩps://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/bai-trinh-bay-cuachuyen-gia-jica-ve-bien-phap-
chong-xoi-lo-bo-song.aspx  
(Tiếng Anh)  
hƩps://phongchongthientai.mard.gov.vn/en/Pages/presentaƟon-ołica-expert-on-
countermeasure-for-riverbank-erosion.aspx  

4) Về cân bằng thượng nguồn-hạ nguồn, biện pháp toàn diện tại lưu vực sông: 
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Suzuki (2023) Điểm mấu chốt của các biện pháp quản lý lũ thành công cho sông Tsurumi và các 
khuyến nghị dựa theo các biện pháp này  
(VIET)  
hƩps://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/chuyen-gia-jicadiem-mau-chot-trong-cac-bien-
phap-kiem-soat-lu-thanh-cong-cho-songtsurumi-tai-nhat--.aspx  
(ENG)  
hƩps://phongchongthientai.mard.gov.vn/en/Pages/jica-expert-keypoints-of-successful-flood-
control-measures-for-the-tsurumi-river-andrecommendaƟons-based-on-them.aspx  

A.3 Nguồn các hình ảnh, v.v… 
(a) Website của Viện Khảo sát Địa lý Nhật Bản (Tiếng Nhật) 

hƩps://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/kawa_1-1.html 
(b) Website của Trung tâm Riverfront Nhật Bản (Tiếng Nhật) 

hƩps://www.rfc.or.jp/seitai/seitai2.html 
(c) Tiến sĩ Harada (2021)  

Liệu chúng ta đã có kỹ thuật cần thiết để bảo tồn và khôi phục sông? (Tiếng Nhật) 
hƩps://www.slideshare.net/slideshow/20211113v2imgpptx/251917206  

(d) DPWH Philippines, JICA (2003) Sách hướng dẫn về lập kế hoạch kiểm soát lũ  
hƩps://www.jica.go.jp/project/philippines/0600933/04/pdf/Manual_on_FC_Planning.pdf 

(e) Cục Phát triển miền Trung Nhật Bản, MLIT (2022) (Tiếng Nhật) 
hƩps://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/kouzou/pdf/11_03gogan.pdf  

(f) DPWH Philippines, JICA (2003) Sách hướng dẫn về lập kế hoạch kiểm soát lũ 
(giống phần (d)) 

(g) Viện Khoa học Quốc gia và Kỹ thuật Nhật Bản (biên tập) (2002)  
Hướng dẫn nghiên cứu lập quy hoạch các kênh sông (Tiếng Nhật) 
hƩps://www.jice.or.jp/cms/kokudo/pdf/tech/material/kadoukeikaku.pdf 
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Các lưu ý khi khảo sát sông và lập kế hoạch kiểm soát lũ

SUZUKI Takashi,
Chuyên gia JICA (Cố vấn về Quản lý RRTT), Cục QLĐĐ và PCTT, Bộ NN và PTNT

1

Ngày 12/7/2024

SUZUKI Takashi

2

2008 - 2022 (14 năm)
MLIT (Bộ Đất đai, HTCS v.v... )
*Kỹ sư dân dụng tại VP trụ sở và địa phương

2022 - nay
Bộ NN & PTNT
*Cố vấn về Quản lý RRTT

3

Sông Ba

Sông Thu Bồn Mục đích

4

Ở Nhật Bản, trước khi lên kế hoạch cho các biện pháp kiểm soát
lũ, chúng tôi tiến hành khảo sát sông và phân tích dựa vào kết
quả khảo sát.

 Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu những điểm chính về phương
pháp khảo sát và lập kế hoạch của Nhật Bản với hy vọng chúng
sẽ hữu ích cho công tác khảo sát và lập kế hoạch ở Việt Nam.

Ngoài ra, trong quá trình khảo sát và lập kế hoạch, đôi lúc chúng
tôi thực hiện những nghiên cứu rất kỹ thuật, liên quan đến việc
tính toán nâng cao. 
Tuy nhiên, trong bài giảng này, tôi sẽ chỉ giới thiệu các điểm cơ
bản và đưa ra quan điểm. Nếu các anh chị quan tâm đến những
nghiên cứu kỹ thuật này, hãy tham khảo một số tài liệu để có
thêm các thông tin nâng cao. 

Nội dung

5

[Buổi học 1] 12/7 (Thứ 6)
◆Suzuki giảng về:

- Chuẩn bị sơ bộ và thực hiện khảo sát để nắm được các đặc
điểm của: 
+  sông và từng khúc sông
+  các khu vực quanh sông (khu vực ngập lụt, lưu vực sông)

- Xác định tiền đề xem xét đến các biện pháp ứng phó.
(Nghỉ giải lao)

◆Thảo luận, hỏi-đáp
◆Giải thích bài tập về nhà

[Buổi học 2] 02/8 (Thứ 6) hoặc 09/8 (Thứ 6) (sẽ xác nhận sau)
- Lập kế hoạch cho các biện pháp kiểm soát lũ lụt
- Các lưu ý khác cần ghi nhớ

6

Tài liệu tham khảo (2)



2

7 8

Đặc điểm riêng của Sông
 Đặc điểm của lòng sông được hình thành bởi địa hình, địa chất và các điều 

kiện khác dựa trên các chuyển động kiến   tạo trong quá khứ, hoạt động 
của núi lửa, sự nâng lên và sụt lún, v.v... cũng như ảnh hưởng của dòng 
chảy, trầm tích bồi lắng và tác động của con người.

 Hơn nữa, vẫn có các đặc điểm lòng sông khác nhau chạy dọc trên cùng
một con sông (theo từng đoạn).

 Biện pháp áp dụng thành công ở sông này có thể lại thất bại ở sông khác. 
 Biện pháp thành công ở khúc sông này có thể lại thất bại ở khúc sông khác. 
 Dễ dàng thành công khi áp dụng biện pháp đã thành công cho các sông

[segments] có đặc tính tương tự.
Hiểu các đặc điểm của lòng sông và segment là rất quan trọng.

• Một số biện pháp áp dụng có thể làm đặc điểm của lòng sông thay đổi theo chiều hướng
xấu đi. 

• Mong muốn không chỉ là dự đoán phản ứng của sông mà còn là điều chỉnh để giám sát 
những phản ứng đó (quản lý tính thích ứng). Cụ thể hơn, cần thực hiện các biện pháp xử
lý trước khi xảy ra các phản ứng này. 9

Địa hình được hình thành nhờ dòng sông

10Website of Geographical Survey Institute of Japan
https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/kawa_1-1.html

Khởi nguồn

Bãi bồi phù sa

Doi cát

Doi cát

Đê tự nhiên
Thêm sông

Thềm sông

Thềm sông

Kênh sông cũ

Bãi sông

Bãi sông

Bãi sông

Bãi sông

Thung lũng

Thung lũng

Đê tự nhiên

Đầm lầy

Đầm lầy

Thềm sông

Kênh sông cũ

Quan trắc sông

11

 Quy mô, cấu trúc phân cấp của sông (lòng sông)

◆ Đánh giá về quy mô lớn (Segment) là đặc biệt quan trọng.
* Trong một số trường hợp, cần chú trọng vào quy mô nhỏ hơn để nắm được các đặc tính.

Quy mô Segment Quy mô Reach Quy mô Unit 

Quy mô siêu nhỏ

≃ 100m-10km ≃ 10m-1km ≃ 1m-100m

≃ 0.1m-10m

Quy mô lưu vực

≃ 1km-100km

(Quy mô Sub-segment)

＞ ＞ ＞

＞

12

1. Chuẩn bị sơ bộ và thực hiện khảo sát để nắm được 
đặc điểm của sông và từng khúc sông
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(1) Chuẩn bị dựa vào bản đồ và ảnh hàng không

13

 Bản đồ cho thấy địa hình và hình dạng của sông
(đặc biệt là hình dáng theo chiều dọc và mặt cắt ngang của lòng sông)

 Kết quả khảo sát, bản vẽ đê và các công trình nếu có

Tích lũy kết quả khảo sát định kỳ
(ít nhất 5 năm/lần, quãng khảo sát là khoảng 200m theo chiều dọc(*))

(*) Quy mô yêu cầu của các quãng khảo sát và bản vẽ phụ thuộc vào kích thước sông (chiều rộng, v.v…).

Sông Shinano
(Sông dài nhất Nhật Bản)

14

← Mặt cắt dọc sông

↓ Chiều rộng

Khoảng cách từ cửa sông

Khoảng cách từ cửa sông

Đ
ộ 

ca
o

Hạ nguồn Thượng nguồn

Thượng nguồnHạ nguồn
m

Ch
iề

u 
rộ

ng

Kiểm tra các thay đổi dọc sông bằng các dữ liệu địa hình

Sông Ba

15

Sông Ba

16

Sông Ba

17

Nếu nước lũ ở thượng nguồn nhiều
hơn ở hạ nguồn, sông có thể sẽ bị
tràn bờ tại các điểm thay đổi.

Nhiều nhà
cửa hơn

Cân đối thượng nguồn-hạ nguồn

(2) Chuẩn bị dựa theo lịch sử các trận thiên tai đã qua

18

 Dữ liệu về mực nước, lũ thực tế (và thực hiện mô phỏng nếu có thể)
 Tình trạng xói lở bờ sông đã từng xảy ra (hình dung ra dòng lũ) và các biến

đổi khác ở lòng sông (ví dụ: biến động của các doi cát…)
→ Có thể giúp hiểu rõ về các yếu điểm.

Tích lũy dữ liệu (mực nước, địa hình) là cần thiết để lập kế hoạch và thuyết trình
cho các biện pháp ứng phó.
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(3) Tìm “điểm thay đổi" xuất hiện trên sông
 Hợp lưu và chuyển dòng của các nhánh sông
 Các điểm thay đổi trên độ dốc dọc và hình dạng lòng sông

→ Chia sông thành các khúc = Khái niệm về "segment"

Với dữ liệu khảo sát định kỳ, có
thể vẽ độ dốc dọc một cách
chính xác hơn.

Khoảng cách từ cửa sông

Đ
ộ 

ca
o

Hạ nguồn Thượng nguồn

19

Sông Ba (Cùng tìm trên Google Earth)

20

Đập Ba Hạ Krong Pa

Kong Chro

Đập An Kha-Kanak 

Segment

21

 Chia thành các phần có cùng độ dốc → đặc điểm tương tự.
 Nếu độ dốc như nhau, kích cỡ khối bồi lắng cũng gần giống nhau.

Segment 3Segment 2Segment 1Segment MPhân loại

2-22-1
Đồng bằng

Đê tự nhiên
Thung lũng

Bãi bồi phù saNúiĐịa lý

1:5,000 –
bằng 

phẳng

1:400 - 1:5,0001:60 -
1:400

Nhiều kiểu
(Nhìn 

chung là 
dốc)

Độ dốc

Bùn và đất
sét

Lớp dưới là hỗn hợp 
cát/bùn/đất sét (giống như 

lòng sông)

Lớp cát/bùn 
mỏng (giống 

như lòng 
sông)

Nhiều loại, 
bao gồm cả

đá

Loại vật
chất ở bờ

sông

Nhờ "Segments", có thể hình dung được các đặc điểm

22

 Được áp dụng phổ biến ở Nhật Bản là một cách để hiểu đặc điểm của sông
 Khi tận dụng kinh nghiệm từ các sông khác, hãy kiểm tra segment ở đó là gì

Segment 3Segment 2Segment 1Segment MPhân loại

2-22-1
Nhiều kiểu
(Rộng hoặc

hẹp)

Uốn khúc nhiềuÍt uốn khúcNhiều kiểuĐộ uốn khúc

YếuTrung bình
(Lớn, nếu vật chất dưới lòng

sông là dạng lớn)

Nước xói
mạnh

MạnhNước xói
bờ sông

3m - 8m2m - 8m0.5m - 3mNhiều mứcĐộ sâu 
trung bình

 Dễ dàng thành công khi áp dụng biện pháp đã thành công cho các sông
[segments] có đặc tính tương tự.

 Hiểu rõ đặc điểm của lòng sông và segment là rất quan trọng.

23

núi

Bãi bồi phù sa

Đê tự nhiên Đầm lầy

Đầm lầy

Kênh sông cũ
Kênh sông cũ

Đồng bằng

Bãi bồi phù sa Đồng bằngĐê tự nhiên

Segment 2 Segment 3Segment 1

Các segments gần như là phù hợp với đặc điểm địa hình 
xung quanh

Dr. Harada, Gifu University
https://www.green.gifu-u.ac.jp/~bhdlab/wp-content/uploads/2021/06/f03650d30d5cc0a416559de67708de80.pdf

Sông Kiso

24

khoảng cách từ cửa sông (km)

Hạ nguồn

Thượng nguồn

Đ
ộ 

ca
o 

(m
)

Segment 2
(Segment 2-2)Segment 3 Segment 1

Tên cầu

Mức TB của lòng sông
Đáy lòng sông

Segment M

(Flat) (≒1/5,000) (≒1/500)

Dr. Harada, Gifu University
https://www.green.gifu-u.ac.jp/~bhdlab/wp-content/uploads/2021/06/f03650d30d5cc0a416559de67708de80.pdf
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Sông Kiso

25

Thượng nguồn

Segment 3 Segment 1
Hạ nguồn

Segment 2(bằng phẳng) (≒1/5,000) (≒1/400)

Sông Iwaki

26

Thượng nguồn

Segment 3 Segment 1

Hạ nguồn Segment 2 (≒1/2,500)

(≒1/300)(≒1/29,500)

Sông Abe

27

Thượng nguồnSegment 1Hạ nguồn (≒1/200)

Lưu ý khi quan sát các vật chất dưới lòng sông

28

 Các quy mô nhỏ hơn (chỗ uốn khúc, doi cát, các công trình, v.v.) có thể gây ảnh hưởng

Ảnh hưởng của công trình trong qui 
mô nhỏ
[vd.] Armoring (Armor coat) 
Không có cát ở hạ lưu đập, chỉ có
sỏi lớn (phổ biến ở segments 1 và 2-1)

Ảnh hưởng của vị trí uốn khúc và doi cát

(4) Khảo sát thực địa với các dự báo dựa vào segments

29

 Dự đoán các đặc tính dựa vào các segments và quan sát các điều kiện tại hiện trường.
 Đặc biệt là với những thứ khó xác định trên bản đồ và qua ảnh hàng không (hình thái 

lòng sông, các loại vật chất dưới lòng sông, v.v…)
 Sẽ rất hiệu quả nếu biết rõ quy mô lớn tại hiện trường để hình dung được dòng chảy 

của lũ.

30

2. Chuẩn bị sơ bộ và thực hiện khảo sát để nắm được
đặc điểm của các khu vực quanh sông
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(1) Chuẩn bị dựa trên bản đồ và ảnh hàng không

31

 Hình dáng và địa hình của lưu vực, các công trình như các đập v.v…
 Việc sử dụng đất như các khu dân cư, văn phòng, nhà máy, cánh đồng v.v…

Sông Ba Japan International 
Cooperation Agency : 
Nippon Koei Co., Ltd. : 
NIKKEN Consultants, 
Inc. (2003.9)

Sông Ba

32White dash line: River basin area, based on WB et al (2020)

33

Sông Ba

34

Sông Ba

35

Sông Ba

(a) An Khê～Dak Po
～Huyện Kong Chro,
Tỉnh Gia Lai

(b) Huyện Ia Pa,
Tỉnh Gia Lai

(c) Huyện Krong Pa của Tỉnh 
Gia Lai ～ Đập Ba Hạ của tỉnh 
Phú Yên

(d) Hạ nguồn sau Đập Ba Hạ

Sông Ba

36

Đập Ba Hạ Krong Pa

Kong Chro

Đập An Kha-Kanak
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(2) Chuẩn bị dựa vào lịch sử thiên tai đã qua, v.v…

37

 Ghi nhận các trận lũ đã xảy ra (độ sâu và thời gian ngập), bản đồ cảnh báo sẵn có
 Biến động của sông (sạt lở bờ sông, v.v…), lịch sử quy hoạch và các công trình

(3) Nhận diện các đặc điểm địa hình

38

Khởi nguồn

Bãi bồi phù sa

Doi cát

Doi cát

Đê tự nhiên
Thềm sông

Thềm sông

Thềm sông

Kênh sông cũ

Bãi sông

Bãi sông

flood plain

Bãi sông

Thung lũng

Thung lũng

Đê tự nhiên

Đầm lầy

Đầm lầy

Thềm sông

Kênh sông cũ

 Hiểu địa hình kết hợp với các đoạn sông.
 Hình dung cách nước mưa được gom lại và cách thức gây ngập lụt

(4) Nắm bắt sự phân bổ dân số/tài sản (nếu có thể)

39

 Dữ liệu về phân bổ dân số
 Dữ liệu về tài sản (nhà cửa, văn phòng/nhà máy, sử dụng đất như đồng ruộng,v.v.)

Những chi tiết dữ liệu này sẽ hữu ích cho nghiên cứu chi tiết.

https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/lulc/data/index.htm#vietnum_2016period

1999 Flood
Urban area

40

3. Xác định tiền đề xem xét các biện pháp ứng phó với
thiên tai (đặc biệt là với lũ lụt)

(1) Loại thiên tai nào cần phải ngăn chặn?

41

 Lũ lụt

 Nước dâng do bão

 Sạt lở bờ sông

 Hạn hán

Dựa trên đặc điểm của sông và khu vực xung quanh đã được biết đến, 
chúng ta sẽ hình dung được những thiệt hại có thể xảy ra và biện pháp 
ứng phó, tham khảo kinh nghiệm của các sông khác.
(Đâu là khu vực có khả năng bị tràn bờ, đâu là khu vực có khả năng bị xói 
lở bờ sông và đâu là khu vực cần được bảo vệ?)

(2) Xác định lưu lượng mục tiêu của biện pháp ứng phó
pháphóountermeasures

42

 Về cơ bản, lưu lượng xả từ trận lũ lớn nhất trước đây thường được mang
ra để làm hướng dẫn. (phải tính đến tình trạng tràn bờ từ các sông)

 Nếu biện pháp ứng phó mất quá nhiều thời gian và tiền bạc thì lưu lượng
xả ít hơn là mục tiêu ngắn hạn có thể hướng đến (ứng phó từng bước).

 Mặt khác, thậm chí có thể phải đặt ra mục tiêu xả lớn hơn nếu có khả năng
xảy ra lũ lớn hơn dựa vào tình trạng của các sông lân cận. 
(Dựa vào số liệu thống kê, có thể áp dụng mức đặt ra như “tần suất 100 năm xảy ra một
lần”.)

 Thông thường điểm tham chiếu được đặt ở vị trí quan trọng đối với sông
(vd. gần khu đô thị) nơi có thể thu được dữ liệu quan trắc thủy văn, và sử
dụng lưu lượng tại điểm này để hướng dẫn. 
(Tuy nhiên, cần xem xét không chỉ duy nhất điểm đó mà phải xem xét toàn bộ khu vực
thượng nguồn và hạ nguồn).
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(3) Xác định mực nước cao thiết kế (HWL)

43

 Mực nước cao thiết kế (HWL) được đặt như sau: 
“mực nước mà lũ thiết kế có thể được kiểm soát an toàn khi chảy dưới
mực nước đó".

*Nhìn chung, việc đặt HWL cao hơn sẽ cho phép nhiều hơn những trận lũ dưới mức
HWL, nhưng điều đó có nghĩa là phải quy hoạch đê cao hơn, điều này có thể dẫn đến 
khả năng thoát nước kém từ khu vực ven sông và các phụ lưu và mực nước sẽ cao 
hơn ngay cả khi lũ lụt chỉ ở mức vừa và nhỏ, cũng như có nguy cơ vỡ đê và thiệt hại 
lớn khi xảy ra lũ lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy HWL thường được đặt ở mức 
thấp nhất có thể. Nếu được, hãy đặt HWL cao bằng với mặt đất để tránh đê phải xây 
mới hoặc đặt HWL làm sao để không vượt quá mực nước cao nhất của các trận lũ đã
xảy ra trước đó.

*Khi quy hoạch đê, chiều cao của đê được xác định bằng cách cộng thêm biên độ
chiều cao HWL…

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kasen/saigawa/qa/q03.html

Mực nước cao thiết kế

Tất cả nội dung cho ngày hôm nay
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[Điểm mấu chốt của ngày hôm nay].
 Segment (tập trung vào độ dốc theo chiều dọc, v.v…)
 Cân bằng thượng nguồn-hạ nguồn (đặc biệt, tập trung vào chiều rộng của

sông)
 Hiểu được các yếu điểm
 Hình dung được dòng chảy của lũ

 Tích lũy dữ liệu khảo sát và các dữ liệu khác để hiểu được tình hình và các
thay đổi của sông một cách chi tiết. 
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Thảo luận

Bài tập về nhà
 Lựa chọn một sông mà anh/chị thích từ sông Ba, sông Kone hay sông Trà

Khúc và tóm tắt trong khoảng 2 trang theo nội dung sau (làm bài dạng file 
Word).

1. Sử dụng GIS ví dụ như Google Earth, tìm điểm thay đổi độ trên độ dốc dọc
và chia sông thành từng đoạn. Hãy cho biết độ dốc theo chiều dọc của mỗi
đoạn.

2. Sử dụng GIS ví dụ như Google Earth hay các dữ liệu sẵn có khác, vẽ đồ thị
thể hiện sự thay đổi chiều rộng của lòng sông hoặc diện tích mặt cắt ngang.

3. Tóm tắt các loại thiệt hại do thiên tai gây ra tại từng khúc sông cho đến nay, 
theo như những số liệu hiện có, v.v… 

4. Dựa vào những thông tin trên, hãy liệt kê cụ thể các biện pháp ứng phó và
các vị trí (một đến ba) mà anh/chị thấy là cần thiết để giảm thiểu các thiệt
hại do lũ gây ra.

 Hạn nộp： 26/7 (Thứ Sáu), Đặt tên file: (Tênđầyđủ).docx
 Cách thức nộp: Gửi ｆile Word cho chị Nga (Zalo, 0932295343)
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Tài liệu bài giảng hôm nay
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https://drive.google.com/
drive/folders/1xphKUVfu
DSd31PzETpGXBOesIbbU
Xvlc?usp=sharing
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Ngày 13/8/2024

Các lưu ý khi khảo sát sông và lập kế hoạch kiểm soát lũ
Buổi học 2

SUZUKI Takashi, 
Chuyên gia JICA (Cố vấn về Quản lý RRTT), Cục QLĐĐ và PCTT, Bộ NN và PTNT 1

Nội dung

[Buổi học 1] 12/7 (Thứ Sáu)
- Chuẩn bị sơ bộ và thực hiện khảo sát để nắm được các đặc điểm của: 

+  sông và từng khúc sông
+  các khu vực quanh sông (khu vực ngập lụt, lưu vực sông)

- Xác định tiền đề xem xét đến các biện pháp ứng phó.

[Buổi học 2] 13/8 (Thứ Ba)

◆Bài giảng của Suzuki:
- Ôn lại Bài số 1 và phần bài tập
- Lập kế hoạch cho các biện pháp kiểm soát lũ

◆Thảo luận, hỏi-đáp
◆Giải thích bài tập về nhà

2

Nội dung đã học ở Buổi học 1
 Đặc điểm riêng của các sông/ khúc sông
 Dễ dàng thành công khi áp dụng biện pháp đã thành công cho các sông

[segments] có đặc điểm tương tự.
Hiểu các đặc điểm của lòng sông và segment là rất quan trọng.

 Kiểm tra những thay đổi theo chiều dọc về độ dốc, và chia thành "segment".
 Kiểm tra những thay đổi theo chiều dọc về độ rộng của sông. Cân đối

thượng nguồn-hạ nguồn.

 “Segment" giống nhau sẽ có đặc điểm tương tự (VD: kích cỡ khối bồi tích)
*Nhờ hiểu được segment, có thể hình dung được các đặc điểm ở đó...
*Khá tương đồng với các đặc điểm địa hình xung quanh.

 Ngay khi ở hiện trường, hình dung được dòng chảy của lũ theo tỉ lệ lớn
 Hiểu các đặc điểm của lưu vực (bản đồ/ảnh hàng không, các trận thiên tai 

đã xảy ra, địa hình, dân cư và tài sản)
 Các loại thiên tai cần phải phòng chống? 

Đặt mục tiêu, Xác định mực nước cao thiết kế (HWL) 3

Nhận xét về bài tập

4

Bài tập về nhà, Buổi học 1
 Lựa chọn một sông mà anh/chị thích từ sông Ba, sông Kone hay sông Trà

Khúc và tóm tắt trong khoảng 2 trang theo nội dung sau (làm bài dạng file 
Word).

1. Sử dụng GIS ví dụ như Google Earth, tìm điểm thay đổi trên độ dốc dọc và
chia sông thành một số đoạn. Hãy cho biết độ dốc theo chiều dọc của mỗi
đoạn.

2. Sử dụng GIS ví dụ như Google Earth hay các dữ liệu sẵn có khác, vẽ đồ thị
thể hiện sự thay đổi chiều rộng của lòng sông hoặc diện tích mặt cắt ngang.

3. Tóm tắt các loại thiệt hại do thiên tai gây ra tại từng khúc sông cho đến nay, 
theo như những số liệu hiện có, v.v… 

4. Dựa vào những thông tin trên, hãy liệt kê các biện pháp ứng phó cụ thể và
các vị trí (một đến ba) mà anh/chị thấy là cần thiết để giảm thiểu các thiệt
hại do lũ gây ra.

 Hạn nộp： 26/7 (Thứ Sáu), Đặt tên file: (Tênđầyđủ).docx
 Cách thức nộp: Gửi file Word cho Chị Nga (Zalo, 0932295343)
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Bài tập về nhà
Họ tênSTT
Trịnh Đức Anh _ Tô Xuân Kha1.
Trần Quốc Uy _ Trương Quỳnh Chi2.
Vũ Thanh Nghĩa3.
Vũ Văn Sơn4.
Đặng Văn Việt Hùng5.
Đào Tuấn Anh6.
Lê Phương Hồng7.
Nguyễn Bá Cường _ Nguyễn Thị Thu Hương8.
Phạm Huy Thông9.
Phạm Xuân Thành10.
Trần Thị Mến11.
Lê Thị Tươi12.
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2

Segment

7

 Chia thành các phần có cùng độ dốc → đặc điểm tương tự.
 Nếu độ dốc như nhau, kích cỡ các khối bồi tích cũng gần giống nhau.

Segment 3Segment 2Segment 1Segment MPhân loại

2-22-1
Đồng bằng

Đê tự nhiên
Thung lũng

Quạt bồi tíchNúiĐịa lý

1:5,000 –
bằng 

phẳng

1:400 - 1:5,0001:60 -
1:400

Nhiều kiểu
(Nhìn 

chung là 
dốc)

Độ dốc

Bùn và đất
sét

Lớp dưới là hỗn hợp 
cát/bùn/đất sét (giống như 

lòng sông)

Lớp cát/bùn 
mỏng (giống 

như lòng 
sông)

Nhiều loại, 
bao gồm cả

đá

Loại vật
chất ở bờ

sông

Nhờ "Segments", có thể hình dung được các đặc điểm

8

 Được áp dụng phổ biến ở Nhật Bản là một cách để hiểu đặc điểm của sông
 Khi tận dụng kinh nghiệm từ các sông khác, hãy kiểm tra segment ở đó là gì

Segment 3Segment 2Segment 1Segment MPhân loại

2-22-1
Nhiều kiểu
(Rộng hoặc

hẹp)

Uốn khúc nhiềuÍt uốn khúcNhiều kiểuĐộ uốn khúc

YếuTrung bình
(Lớn, nếu vật chất dưới lòng

sông là dạng lớn)

Nước xói
mạnh

MạnhNước xói
bờ sông

3m - 8m2m - 8m0.5m - 3mNhiều mứcĐộ sâu 
trung bình

 Dễ dàng thành công khi áp dụng biện pháp đã thành công cho các sông
[segments] có đặc tính tương tự.

 Hiểu rõ đặc điểm của lòng sông và segment là rất quan trọng.

Rút ra từ bài tập

9Sông Cái Phan Rang / Đặng Văn VIệt Hùng

- Với vùng segment M, segment 1:
Chủ yếu là vấn đề xói lở bờ sông, 
ngập úng cục bộ một số vùng ven
sông

- Với vùng segment 2:
Ngoài vấn đề xói lở bờ sông, tình
trạng ngập úng, ngập lụt thường
xuyên xảy ra vùng thấp trũng, với
tổng diện tích bị ảnh hưởng là
khoảng 2.000-3.000 ha vùng hạ lưu
sông Cái Phan Rang.

10Sông Kone / Đào Tuấn Anh

- Segment 1: Mức độ ngập không nhiều trong đó chủ
yếu ngập lụt cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp
khu vực trũng thấp 2 bên sông.

- Segment 2: Mức độ thiệt hại cao hơn so với
Segment 1, bao gồm thiệt hại chủ yếu về đất sản
xuất nông nghiệp, ngoài ra còn thiệt hại về hạ tầng
giao thông, công trình thủy lợi, nhà cửa…

- Segment 3: Mức độ thiệt hại nghiêm trọng nhất và
cao hơn nhiều so với Segment 1 và Segment 2, bao
gồm thiệt hại về người, đất sản xuất nông nghiệp
(lúa), công trình giao thông, y tế, trụ sở hành chính,
hệ thống thủy lợi…

Giải pháp riêng: 
Đối với Segment 2 và
Segment 3 thực hiện các giải
pháp khơi thông, nạo vét
lòng dẫn thoát lũ, lên đê tại
những đoạn thường xuyên
tràn bờ gây thiệt hại nghiêm
trọng…

Rút ra từ bài tập

Sông Trà Khúc

11
Thông tin trong các trang dưới đây được lấy từ Google Earth, do có những hạn chế nên thông tin có thể không 
hoàn toàn chính xác với tình hình thực tế. Vì vậy, việc phân tích cũng có thể sẽ không được chính xác.

Sông Trà Khúc

12
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Sông Trà Khúc

1313
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Sông Kone

14

Sông Kone

15
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0km
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Sông Kone
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Sông Ba

17

Sông Ba

18
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Sông Ba
2 1? 2 M 2 ? 2 2 1
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Rủi Ro Lũ lụt

19

Chiều
rộng
(m)

20
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Bạn đã tìm được những gì?
 Có thể hình dung ở một mức độ nào đó về các đặc điểm theo tỉ lệ lớn

thông qua việc phân tích bản đồ, ảnh hàng không và Google Earth mà
không cần đến hiện trường. 
(Tuy nhiên, khảo sát thực địa là cần thiết để xác định chắc chắn về những
gì đã hình dung và có được các thông tin ở tỉ lệ nhỏ hơn.)

 Độ dốc thay đổi theo chiều dọc.
Từng phân khúc (segment) có các đặc điểm và thiệt hại khác nhau.
*Dữ liệu địa hình từ Google Earth (đặc biệt là đáy sông) có thật sự chính xác?
*Nhờ kết quả khảo sát, dữ liệu sẽ chính xác hơn và dễ phân tích hơn.

 Độ rộng của sông thay đổi theo chiều dọc. 
Có thể dự đoán được những vị trí yếu có thể bị tràn.
*Chỉ cần độ rộng của sông là đủ để thấy được sự cân bằng thượng nguồn - hạ
nguồn? 
*Sẽ tốt hơn nếu có kết quả khảo sát hoặc thể hiện được “công suất dòng chảy”.

21

3. Xác định tiền đề xem xét các biện pháp ứng phó với thiên tai 
(đặc biệt là ứng phó với lũ lụt)

22

(1) Loại thiên tai nào cần phải ngăn chặn?

23

 Lũ lụt

 Nước dâng do bão

 Sạt lở bờ sông

 Hạn hán

Dựa trên đặc điểm của sông và khu vực xung quanh đã được biết đến, 
chúng ta sẽ hình dung được những thiệt hại có thể xảy ra và biện pháp 
ứng phó, tham khảo kinh nghiệm của các sông khác.
(Đâu là khu vực có khả năng bị tràn bờ, đâu là khu vực có khả năng đã 
từng bị xói lở bờ sông và đâu là khu vực cần được bảo vệ?)

(2) Xác định lưu lượng mục tiêu của biện pháp ứng phó
pháphóountermeasures

24

 Về cơ bản, lưu lượng xả từ trận lũ lớn nhất trước đây thường được sử 
dụng để làm hướng dẫn. (phải tính đến tình trạng tràn bờ từ các sông)

 Nếu biện pháp ứng phó mất quá nhiều thời gian và kinh phí thì lưu lượng
xả ít hơn có thể sẽ là mục tiêu ngắn hạn (ứng phó từng bước).

 Mặt khác, thậm chí có thể phải đặt ra lưu lượng mục tiêu lớn hơn nếu có
khả năng xảy ra lũ lớn hơn dựa vào tình trạng của các sông lân cận. 
(Dựa vào số liệu thống kê, có thể áp dụng mục tiêu đặt ra như “tần suất 100 năm xảy ra
một lần”.)

 Thông thường điểm tham chiếu được đặt ở vị trí quan trọng đối với sông
(vd. gần khu đô thị) nơi có thể thu được dữ liệu quan trắc thủy văn, và sử
dụng lưu lượng tại điểm này để làm hướng dẫn. 
(Tuy nhiên, cần xem xét không chỉ duy nhất điểm đó mà phải xem xét toàn bộ khu vực
thượng nguồn và hạ nguồn).
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- Nhìn chung, việc đặt HWL cao hơn sẽ cho phép nhiều hơn những trận lũ dưới mức HWL, 
nhưng điều đó có nghĩa là phải quy hoạch đê cao hơn, điều này có thể dẫn đến khả năng 
thoát nước kém từ khu vực ven sông và các phụ lưu và mực nước sẽ cao hơn ngay cả khi lũ 
chỉ xác định ở mức vừa và nhỏ, cũng như có nguy cơ vỡ đê và gây thiệt hại nặng nề khi có lũ
lớn xảy ra, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. 

- Vì vậy HWL thường được đặt ở mức thấp nhất có thể. (Nếu được, hãy đặt HWL cao bằng với
mặt đất hoặc làm sao để không vượt quá mực nước cao nhất của các trận lũ đã xảy ra.

Mực nước cao thiết kế

Mực nước cao thiết kế

(3) Xác định mực nước cao thiết kế (HWL)
 Mực nước cao thiết kế (HWL): “mực nước mà lũ thiết kế có thể được kiểm

soát an toàn khi chảy dưới mực nước đó".

25
Khoảng cách từ cửa sông (km)

Chiều 
cao
(m)

HWL

Cao trình đê

0 10 20

Mực nước cao thiết kế (HWL)
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(4) Sơ đồ xả
 Tìm lưu lượng yêu cầu tại mỗi điểm

Điểm tham chiếu
(Chusetsu)

Điểm quan trọng
(Sunomata)

Sông Nagara

Biển

Sông
Ijira

Sông Ibi

Sông KuiseSông 
Makita

Sông
Neo

(m3/s)

27

4. Lập kế hoạch các biện pháp ứng phó

28

a) Biện pháp ngăn lũ tràn
bờ

b) Biện pháp đảm bảo an 
toàn cho đê và bờ sông

4. Lập kế hoạch các biện pháp ứng phó

29

(1) Công suất dòng chảy
 Lượng nước lũ có thể xử lý trong vòng 1 giây = “công suất dòng chảy“.
 Cũng có thể tham chiếu chiều rộng của sông, nhưng sẽ thể hiện chính xác

hơn ở lưu lượng. 

Diện tích mặt cắt
ngang khi có lũ
500m2

Chiều rộng của sông
200m

Vận tốc 
trung bình 
khi có lũ

2m/s

30



6

Lưu lượng (m3/s)
＝ Vận tốc (m/s)
×diện tích mặt cắt ngang(m2)

Trong trường hợp này:
2m/s × 500m2

＝1,000m3/s

(1) Công suất dòng chảy
 Lượng nước lũ có thể xử lý trong vòng 1 giây = “hiệu suất dòng chảy“.
 Cũng có thể tham chiếu chiều rộng của sông, nhưng sẽ thể hiện chính xác 

hơn ở lưu lượng. 

Diện tích mặt cắt
ngang khi có lũ
500m2

Chiều rộng sông
200m

Vận tốc 
trung bình 
khi có lũ

2m/s

31

(2) “Biểu đồ công suất dòng chảy" để xác định vị trí yếu,v.v.
 Vẽ đồ thị “Công suất dòng chảy" tại mỗi vị trí.
 Trùng lưu lượng mục tiêu và kiểm tra tình trạng thiếu hụt.

Khoảng cách từ cửa sôngHạ nguồn Thượng nguồn

Cô
ng

su
ất

dò
ng

ch
ảy

Lưu lượng mục tiêu

Thiếu
hụt

32

Tính toán “Công suất dòng chảy"
 Công suất dòng chảy được xác định bằng chiều rộng của sông, diện tích

mặt cắt ngang, độ dốc, vật chất ở lòng sông, v.v…
 Ở đây, tham khảo Phương trình Manning (thường được sử dụng trong tính

toán dòng chảy, v.v…, nhưng không thực sự được dùng trong phân tích lũ sông.)

Độ dốc I
1/1,000
(0.1%)

R =A/S (≒ A/w) [m]
（S : chiều dài nối đất≒w ）
n = Hệ số nhám Manning. Ví dụ, 

0.025 [m -1/3 s] (thay đổi
theo vật liệu lòng sông,v.v)

Vận tốc v =2.33 [m/s]
Lưu lượng Q =1,165 [m3/s]Diện tích mặt cắt ngang

A 500m2

Rộng w
200m

Vận tốc
trung bìnhv

? m/s

33

 Phân tích thủy lực có tính đến: doi cát, cây cối, uốn khúc, v.v…; hợp lưu; và
mực nước tại cửa sông.

Phân tích có tính đến những yếu
tố “cản trở dòng chảy” này.

Chiều rộng của
sông co lại Doi cát và cây

cối cản trở

Uốn khúc nhiều

Cầu và các công trình
khác cản trở

Trở nên thoải
hơn

Tính toán “Công suất dòng chảy"

34

Lư
u 

lư
ợn

g 
(m

3 /
s)

Lũ mục tiêu (Lũ cao nhất xảy ra gần đây)

Biểu đồ công suất dòng chảy

Công suất dòng chảy hiện tại

35

Lư
u 

lư
ợn

g 
(m

3 /
s)

Lũ mục tiêu (Lũ cao nhất xảy ra gần đây)

Quan trọng là phải xem xét dựa vào kết quả phân tích
thủy lực về các yếu tố gây ra tình trạng thiếu hụt.

Hiệu suất dòng chảy hiện tại

36

Biểu đồ công suất dòng chảy
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(3) Xem xét các biện pháp ứng phó dựa vào từng phân
khúc và biểu đồ công suất dòng chảy, v.v…

 Cân nhắc các biên pháp ứng phó để đảm bảo công suất dòng chảy dưới
mực nước cao thiết kế.

 Nếu công suất dòng chảy hơi thiếu:
→Các biện pháp tại chỗ (nạo vét, chặt bỏ cây, v.v…) trên các kênh sông

 Nếu thiếu nhiều nhưng có thể đủ nếu cải thiện lòng sông:
→Nạo vét lòng sông hoặc bờ sông.

 Nếu thiếu nhiều, và việc cải tạo lòng sông vẫn chưa đủ:
→Mở rộng, nâng cao đê (*), 

Trữ nước lũ trên thượng nguồn (đập, hồ chứa trữ lũ), v.v…
(*)Lưu ý rằng Nâng cao đê sẽ dẫn đến tăng mực nước thiết kế

※Tuy nhiên, những biện pháp này có thể có những ảnh hưởng phụ
(Lý tưởng thì chúng ta nên hình dung những ảnh hưởng phụ có thể có khi
xem xét các biện pháp ứng phó)

37

Nạo vét, cắt bỏ cây (tạo thêm không gian cho kênh sông)

*Ví dụ về các ảnh hưởng phụ có thể xảy ra:
1) Một số người có thể cho rằng cây cối xanh tốt quý giá sẽ bị mất đi, điều này
khiến họ thấy không vui. 
2) Trầm tích có thể sẽ lại xuất hiện và cây có thể sẽ mọc lại tại khu vực đã dọn.
3) Làm thay đổi dòng chảy và lớp trầm tích (VD.: gây xói lở bờ sông)

Cây cối
Doi cát

38

Mở rộng (tạo cho sông thêm không gian)

Đê cũ (đã dỡ bỏ)

Cầu mới

Sông Ijira

Sông Nagara

Khu đô thị

Khu đô thị

*Ví dụ về các ảnh hưởng phụ có thể xảy ra:
1) Ảnh hưởng đến nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng (có thể bị yêu cầu di rời)
2) Thay đổi dòng chảy và lớp trầm tích (VD.: các doi cát) 39

Nếu khó giữ ở dưới sông, hãy trữ trên thượng nguồn
Trữ nướcĐập

Đập Hiyoshi, Sông Katsura / Lũ năm 2023*Ví dụ về các ảnh hưởng phụ có thể xảy ra:
1) Cần sử dụng rất nhiều đất, ảnh hưởng đến nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng
2) Gây ra những thay đổi ở hạ nguồn. 40

Khu chậm lũ

Khu chậm lũ Mutabe, sông Ushizu, Saga

Nếu khó giữ ở dưới sông, hãy trữ trên thượng nguồn
Khu chậm lũ

Tập trung nhà cửa

Đê mới

Nâng cấp 
đê

Nâng cấp đường 

Đê bị trànBơm nước

*Ví dụ về các ảnh hưởngphụ có thể xảy ra:
1) Cần nhiều đất, ảnh hưởng đến nhiều nhà cửa và CSHT (phải đền bù) 41

Cải thiện việc thoát nước quanh cửa sông (đập tràn)

Đập tràn

Sông Shinano

Sông Agano

Nhiều đầm phá, sông uốn khúc: do các cồn cát ven biển. (400 năm trước)
 Cho đến nay, có nhiều đập tràn để cải thiện việc thoát nước.

Sông Shinano

Sông
Shinano

42

②

①

② (1972-)

① (1917-)
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Cầu trượt (ở sân chơi)

Hạ nguồn
quá dài

Uốn khúc
quá nhiều

43

Khu đô thị, 
Thành Phố Niigata

Biển

Sông 
Shinano

Sông Shinano trước đây

Đập tràn
(1917-)

*Ví dụ về các ảnh hưởng phụ có thể xảy ra:
1) Cần nhiều đất, ảnh hưởng đến nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng.
2) Làm thay đổi dòng chảy và lớp trầm tích (VD.: gây sạt lở bờ biển)

Tốt hơn cho
cánh đồng

lúa

Việc sử
dụng đất
tốt hơn

(Khu đô thị, 
giao thông)

Giảm thiểu
lũ lụt

Cải thiện việc thoát nước quanh cửa sông (đập tràn)

44

(4) Cẩn trọng với phản ứng của sông

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kasenkanri/1195056559246.html

Bờ biển năm 1919

Cửa sông Shinano (Tp. Niigata) Ảnh năm 1985

Sông Shinano

45 Sông Tokachi
(Watanabe, 2019)

Doi cát xen kẽ

Doi cát nhiều hàng

Sự xuất hiện của các doi cát phụ thuộc vào tỷ lệ chiều
rộng-độ sâu của sông (B/H). 
*Tham khảo tài liệu chuyên ngành để biết thêm chi tiết.

DPWH Philippines, JICA (2003) MANUAL ON FLOOD CONTROL PLANNING

B: Chiều rộng, H: Độ sâu, d: đường kính vật chất

Cẩn trọng với phản ứng của sông

46

Nhiều biện pháp phòng chống lũ tràn bờ

Khu chậm lũ

Mở rộng

Đập tràn

Đập nước

Nạo vét, cắt bỏ cây cối

Đê kè

 Xem xét dựa vào hiệu suất dòng chảy, segments, và các đặc điểm khác. 
Cũng phải hình dung được phản ứng của sông.

47

a) Biện pháp ngăn lũ tràn
bờ

b) Biện pháp đảm bảo an 
toàn cho đê và bờ sông

4. Lập kế hoạch các biện pháp ứng phó

48
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(1) Xác định các vị trí yếu và khu vực cần xử lý
 Nhìn chung, dựa vào đặc điểm của từng khúc sông, doi cát, dòng chảy, v.v…
 Tốt hơn là nên kết hợp với các biện pháp gắn với hiệu suất dòng chảy

Độ rộng bờ bị xói
(nghiên cứu điển hình)

Vị tríTần suấtSeg
ment

Khoảng nửa chiều rộng
doi cát (khoảng 40m, có
thể lên đến 100m)

Có khả năng xuất hiện ở cả hai bờ do dễ
hình thành các doi cát nhiều hàng và dòng
chảy sẽ uốn khúc theo chúng

Mạnh (có
thể xảy ra
bất cứ lúc
nào)

1

[2-1] 
≒Độ cao của bờ sông (h) 
×5 (≤ 30 m)

[2-2] 
≒ h×2～3 (≤ 20m)

Tại những kênh uốn khúc, nhiều khả năng vị
trí là phía bờ ngoài nơi lũ chảy qua và tại
điểm bị dòng chảy xối vào. Tại những kênh
thẳng, nhiều khả năng vị trí là ở cả hai bên
bờ do dòng chảy uốn quanh qua các doi cát
tương tự như ở Segment 1.

Trung bình
(Lớn nếu
các vật chất
ở lòng sông
lớn)

2-1,
2-2

≒ h×2～3 (≤ 20m)Ít khả năng, nhưng có thể ở phía ngoài của
khúc uốn

Yếu3

Lưu ý rằng xối nước do dòng chảy cục bộ có khả năng xảy ra gần cầu tàu, đập tràn, 
cửa cống, v.v… 49

(2) Xem xét các biện pháp phòng chống xói lở bờ
 Lập “đường bảo vệ" và giới hạn xói lở cho điểm đó.
 Hai cách: [1] sử dụng kè, v.v…, và [2] giữ để dòng chảy chảy xa ra

[1] Bảo vệ bờ [2] Kè mỏ hàn cho sông
(giữ cho dòng chảy mạnh (đường lệch
sâu) chảy ra xa)

[1] 

[2] 
X

50

51

[1] Bảo vệ bờ sông

Bảo vệ mái dốc

Móng

Bảo vệ chân

Bảo vệ mái dốc

Bảo vệ chân

Móng

Khớp nối (Rọ đá)

Bảo vệ khóa mái trên

Tấm chống trượt

Khớp nối

Bảo vệ khóa mái
dốc

Phủ mặt (bằng đất)

(Bùn v.v)
(Bê tông)

Bảo vệ chân là rất quan trọng.

[2] Mỏ hàn bảo vệ sông

52

5. Tóm tắt các biện pháp

53

(1) Kết hợp tất cả lại thành kế hoạch và bản vẽ.
(Ví dụ)

Vị tríPhíaSông
51.4～52.4 kmAAA～BBB, Tp. Gifu Bên tráiNagara
50.1～51.4 kmCCC～DDD, Tp. GifuBên phảiNagara

4.6～5.0 kmEEE～FFF, Tp. ○○Bên phảiIjira
・・・・・・・・・・・・

Nạo vét

Vị tríPhíaSông
54.0～54.5 kmGGG, Tp. GifuBên phảiNagara

・・・・・・・・・・・・

Cắt bỏ cây cối

54
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Xây đê

Nạo vét

Cắt bỏ cây

(1) Kết hợp tất cả lại thành kế hoạch và bản vẽ.

55
Khu vực làm khu chậm lũ

Tp. Seki

Tp. Mino 

Tp. Gifu

Khu chậm lũ, Sông Nagara

(1) Kết hợp tất cả lại thành kế hoạch và bản vẽ.

56

(2) Ước tính mức độ thiệt hại có thể giảm được
 Ước tính thiệt hại giảm nhờ vào các biện pháp ứng phó (cần thiết có các

dữ liệu về giá trị tài sản )
 Tính toán con số thiệt hại giảm được cho từng mức lũ (tần suất xảy ra) và

giá trị mong đợi đạt được = lợi ích của các biện pháp ứng phó

Mức thiệt hại giảm được tính trên từng loại hình sử dụng đất (nhà cửa, 
văn phòng, ruộng lúa, cánh đồng, v.v…) dựa vào mô phỏng khi có và
không có các biện pháp ứng phó, sau đó được nhân theo đơn giá cho
từng loại hình sử dụng đất để đánh giá được mức độ giảm.

*Tham khảo các tài liệu chuyên ngành để biết thêm chi tiết.

Có dự án Không có dự án

3km2 30km2

1.0m
2.5m

Khác biệt là
hiệu quảThiệt hại: 10 tỉ VND

(VD.) Đối với lũ tần suất 1/100

100 tỉ VND

57

(3) “Hiệu quả chi phí."
 Hiệu quả của biện pháp ứng phó = mức thiệt hại giảm nhờ có các biện

pháp (lợi ích về giá trị tiền tệ)
 Hiệu quả chi phí (lợi ích chi phí) = so với chi phí cần thiết

Đê? Đập?

(ví dụ) B/C=3.0 (ví dụ) B/C=4.0

Biện pháp
công trình A

Biện pháp
công trình B

Biện pháp
phi công trình?

Đập?
Sumidagawa

Arakawa
ward

Maximum Flood 
Depth

<0.5 m area
0.5 m - <3.0 m area
3.0 m - <5.0 m area
5.0 m - <10.0 m area
10.0 m - <20.0 m

○ Nhanh, chi phí thấp Có thể thực hiện nhanh chóng
× Không giảm được các tác động bên ngoài Không có ảnh hưởng lớn

(∵ Không giảm thiệt hại ngập lụt)

Biện pháp
công trình

58

6. Các vấn đề khác cần lưu ý

59

Tầm quan trọng của việc sử dụng Dữ liệu
 Dự liệu cơ bản như dữ liệu khảo sát sông và lưu vực là nền tảng của tất cả

60
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Kiểm tra và bảo dưỡng là rất quan trọng.

Bồi lắng và cây cối
mọc thêm

1998
2002
2008
2013

Nạo vét và cắt bỏ cây cối

 Nhận biết những thay đổi của sông (đặc biệt là phản ứng sau khi có công
trình) và xử lý càng sớm càng tốt

Ở Nhật Bản, kết quả theo khảo sát định kỳ được tổng hợp: ít nhất 5 năm một lần, quãng
khảo sát là khoảng 200m theo chiều dọc. Tỉ lệ yêu cầu của quãng thời gian khảo sát và bản
vẽ phụ thuộc vào kích thước của sông (chiều rộng v.v…)

Để ý đến cây cối, và việc cắt hạ cây.

Cầu mới

Sông Ijira

Sông Nagara

Khu đô
thị

Tháng 10.2022

Tháng 3.2023 62

Hành trình học tập là vô tận

63

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm -1
 DPWH Philippines, JICA (2003) Manual on Flood Control 

Planning
[Segment, Flow capacity, River survey and planning]
https://www.jica.go.jp/project/philippines/0600933/04/pdf/Manual_on_F
C_Planning.pdf

MLIT Japan (2005) Manual for Economic Evaluation of Flood 
Control Investment - Draft
[Cost-benefit analysis]
https://www.mlit.go.jp/river/kokusai/pdf/pdf06.pdf

64

Dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm -2
 Suzuki (2023) On Countermeasure for Riverbank Erosion 

[Revetment, Groyne]
(VIET) https://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/bai-trinh-bay-cua-chuyen-gia-jica-
ve-bien-phap-chong-xoi-lo-bo-song.aspx
(ENG) https://phongchongthientai.mard.gov.vn/en/Pages/presentation-of-jica-expert-on-
countermeasure-for-riverbank-erosion.aspx

 Suzuki (2023) Key points of successful flood control measures 
for the Tsurumi River and recommendations based on them
[Upstream-Downstream balance, Comprehensive measures at 
the river basin]
(VIET) https://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/chuyen-gia-jica-diem-mau-chot-
trong-cac-bien-phap-kiem-soat-lu-thanh-cong-cho-song-tsurumi-tai-nhat--.aspx
(ENG) https://phongchongthientai.mard.gov.vn/en/Pages/jica-expert-key-points-of-
successful-flood-control-measures-for-the-tsurumi-river-and-recommendations-based-
on-them.aspx

65

Những nội dung đã học
Buổi học 1 (Khảo sát sông)

66

 Đặc điểm riêng của các sông/ khúc sông
 Dễ dàng thành công khi áp dụng biện pháp đã thành công cho các sông

[segments] có đặc điểm tương tự.
Hiểu các đặc điểm của lòng sông và segment là rất quan trọng.

 Kiểm tra những thay đổi theo chiều dọc về độ dốc, và chia thành "segment".
 Kiểm tra những thay đổi theo chiều dọc về độ rộng của sông. Cân đối

thượng nguồn-hạ nguồn.

 “Segment" giống nhau sẽ có đặc điểm tương tự (VD: kích cỡ khối bồi tích)
*Nhờ hiểu được segment, có thể hình dung được các đặc điểm ở đó...
*Khá tương đồng với các đặc điểm địa hình xung quanh.

 Ngay khi ở hiện trường, hình dung được dòng chảy của lũ theo tỉ lệ lớn
 Hiểu các đặc điểm của lưu vực (bản đồ/ảnh hàng không, các trận thiên tai 

đã xảy ra, địa hình, dân cư và tài sản)
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 Xác định lưu lượng mục tiêu cho các biện pháp, mực nước cao thiết kế
 Xem xét các biện pháp dựa vào Công suất dòng chảy

* Có nhiều biện pháp
* Cẩn trọng với Ảnh hưởng phụ (đặc biệt là phản ứng của sông: doi cát, bờ
biển)

 Đảm bảo an toàn cho đê và kênh sông dựa vào đặc điểm của từng phân
khúc, doi cát, dòng lũ, v.v…

 Hai cách: [1] sử dụng kè, v.v… và [2] giữ để dòng chảy chảy ra xa.

 Kết hợp tất cả lại thành kế hoạch và bản vẽ.
 Hiệu quả chi phí, dựa vào thiệt hại giảm được

 Tầm quan trọng của việc sử dụng Dữ liệu
 Kiểm tra và bảo dưỡng (đặc biệt phản ứng sau khi có công trình) 

Buổi học 2 (Lập kế hoạch kiểm soát lũ)
Những nội dung đã học

67

Khuyến nghị của Suzuki
 "Segment", "Sơ đồ xả" và “Biểu đồ công suất dòng chảy" là tiêu chuẩn để

thực hiện khảo sát và lập kế hoạch cho các sông của Việt Nam và được
đính kèm với Kế hoạch tổng thể về kiểm soát lũ.

 Dựa vào các đặc điểm của segment, doi cát và dòng lũ, hãy đánh dấu
những đoạn sông đặc biệt cần các biện pháp phòng chống xói lở.

 Thực hiện khảo sát định kỳ càng nhiều càng tốt và cập nhật Biểu đồ Công
suất dòng chảy sao cho phù hợp.

 Thể chế hóa hệ thống và ngân sách cho việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ.

Nếu anh/chị cũng đồng tình với những nội dung tôi đã trình bày, rất vui sẽ
được tiếp tục trao đổi với anh/chị về những vấn đề này vào một lúc nào đó, 
và cũng sẽ hỗ trợ xây dựng “Hướng dẫn về Lập kế hoạch và Khảo sát sông".

68

Bài tập về nhà
1.  Với các sông bạn đã chọn ở bài tập lần trước, 

a. Tưởng tượng những thay đổi dọc theo công suất dòng chảy dựa vào độ
rộng và dốc của sông, v.v…, vẽ (ở mức tương đối) biểu đồ công suất dòng 
chảy.

b. Dựa vào biểu đồ công suất dòng chảy đã vẽ ở Bài a., hãy liệt kê các biện
pháp cụ thể và vị trí (một đến ba) mà bạn thấy cần thiết phải giảm thiệt
hại do lũ gây ra.

c. Với các biện pháp ở Bài tập b., hãy liệt kê các “ảnh hưởng phụ” có thể có
và gợi ý cách thức để giảm yếu tố tiêu cực của các ảnh hưởng phụ này. 

2.  Hãy cho chúng tôi biết điều bạn thấy mới mẻ và ấn tượng trong hai buổi
học. Và bạn muốn áp dụng chúng vào công việc tương lai như thế nào.

 Hạn nộp： 10/9 (Thứ Ba), Tên file: (Tênđầyđủ).docx
 Cách thức nộp: Gửi file Word cho Chị Nga (Zalo, 0932295343)

69

Tài liệu của bài giảng hôm nay

https://drive.google.com/
drive/folders/1FNbYly1Q
m1X0sUqaDiubJV1nD5H
OC9qG?usp=drive_link

70

Nếu bạn chỉ nghĩ đến việc phòng chống lũ...
 Cảnh quan xấu, cuộc sống bất tiện

Tokyo
Yokohama

Fukuoka 72
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Kết hợp thiết kế đô thị và thiết kế môi trường,
 Cuộc sống dễ chịu

Fukuoka

Tokyo

Yokohama

73
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Tiến độ Dự án Xây dựng bản đồ rủi ro lũ lụt tại
Sông Hồng và Sông Mã

Hà Nội, 28/11/2024

MARUYAMA Kazuki

Giám đốc điều phối quốc tế về kỹ thuật sông 

Cục quản lý nước và thiên tai 

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Nhật Bản

Hội Thảo Đối Thoại Hợp Tác Quản Lý Thiên Tai 
Việt Nam-Nhật Bản Lần Thứ 12

2

1. Giới thiệu Dự án Xây dựng bản đồ rủi ro lũ lụt

2. Nghiên cứu khu vực bãi sông Hồng đoạn Hà Nội

3. Nghiên cứu tại lưu vực sông Đáy

4. Kế hoạch dự kiến

Nội dung

3

3

1. Giới thiệu Dự án Xây dựng bản đồ rủi ro lũ lụt

Mô phỏng ngập lụt

Số liệu sử dụng đất

Số liệu địa hình

Số liệu mưa

Kết hợp số liệu mưa vệ
tinh và số liệu đo đạc
mặt đất

Các số liệu khác

Thu thập thông tin

Bản đồ rủi ro theo tần suất

Tần suất xảy ra cao (1/10)
Tần suất trung bình cao(1/30)
Tần suất trung bình (1/50)
Tần suất xảy ra thấp (1/100)
Khu vực ngập với lũ PMF
Lũ nội đồng

● Nhật Bản đã trình bày “Sáng kiến   Kumamoto về Nước” tại Hội nghị thượng đỉnh về Nước Châu Á - Thái Bình
Dương lần thứ 4 vào năm 2022.

● Dựa trên sáng kiến   này, Nhật Bản đang hợp tác với một số quốc gia Châu Á về “Lập bản đồ rủi ro lũ lụt”.
● Trong Dự án này, các khu vực có nguy cơ ngập lụt sẽ được tính toán chính xác bằng cách kết hợp dữ liệu vệ tinh

với dữ liệu quan sát mặt đất và trực quan hóa tần suất lũ lụt trên bản đồ.
● Bản đồ rủi ro dựa trên tần suất có thể được sử dụng trong việc đánh giá và phát triển các chiến lược giảm thiểu lũ

lụt.

Mô hình RRI (Rainfall-Runoff-Inundation) (Free)

4

● Dự án lập bản đồ rủi ro lũ lụt tại Việt Nam được thực hiện tại 2 lưu vực sông gồm lưu vực sông Hồng-
Thái Bình và lưu vực sông Mã với sự thống nhất giữa MLIT và MARD.

● Năm nay, Dự án sẽ tiến hành đánh giá rủi ro lũ lụt tập trung vào lưu vực sông Hồng - Thái Bình trong
đó tập trung vào khu vực dân cư ở bãi sông ngoài đê sông Hồng đoạn Hà Nội và lưu vực sông Đáy.

Khu vực bãi sông Hồng
đoạn Hà Nội

:346.1km2Diện tích

:163.0kmChiều dài sông

:89điểmKhu vực cộng đồng

:365 ngànSố dân cư※

(※：Dân số sống ngoài đê)

Lưu vực sông Đáy

:7,400km2

:2,000km2
Diện tích sông Đáy
Diện tích Tích-Bùi

:250kmChiều dài sông

:9.37triệu ngườiDân số

Son Tay

Hung Yen

Chú thích
Trạm thủy văn
Sông

Long Bien

Khu vực bãi sông Hồng
đoạn Hà Nội

Lưu vực sông Đáy

Dự án Xây dựng bản đồ rủi ro lũ lụt tại Việt Nam
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2. Nghiên cứu khu vực bãi sông Hồng đoạn Hà Nội
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Mực nước cao nhất năm tại trạm Sơn Tây

Trận lũ 8/1996 (do bão số4)
Lớn nhất 30 năm（Hmax15.09）

Trận lũ 8/1971
（Hmax 16.29）

Trận lũ 9/2024
Bão Yagi（Hmax13.51）
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Tình hình lũ tại khu vực dân cư ngoài bãi sông Hồng
 Kể từ năm 1945, theo kết quả đo đạc tại trạm Sơn Tây có ít nhất 13 trận lũ vượt báo động lũ cấp III 

(14.4EL.m), trận lũ 8/1971 là trận lũ lớn nhất được ghi nhận. Trận lũ 8/1996 là trận lũ lớn nhất kể từ 
năm 1971, Hmax= EL.15.09m và Qmax = 20.000 m3/s.

 Trong trận lũ tháng 9/2024 (bão Yagi), mực nước cao nhất ghi nhận tại Sơn Tây là EL.13.51m, vượt 
mức cảnh báo lũ II (EL.13.4m). 

BĐ 2(13.4)

BĐ 3(14.4)

BĐ 1(12.4)

Tài liệu tham khảo (3)
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 Các khu dân cư đã được hình thành và mở rộng tại khu vực này, đồng thời có quy hoạch 
phát triển trong tương lai nên cần xem xét đến rủi ro ngập lụt của các địa điểm này.

.

0 2 4 6 8 101

km

Chú thích

Tuyến đê

Khu dân cư
Khu đất nông nghiệp và mục
đích khác
Sông

Son Tay

Long Bien

Hung Yen

Sử dụng đất
năm 1990

Nguồn：sử dụng đất và độ che phủ đất độ phân giải cao từ JAXA

Son Tay

Hung Yen

※：Dân số sống ngoài đê

Đặc điểm sử dụng đất khu vực bãi sông (thay đổi sử dụng đất)

89 khuSố khu dân cư

:365ngànTổng dân số※

Số liệu năm 2016

Sử dụng đất
năm 2000

Sử dụng đất
năm 2020
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Tổng quan về mô hình cho khu vực bãi sông sông Hồng

Tổng quan về xây dựng mô hình khu vực bãi sông

Rainfall-Runoff-Inundation (RRI) Model（Miễn phí）Mô hình

15 sec (khoảng 500x500m)Độ phân giải

Khu vực dân cư ngoài đê sông Hồng đoạn Hà Nội
Khu vực
nghiên cứu

Hiệu chỉnh HydroSHEDS(Miễn phí) và dữ liệu mặt cắt khảo sátĐịa hình

Số liệu đo đạc lưu lượng tại trạm Sơn Tây (biên thượng lưu)
Số liệu đo đạc mực nước tại trạm Hưng Yên (biên hạ lưu)
(Trang web của vp phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội, Đài khí tượng)

Điều kiện
biên tính toán

GLCNMO（Miễn phí）Sử dụng đất

Mặt cắt đo đạc năm 2000, 2023（MARD cung cấp）Mặt cắt

Trận lũ 8/1996
Trận lũ 9/2024

Trận lũ kiểm
định

8/8 – 31/8/1996
3/9 – 25/9/2024 

Thời gian
tính

1/7 – 7/8/1996
25/8 – 2/9/2024 

Thời gian ổn
định mô hình
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Kiểm định mô hình cho khu vực bãi sông Hồng（Trận lũ 8/1996）
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Water Level at Long Bien（Ha Noi） Station

Observed RRI Result_v2.21

Bản đồ vùng ngập độ sâu ngập lớn nhất trận lũ 8/1996

So sánh với mực nước đo tại điểm Long Biên (Hà Nội)

 Mặc dù vẫn còn có một số sai số trong mực nước
tính toán do thiếu dữ liệu cắt ngang, nhưng nhìn
chung mô phỏng được mực nước đỉnh lũ.

Cầu Long Biên

Cầu Vĩnh Tuy

Cầu Nhật Tân
Dong Anh

Me Linh

Son Tay

Khoai Chau

Thuong Tin

Viet Tri

Hung Yen

LegendChú thích

Mức ngập(m)

Trạm thủy văn
Sông
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So sánh với mực nước đo tại điểm Long Biên (Hà Nội)

So sánh với vết lũ tính toán và khảo sát

 Kết quả mô phỏng tương đối tốt mực
nước và vết lũ đo đạc trận lũ 9/2024

Bản đồ vùng ngập độ sâu ngập lớn nhất trận lũ 9/2024
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Obs Cal

BĐ I (9.5)
BĐ II (10.5)

BĐ III (11.5)

R² = 0.8128
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Dong AnhMe Linh

Son Tay

Khoai Chau

Thuong Tin

Hung Yen

Kiểm định mô hình cho khu vực bãi sông Hồng（Trận lũ 9/2024）

Cầu Long Biên
Cầu Vĩnh Tuy

Cầu Nhật Tân
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Ví dụ về sử dụng bản đồ ngập lụt (hiểu rủi ro lũ lụt theo từng khu vực hành chính)

 Thể hiện nguy cơ ngập lụt theo từng ranh giới hành chính lên bản đồ, có thể hình dung được sự phân 
bổ rủi ro lũ lụt khu vực đó như một thông tin quan trọng để thực hiện các biện pháp ứng phó thích hợp.

0 - 0.5

0.5 - 1.0

1.0 - 2.0

2.0 - 3.0

3.0 - 4.0

4.0- 5.0

#

Ranh giới hành chính

Xã Tráng Việt

Xã Liên Hồng

.

Cầu Long Biên

Cầu Vĩnh Tuy

Cầu Nhật Tân

Chú thích

Mức ngập(m)

Trạm thủy văn
Sông
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 Thể hiện các vị trí của trường học và các cơ sở quan trọng khác lên bản đồ khu vực ngập lụt, có thể 
hiểu được nguy cơ thiệt hại do lũ lụt đối với các cơ sở này và có biện pháp đối phó thích hợp.

0 - 0.5

0.5 - 1.0

1.0 - 2.0

2.0 - 3.0

3.0 - 4.0

4.0- 5.0

#

Trường học

.

Ha Noi

Ví dụ về sử dụng bản đồ ngập lụt (hiểu rủi ro lũ lụt các cơ sở quan trọng như trường học)

Me Linh

Son Tay

Thuong Tin

Khoai Chau

Cầu Long Biên

Cầu Vĩnh Tuy

Cầu Nhật Tân

Chú thích

Mức ngập(m)

Trạm thủy văn

Sông
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0 - 0.5

0.5 - 1.0

1.0 - 2.0

2.0 - 3.0

3.0 - 4.0

4.0- 5.0

#

Khu vực phát triển

Bãi TamXa－XuanCanh

Bãi Chu Phan-Trang Viet

Bãi Thuong Cat-Lien Mac

Bãi Dong Du-Bat TrangBãi Hoang Mai-Thanh Tri
Bãi Kim Lan- Van Duc

Bãi Long Bien-Cu Khoi

.

Ví dụ về sử dụng bản đồ ngập lụt (hiểu rủi ro lũ lụt với khu vực sẽ phát triển)

 Thể hiện các khu vực phát triển trong tương lai lên bản đồ vùng ngập lụt, có thể đánh giá đúng rủi ro
lũ lụt, đưa ra các biện pháp thích hợp để giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy phát triển bền vững và an toàn

Cầu Long Biên

Cầu Vĩnh Tuy

Cầu Nhật Tân

Chú thích

Mức ngập(m)

Trạm thủy văn

Sông

3. Nghiên cứu tại lưu vực sông Đáy

14

15

Tại lưu vực sông Đáy, xây dựng mô hình phân tích dành riêng cho sông Đáy và kiểm định các trận 
lũ lớn đã xảy ra trong quá khứ nhằm có được cái nhìn tổng quan về tình hình ngập lụt.

.

Chú thích

Tuyến đê

SôngĐập Đáy

Cống Vân Cốc

• Trước đây, khu phân chậm lũ Vân Cốc

• Cùng với việc xây dựng thủy điện thượng nguồn,
chuyển thành khu phân lũ khi lũ lớn hơn lũ thiết kế

• Kết quả, không phân lũ từ sau trận lũ năm 1971,
phát triển nhiều khu dân cư tại khu phân chậm lũ

• Trong những năm gần đây, có nhiều thảo luận về
việc vấn đề phân lũ để bảo vệ Thành phố Hà Nội.

Tổng quan về sông Đáy
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Tổng quan về xây dựng mô hình sông Đáy

Mô hình sông Đáy

Rainfall-Runoff-Inundation (RRI) Model（Miễn phí）Mô hình

15 sec (khoảng 500x500m)Độ phân giải

Lưu vực sông Đáy
Khu vực nghiên
cứu

HydroSHEDS(Miễn phí) Địa hình

Số liệu mưa đo đạc
Số liệu đo đạc mực nước tại trạm Như Tân (biên hạ lưu)
(Trang web của vp phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội, Đài khí tượng)

Điều kiện biên
tính toán

GLCNMO（Miễn phí）Sử dụng đất

Mặt cắt đo đạc năm 2023（MARD cung cấp）Mặt cắt

Trận lũ 7/2024
Trận lũ 9/2024

Trận lũ kiểm
định

16/7 – 21/8/2024
3/9 – 5/10/2024

Thời gian tính

1/7 ‐ 15/7/2024
20/8 ‐ 2/9/2024

Thời gian ổn
định mô hình
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Kiểm định mô hình cho lưu vực sông Đáy（Trận lũ 7/2024）

 Kết quả mô phỏng tương đối tốt so với mực nước đo đạc trận lũ 7/2024

Bản đồ vùng ngập độ sâu ngập lớn nhất trận lũ 7/2024

So sánh với mực nước đo tại Yên Duyệt

So sánh với mực nước đo tại Ba Thá

Chú thích

Mức ngập(m)

Khu vực ghi nhận
bị ngập
Trạm thủy văn
Sông
Lưu vực
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Cal Obs

BĐ I(6.0)
BĐ II(6.5)
BĐ III(7.0)
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0 - 0.5

0.5 - 1.0

1.0 - 2.0

2.0 - 3.0

3.0 - 4.0

4.0- 5.0

VanCocWeir
DayWeir
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BĐ I(5.5)
BĐ II(6.5)

BĐ III(7.5)

So sánh với mực nước đo tại Yên Duyệt

So sánh với mực nước đo tại Ba Thá

 Kết quả mô phỏng tương đối tốt so với mực nước đo đạc trận lũ 9/2024

Bản đồ vùng ngập độ sâu ngập lớn nhất trận lũ 9/2024

Kiểm định mô hình cho lưu vực sông Đáy（Trận lũ 9/2024）

Chú thích
Mức ngập(m)



4

19

Ngập 1m

1.8.2024 Thôn Nam Hải

1.8.2024 Thôn Hữu Văn31.7.2024 Thôn Nhân Lý

31.7.2024 Làng Bùi Xá

 Theo báo cáo UBND TP Hà Nội ngày 2/8/2024, khu vực Hà Nội xảy ra mưa lớn từ ngày 22/7- 25/7 do bão số 2, 
tổng lượng mưa tại Chương Mỹ là 324 mm. Tại Yên Duyệt trên sông Tích, mực nước cao nhất đạt 7,43 m (cao hơn 
cấp III 0,43 m) vào lúc 5 giờ ngày 29/7/2024, gây thiệt hại do lũ lụt trên diện rộng. Về thiệt hại do lũ lụt, có 3 
người chết, 1.252 hộ gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt, 3.529 người phải sơ tán.

Thiệt hại do lũ tại lưu vực sông Tích Bùi của sông Đáy (Trận lũ 7/2024）

20

 Địa hình sông Tích-Bùi có núi cao ở phía tây và vùng đất trũng ở phía đông. Nhiều con sông có thượng nguồn xuất
phát từ sườn núi cao phía tây, khi mưa lớn sẽ sinh lũ rừng ngang chảy nhanh tập trung về hạ lưu. Ngoài ra, do hợp
lưu với sông Đáy tại hạ lưu nên thoát nước kém, dễ xảy ra lũ lụt. Đồng bằng là vùng trũng rộng lớn, có nhiều người 
dân sinh sống dưới mực nước thiết kế nên một khi lũ lụt xảy ra sẽ có nguy cơ gây thiệt hại lớn.

 Vì vậy, khi xem xét phân lũ vào sông Đáy cần xét đến tác động đến lưu vực sông Tích-Bùi.

Đê

Hộ đê khẩn cấp
sông Bùi 10/9/2024

Trong đê

S.Bui

Bản đồ địa hình

Vùng trũng

.

Điểm cần lưu ý ở sông Đáy: Đặc điểm địa hình dễ bị lũ lụt ở sông Tích-Bùi

Ngoài đê

Chú thích

Trạm thủy văn

Trạm mưa

Sông

LV S.Tích-Bùi

LV S.Đáy

Độ cao (m)
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Tình hình ngập lụt lưu vực sông Đáy (mô phỏng khi phân lũ 2.500m3/s từ sông Hồng)

Cống Vân Cốc

Đập Đáy

 Để kiểm tra ảnh hưởng của việc phân lũ từ sông Hồng vào sông Đáy, dự án tiến hành mô phỏng việc phân lũ
2.500m3/s trong trận lũ năm 9/2024. Nhận thấy, phân lũ không chỉ gây ra ngập lớn ở thượng nguồn sông Đáy mà 
mực nước sông Tích-Bùi cũng bị dâng cao, tăng độ sâu và diện tích ngập lụt.

Cống Vân Cốc

Đập đáy
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Yên
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Khu
vực

phân
chậm

lũ

△1.5m

Bản đồ vùng ngập độ sâu ngập lớn nhất

0 - 0.5

0.5 - 1.0

1.0 - 2.0

2.0 - 3.0

3.0 - 4.0

4.0- 5.0

Chú thích
Mức ngập(m)
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4. Kế hoạch dự kiến

23

202620252024(Q2-Q4)
Giai đoạn dự án

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2

Phân tích và đánh giá rủi ro ngập lụt thí 
điểm tại khu dân cư ngoài đê khu vực
Hà Nội và lưu vực sông Đáy của sông 
Hồng

D
ự

án
X

ây
dự

ng
bả

n
đồ

rủ
i

ro
lũ

lụ
t

(D
ự

án
)

Phân tích ngập lụt và lập bản đồ rủi ro 
cho lưu vực sông Mã dựa trên kinh 
nghiệm sông Hồng

Các nghiên cứu bổ sung (đánh giá hiệu
quả công trình, ảnh hưởng biến đổi khí
hậu v.v.)

Xây dựng sổ tay hướng dẫn

Hội thảo chia sẻ về hướng dẫn và quy 
trình

Scale up

Kết thúc dự án

Lộ trình tổng thể dự án

Trong tương lai, Dự án Xây dựng bản đồ rủi ro lũ lụt dự kiến   sẽ tiếp tục thực hiện các đánh giá rủi ro lũ 
lụt nhằm góp phần thúc đẩy các biện pháp đối phó lũ lụt ở các lưu vực sông mục tiêu cho đến tháng 3 
năm 2026. 
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Giảm thiểu lũ ở các đập trên lưu vực sông Hồng

1

 Các đập thủy điện lớn đã hạ thấp mực nước và đảm bảo công suất vài 
ngày trước lũ. (＞600 triệu m3 trong những ngày đó)
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(2) Hòa Bình

Hạ trước lũ (m3)Cắt đỉnh lũ (m3/s)Tên đập

-5.200 (8.000→2.800)(1) Sơn La

235 triệu2.700 (8.300→5.600)(2) Hòa Bình

152 triệu2.400 (5.600→3.200)(3) Thác Bà

227 triệu1.300 (7.000→5.700)(4) Tuyên Quang
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Son La Dam

WL (m) Q-in (m3/s) Q-out (m3/s)

MNDBT 215.0 m

213.0 m

209.0 m

ピーク時で約5,200 m3/sをカット（9/9 23:00 8,000→2,800）

したと思われるが、データの欠測や変動が多く不正確

1週間前の時点ですでに、規定されている209.0m

よりさらに低下させて洪水に備えていた

仮に3日間、流入量より100m3/s多く放流し続けるとすると、3日間で約26MCMを確保可能。

（これが500m3/sなら約130MCM、1,000m3/sなら約260MCMを確保できることになる。）

(1) Sơn La

2

Thậm chí một tuần trước
đó, mực nước đã giảm 
xuống thấp hơn mức quy 
định là 209,0m.

Mực nướcDòng chảy vào (Q-in)

Dòng chảy ra (Q-out)

Vào thời điểm lũ đạt đỉnh, có thể cắt giảm 
5.200 m3/giây (9/9 23:00 8.000→2.800). 
*nhưng có nhiều dữ liệu bị thiếu và biến động, 
nên có thể không chính xác.
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(2) Hòa Bình
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Hoa Binh Dam

WL (m) Q-in (m3/s) Q-out (m3/s)

MNDBT 117.0m

Late flood period 115.0m

110.0 m

ピーク時で、約 2,700 m3/sカット

（9/8 23:00 8,300→5,600）

洪水到達の数日前から水位低下

（111.6 m → 110.4 m：約235MCMを確保）

仮に3日間、流入量より100m3/s多く放流し続けるとすると、3日間で約26MCMを確保可能。

（これが500m3/sなら約130MCM、1,000m3/sなら約260MCMを確保できることになる。）

洪水前・中・後問わず、全体的に流入量のデータ

変動が大きく、上流のソンラダムからの放流量が

不安定だったことが推測される

Mực nước
Dòng chảy vào (Q-in)

Dòng chảy ra (Q-out)

Xả từ đập Sơn La (thượng nguồn) 
không ổn định vì dữ liệu dòng 
chảy vào dao động rất lớn

Vào thời điểm lũ đạt đỉnh, 
cắt 2.700 m3/s 
(8/9 23:00 8.300→5.600)

Hạ mực nước vài ngày 
trước lũ (111,6 m → 110,4 
m) *đảm bảo 235 triệu m3
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(3) Thác Bà
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Thac Ba Dam

WL (m) Q-in (m3/s) Q-out (m3/s)

MNDBT/Late flood period 58.0 m

Maximam Design WL 61.0 m

57.0 m

ピーク時で、約 2,400m3/sをカット

（9/10 10:00 5,600→3,200）

洪水到達の数日前から水位低下

（58.2m → 57.5 m：約152MCMを確保）

仮に3日間、流入量より100m3/s多く放流し続けるとすると、3日間で約26MCMを確保可能。

（これが500m3/sなら約130MCM、1,000m3/sなら約260MCMを確保できることになる。）

Mực nước

Dòng chảy vào (Q-in)

Dòng chảy ra (Q-out)

Vào thời điểm lũ đạt đỉnh, cắt 2,400 m3/s
(10/9 10:00 5.600→3.200)

Hạ mực nước vài ngày 
trước lũ (58,2 m → 57,5 m) 
*đảm bảo 152 mil. m3 
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Tuyen Quang Dam

WL (m) Q-in (m3/s) Q-out (m3/s)

MNDBT 120.0 m

118.0 m

115.0 m

ピーク時で約1,300 m3/sをカット

（9/9 10:00 7,000→5,700）

洪水到達の数日前から水位低下

（117.6m → 114.6 m ：約227MCMを確保）

規定されている115.0mよりさらに低下

させて洪水に備えた

仮に3日間、流入量より100m3/s多く放流し続けるとすると、3日間で約26MCMを確保可能。

（これが500m3/sなら約130MCM、1,000m3/sなら約260MCMを確保できることになる。）

(4) Tuyên Quang

5

Mực nước

Dòng chảy vào (Q-in)

Dòng chảy ra (Q-out)

Thời điểm lũ đạt đỉnh, cắt 1.300 m3/s 
(9/9 10:00 7.000→5.700)

Hạ mực nước vài ngày trước lũ
(117,6 m → 114,6 m) 
*đảm bảo 227 mil. m3
*hạ thấp hơn mức quy định 
115,0m
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Ngày 27/6/2024 
SUZUKI Takashi  
Cố vấn về Quản lý Rủi ro Thiên tai  
Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam 
 
Vận hành đập trong trận lũ tại sông Hương tháng 11/2023 (Thảo luận và Khuyến nghị) 

 

Tóm tắt chung 

Liên quan đến hoạt động kiểm soát lũ tại 3 đập lớn trên lưu vực sông Hương, tại 
trận lũ tháng 11/2023, lũ lụt đã giảm được đáng kể, và nếu không có đập kiểm soát lũ, 
mức độ ngập lụt có lẽ sẽ nghiêm trọng gấp đôi so với thực tế. Khoảng 4 ngày trước 
khi xảy ra lũ, mực nước hồ chứa của cả ba đập đã được hạ xuống, và đảm bảo dung 
tích mỗi đập tương đương 18-40% (tổng cộng là 27%) so với dung tích kiểm soát lũ tại 
thời điểm đó, điều đó có nghĩa là nếu mực nước không được hạ trước lũ, tình trạng 
ngập lụt có thể đã rộng thêm đến gần 30%. 

Thêm vào đó, theo thông tin từ văn phòng thường trực, "nhờ có dự án viện trợ 
không hoàn lại này mà thiệt hại đã được giảm thiểu" và "lần này, việc hạ mực nước 
hồ chứa được thực hiện trước bốn ngày, trong khi trước đây, việc hạ mực nước như 
vậy sẽ là hai ngày trước lũ". Nếu không hạ mực nước trong hai ngày đầu tiên, tình 
trạng ngập lụt có thể đã thêm đến gần 10%, điều này có lẽ là nhờ hiệu quả của dự án. 

Mặc dù đã có những tác động tích cực, nhưng vẫn còn có những phần phải cải 
thiện, do đó cần thiết lập chu trình PDCA (Lên kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Điều 
chỉnh) để xác minh rõ ràng sau mỗi đợt thiên tai và liên tục rút ra các bài học kinh 
nghiệm từ mỗi lần ứng phó với lũ và áp dụng chúng cho những đợt thiên tai sau. 
Cũng cần phải làm quen với hệ thống hỗ trợ vận hành đập mà dự án đã mang đến. 
Hơn nữa, cần tuyên truyền đến công chúng một cách dễ hiểu về hiện trạng và hiệu 
quả kiểm soát lũ của việc vận hành đập dựa vào các dữ liệu nhằm giúp công chúng 
hiểu sâu sắc hơn. Việc xem xét điều chỉnh quy định cũng rất quan trọng nếu sau khi 
xác minh thấy đó là việc cần thiết.  

Ngoài ra, cần chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp có được từ dự án Sông 
Hương cho các lưu vực sông khác, đồng thời, thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị trong 
lĩnh vực PCTT với Tổng cục Khí tượng Thủy văn để đảm bảo các đơn vị này đều có thể 
sử dụng dữ liệu rada và các dữ liệu quan trắc khác theo thời gian thực đang được 
Tổng cục Khí tượng Thủy văn nắm giữ, cũng như chia sẻ kinh nghiệm và cơ chế xử lý 

vận hành rada và dữ liệu. 
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1. Giới thiệu 

(1) Tổng quan về Sông Hương và lưu vực 

Sông Hương chảy qua tỉnh Thừa Thiên Huế ở miền Trung Việt Nam, với chiều dài khoảng 100km và diện tích 

lưu vực vào khoảng 2.800 km2. Sông Hương được hình thành theo sự hợp lưu của 2 con sông Tả Trạch và Hữu 

Trạch, bắt nguồn từ vùng núi dọc biên giới với Lào, nằm ở phía Tây Nam thành phố Huế, sau đó chảy qua trung 

tâm thành phố trước khi hợp với hạ lưu sông Bồ rồi chảy qua đầm phá lớn nhất Đông Nam Á đến biển Thái Bình 

Dương.  

Lưu vực Sông Hương thường xuyên phải đối mặt với mưa lớn do bão và địa hình đồi núi, về cơ bản, không có 

đê kè chạy dọc sông khiến lưu vực này thường xuyên bị thiệt hại do lũ lụt, bao gồm cả khu vực trung tâm thành 

phố. Tuy nhiên, nhờ có 3 đập lớn ở thượng nguồn sẽ được đề cập sau đây, mặc dù một số đập do các công ty thủy 

điện quản lý nhưng việc vận hành chúng vẫn dưới sự chỉ đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế tuân thủ theo quy định vận 

hành đập dưới đây:  

- Đập Bình Điền (viết tắt dưới đây là "BD") có vị trí tại sông Hữu Trạch, thượng nguồn của Sông Hương * Do 

công ty thủy điện quản lý. 

- Đập Tả Trạch (viết tắt dưới đây là "TT") có vị trí tại sông Tả Trạch, thượng nguồn của Sông Hương * Do Bộ 

Nông nghiệp và PTNT (MARD) quản lý. 

- Đập Hương Điền (viết tắt dưới đây là "HD") trên sông Bồ, phụ lưu của sông Hương * Do công ty thủy điện 

quản lý 

 

Thông số kỹ thuật và mực nước cơ bản của các đập này được thể hiện trong Hình 1. 

 

(2) Quy tắc vận hành đập áp dụng cho Sông Hương  

 

Tóm tắt các quy định vận hành kiểm soát lũ của ba đập lớn  

Tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (số 1606/2019/QD-TTg)1) về vận hành đập trên hệ thống sông 

Hương, đề cương vận hành kiểm soát lũ đối với 3 đập lớn đã nêu ở trên (BD, TT và HD) được quy định như sau:  

(i) Nếu mực nước sông ở hạ lưu (đối với BD và TT, Kim Long, sông Hương; đối với HD, liên quan đến cả Kim Long, 

sông Hương và Phú Ốc, sông Bồ) thấp hơn mức báo động 2 từ 30 cm trở lên, vận hành phòng chống lũ sẽ dựa 

vào “mực nước thấp nhất đón lũ” (nếu cao hơn thì phải hạ dần, nếu thấp hơn thì cũng không vượt quá mức 

này). Trong trường hợp chưa có biện pháp kiểm soát lũ thì không được vượt quá “mực nước cao nhất trước lũ”. 

(ii) Khi mực nước sông ở hạ lưu cách mức báo động 2 khoảng 30 cm, hoặc khi lưu lượng đến vượt quá 400 m3/s 

đối với BD và 500 m3/s đối với TT hay HD, lưu lượng xả sẽ tương tự như lưu lượng đến (tức là giữ mực nước hồ 

chứa ở mức duy trì). 

(iii) Nếu mực nước sông ở hạ lưu vượt quá mức báo động 2, hoặc lưu lượng đến vượt quá 800m3/s đối với BD, 

hay 1.000 m3/s đối với TT hay HD, lưu lượng xả sẽ ít hơn lưu lượng đến (tức là thực hiện công tác kiểm soát lũ), 

nhưng không vượt "mực nước dâng bình thường (riêng đối với TT là 50,0m)". Nếu mực nước hồ chứa vượt quá 

mức này, lưu lượng xả phải bằng với lưu lượng đến (tức là giữ mực nước hồ chứa ở mức duy trì). 
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(iv) Các giai đoạn (i) đến (iii) nêu trên được vận hành theo thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Phòng, chống thiên tai 

tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng trong những “tình huống khẩn cấp” như mực nước sông ở hạ lưu vượt quá mức 

báo động 3 mặc dù lượng mưa vẫn theo dự kiến hoặc khi mực nước hồ vượt quá “mực nước dâng bình thường 

(riêng đối với TT là 50,0m)” thì vận hành theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(v) Dừng công tác kiểm soát lũ khi mực nước hồ chứa thấp hơn “mực nước đón lũ” và hết tình trạng mưa, lũ. 

 

Nội dung của các quy định này được minh họa trong Hình 2. 

 

Đặc điểm của quy tắc vận hành 

Có thể chỉ ra các đặc điểm sau đối với quy định vận hành này, như được ghi chú tại Hình 2:  

- Theo quy định, giá trị quan trắc (theo thời gian thực) của mực nước sông dưới hạ du và lưu lượng đến đập chủ 

yếu được sử dụng để xác định các bước có thể áp dụng từ (i) đến (v), và không sử dụng “thông tin dự báo” về 

lượng mưa, mực nước sông. (Ghi chú: Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, những 

thông tin dự báo này được sử dụng để tham khảo tại chỗ). 

- Nhìn chung, dung lượng xả không được xác định cụ thể và phần lớn phụ thuộc vào đánh giá tại chỗ. Đặc biệt, 

chưa có quy định cụ thể về dung lượng và lưu lượng trữ so với lưu lượng đến hồ ở giai đoạn kiểm soát lũ, hay 

mức độ nâng hay hạ thấp mực nước hồ chứa. 

- Ngoài ra, không có quy định nào về vận hành trong trường hợp lũ lớn đặc biệt, “tình trạng khẩn cấp”. Trường 

hợp này cũng vậy, một phần đáng kể phụ thuộc vào đánh giá tại chỗ. 

 

Vì vậy, việc đánh giá và hành động tại chỗ là rất quan trọng, cũng sẽ được đề cập sau đây. Từ góc độ này cho 

thấy, bây giờ là lúc xem xét lại việc ứng phó với trận lũ tháng 11/2023, trận lũ nghiêm trọng nhất xảy ra gần đây. 
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(a) Hồ chứa Đập Bình Điền (Diện tích lưu vực 515.0 km2, Sông Hữu Trạch) 

 

(b) Hồ chứa Đập Tả Trạch (Diện tích lưu vực 717.0 km2, Sông Tả Trạch) 

 

(c) Hồ chứa Đập Hương Điền (Diện tích lưu vực 707.0 km2, Sông Bồ) 

[Hình 1] Thông số kỹ thuật và mực nước cơ bản của các đập (Nguồn: QĐ số 1606/2019/QD-TTg1); tuy nhiên, với TT, tham 

khảo dữ liệu đã được xác định trong dự án viện trợ không hoàn lại dưới đây do dữ liệu dung tích hồ chứa được mô tả chưa rõ ràng).  

(QĐ số 1606/2019/QD-TTg)

⑤ Mực nước lũ thiết kế (1/1,000)#1 85.96m
④ Mực nước dâng bình thường 85.00m

③ Mực nước cao nhất trước lũ*2

(Xem biểu đồ)

② Mực nước đón lũ thấp nhất*1

(Xem biểu đồ)

① Mực nước thấp nhất 53.00m

Dung tích chết

79.29 Mil.m3

Dung tích hữu ích 

344.39 Mil.m3

Dung tích toàn bộ

423.68 Mil.m3 (MCM)

Diện tích mặt nước tại mực nước 
dâng bình thường 17.08km2

Cao trình đỉnh đập 87.00m

11/16-12/1511/1-1510/1-319/1-30

81.6-85.0m80.6m80.6m80.6m③ Mực nước cao nhất trước lũ*2

81.6m74.5m74.5m74.5m② Mực nước đón lũ thấp nhất*1

(Lưu ý) *: Tuy nhiên, dịch nguyên văn quyết định của Thủ tướng, *1) mực nước tối thiểu để giảm lũ, 
*2) mực nước cao nhất trước lũ trong mùa lũ

.#1: Tỉ lệ thiết lập chu kỳ lặp lại (thời gian quay lại) phụ thuộc vào hồ chứa.

(QĐ 1606/2019/QD-TTg)
Dung tích hồ chứa theo tài liệu của FRICS.

⑤ Mực nước lũ thiết kế (1/1,000)#1 53.07m
④ Mực nước dâng bình thường 45.00m

③ Mực nước cao nhất trước lũ*2

(Xem biểu đồ)

② Mực nước đón lũ thấp nhất*1

(Xem biểu đồ)

① Mực nước thấp nhất 23.00m

Cao trình đỉnh đập 55.00m

11/16-12/1511/1-1510/1-319/1-30

38.0-45.0m35.0m28.0m25.0m③ Mực nước cao nhất trước lũ*2

38.0m30.5m25.0m23.0m② Mực nước đón lũ thấp nhất*1

Dung tích toàn bộ

421 Mil.m3 (MCM)

Dung tích hữu ích 

348 Mil.m3

Dung tích chết

73 Mil.m3

Diện tích mặt nước tại mực nước 
dâng bình thường ? km2

(Lưu ý) *: Tuy nhiên, dịch nguyên văn quyết định của Thủ tướng, *1) mực nước tối thiểu để giảm lũ, 
*2) mực nước cao nhất trước lũ trong mùa lũ

.#1: Tỉ lệ thiết lập chu kỳ lặp lại (thời gian quay lại) phụ thuộc vào hồ chứa.

(QĐ.1606/2019/QD-TTg)

⑤ Mực nước lũ thiết kế (1/1,000)#1 59.93m
④ Mực nước dâng bình thường 58.00m

③ Mực nước cao nhất trước lũ*2

(Xem biểu đồ)

② Mực nước đón lũ thấp nhất*1

(Xem biểu đồ)

① Mực nước thấp nhất 46.00m

Cao trình đỉnh đập 61.50m

11/16-12/1511/1-1510/1-319/1-30

56.5-58.0m56.0m56.0m56.0m③ Mực nước cao nhất trước lũ*2

56.5m53.5m53.5m53.5m② Mực nước đón lũ thấp nhất*1

Dung tích toàn bộ

820.66 Mil.m3 (MCM)

Dung tích hữu ích 

350.80 Mil.m3

Dung tích chết

469.87 Mil.m3

(Lưu ý) *: Tuy nhiên, dịch nguyên văn quyết định của Thủ tướng, *1) mực nước tối thiểu để giảm lũ, 
*2) mực nước cao nhất trước lũ trong mùa lũ

.#1: Tỉ lệ thiết lập chu kỳ lặp lại (thời gian quay lại) phụ thuộc vào hồ chứa.

Diện tích mặt nước tại mực nước 
dâng bình thường 33.87 km2
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(a) Vận hành kiểm soát lũ tại Đập Bình Điền (Sông Hữu Trạch) và Đập Tả Trạch (Sông Tả Trạch) 

 

(b) Vận hành kiểm soát lũ tại Đập Hương Điền (Sông Bồ) 

[Hình 2] Quy định vận hành kiểm soát lũ của ba đập lớn trên lưu vực Sông Hương  

(Dựa vào QĐ số 1606/2019/QD-TTg1)) 

 

  

Không có quy định về lượng
nước lưu trữ

= Cần cân nhắc cho từng lần

Cấp 3Cấp 2Cấp đánh 

giá#3

Cấp 1Điểm quan
trắc

3.50m2.00m1.70m1.00mKim Long

≧Cấp 2

Cấp đánh 

giá#3

～Cấp 2

＜Cấp đánh
giá# 3

④Mực 
nước 

dâng bình 
thường

③Mực 
nước cao 

nhất 
trước lũ*2

②Mực 
nước đón 
lũ thấp 
nhất*1

①Mực 
nước 
thấp 
nhất

85.0m80.6m（※）74.5m（※）53.0mBình Điền

45.0m35.0m（※）30.5m（※）23.0mTả Trạch

Mực nước
ở hạ du

Khẩn cấp
(Vẫn mưa trong khi đã vượt quá cấp

3, hoặc đạt đến mức BD:④
[TT:50.0m] tại đập, v.v...)

Mực nước tại các đập
（※：Mực nước từ 1-15/11. Thiết lập cho giai đoạn từ 1/9-15/12)Mực nước ở hạ lưu

■ Vận hành kiểm soát lũ

Lưu
lượng đến

BD≧400
TT≧500

BD≧800
TT≧1,000

Hoặc

■ Thông tin cơ bản

Không có quy định trong trường hợp có lũ lớn

*Không có quy định cụ thể

Do Chủ tịch UBND tỉnh
T.T.Huế quyết định

C
h

ủ
t ịc

h
U

B
N

D
 t ỉn

h
T
.T

.H
u

ế
đ

ư
ợ
c

c
h

ỉ
đ

ịn
h

v ị
trí

n
ày

(#

2)

[Không làm gì]

[Giai đoạn trữ]

[Giai đoạn chuẩn bị]

Tham khảo mực nước hiện tại và lưu
lượng đến (không dùng dữ liệu dự báo)

・Nếu vượt ②, từ từ hạ mực nước, nhưng không 
thấp hơn ②. Nếu dưới ②, không vượt quá ②.

*Trong trường hợp nào cũng đều chuẩn bị ở mức ②

・Lưu lượng xả bằng lưu 
lượng đến
*Duy trì mực nước hồ chứa

・Lưu lượng xả ít hơn lưu lượng đến, nhưng không 
vượt quá BD:④ [TT:50.0m] *Trữ lũ trong phạm vi này

・ Khi đạt đến mức BD:④ [TT:50.0m], lưu 
lượng xả bằng lưu lượng đến

Thấp hơn

③ và không
còn mưa

↓

Kết thúc
kiểm soát lũ

(Lưu ý) *: Tuy nhiên, dịch nguyên văn quyết định của Thủ tướng, *1) mực nước tối thiểu để giảm lũ,
*2) mực nước cao nhất trước lũ trong mùa lũ. / #1: Tỉ lệ thiết lập chu kỳ lặp lại (thời gian quay lại) phụ thuộc vào hồ chứa. #2: 
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định vị trí này. #3: Cấp này không có tên trong quyết định của Thủ tướng.

Hoặc

Cấp 3Cấp 2Cấp đánh

giá#3

Cấp1Điểm quan
trắc

3.50m2.00m1.70m1.00mKim Long

4.50m3.00m2.70m1.50mPhú Ốc

④Mực 
nước 

dâng bình 
thường

③Mực 
nước cao 

nhất 
trước lũ*2

②Mực
nước đón
lũ thấp
nhất*1

①Mực
nước

thấp nhất

58.0m56.0m（※）53.5m（※）46.0mHương 
Điền

≧500

≧1,000Hoặc

Hoặc

Mực nước ở hạ du

■ Thông tin cơ bản
Mực nước tại các đập
（※：Mực nước từ 1-15/11. Thiết lập cho giai đoạn từ 1/9-15/12)

■ Vận hành kiểm soát lũ
Khẩn cấp

(Vẫn mưa nhưng đã vượt cấp 3, 
hoặc đã đến mức ④ tại đập, v.v...)

Do Chủ tịch UBND tỉnh
T.T.Huế quyết định *Không có quy định cụ thể

C
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2)

・Lượng xả ít hơn lượng đến, nhưng không vượt quá ④

*Giai đoạn trữ lũ

・ Khi đạt đến ④, lượng xả bằng lượng đến

・Lượng xả bằng lượng đến
*Duy trì mực nước hồ chứa

Không có quy định về lượng 
nước lưu trữ

= Cần cân nhắc cho từng lần

・Nếu vượt ②, từ từ hạ mực nước, nhưng không
thấp hơn ②. Nếu dưới ②, không vượt quá②.
*Trong trường hợp nào cũng chuẩn bị ở mức ②

Thấp hơn

③ và không
còn mưa

↓

Kết thúc
kiểm soát lũ

≧Cấp 2

Cấp đánh 

giá#3

～Cấp 2

＜Cấp đánh 
giá# 3

Mực nước
ở hạ du

Lưu
lượng đến

Tham khảo mực nước hiện tại và lưu 
lượng đến (không dùng dữ liệu dự báo!)

[Không làm gì]

[Giai đoạn trữ]

[Giai đoạn chuẩn bị]
(Lưu ý) *: Tuy nhiên, dịch nguyên văn quyết định của Thủ tướng, *1) mực nước tối thiểu để giảm lũ,  
*2) mực nước cao nhất trước lũ trong mùa lũ. / #1: Tỉ lệ thiết lập chu kỳ lặp lại (thời gian quay lại) phụ thuộc vào hồ chứa. #2: 
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định vị trí này. #3: Cấp này không có tên trong quyết định của Thủ tướng.

Không có quy định trong trường hợp có lũ lớn
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2. Vận hành đập trong trận lũ tháng 11 năm 2023  

 

(1) Kiểm soát lũ bằng việc vận hành đập và hiệu quả của nó  

 

Tóm tắt trận lũ tháng 11 năm 2023  

Trên lưu vực Sông Hương xảy ra mưa lớn từ khoảng ngày 13/11, dẫn đến đạt đỉnh lũ là hơn 4.3m tại Kim Long 

trên Sông Hương (khoảng 17:00 ngày 15/11) và hơn 4.9m tại Phú Ốc trên sông Bồ (khoảng 19:00 ngày 15/11), cả 

hai nơi đều đã vượt mức báo động 3, lũ lụt trên diện rộng tại Tp. Huế. Mực nước tại mỗi điểm được thể hiện 

trong Hình 3. 

 

 

(a) Mực nước Sông Hương (Kim Long)  

 

(b) Mực nước sông Bồ (Phú Ốc)  

[Hình 3] Mực nước sông trong trận lũ tháng 11 năm 2023 (Nguồn: Website của tỉnh Thừa Thiên Huế2）) 

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Huong River (Kim Long) Water Level
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Bo River (Phu Oc) Water Level
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Báo động cấp 1 (1.50m)



7 

 

(a) Hồ chứa Đập Bình Điền 

 

(b) Hồ chứa Đập Tả Trạch 

 

(c) Hồ chứa Đập Hương Điền 

[Hình 4] Số liệu vận hành trong trận lũ tháng 11/2023 tại 3 đập lớn trên lưu vực sông Hương 

(Nguồn dữ liệu: từ website Bộ Công Thương3) cho BD và HD, và website Bộ NN & PTNT4) cho TT. Tuy nhiên, các dữ liệu không có trên 

website ở một số thời điểm được bổ sung bằng dữ liệu đã được xác định trong dự án hỗ trợ không hoàn lại dưới đây)  
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Ta Trach Dam (Huong River)

WL Q-in Q-out
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Kiểm soát lũ tại ba đập lớn  

Tại thời điểm đó, việc kiểm soát lũ đang được thực hiện tại các đập BD, TT và HD, tất cả các đập đều đạt hiệu 

quả đáng kể trong việc giảm lũ, kể cả trong những giai đoạn lưu lượng đến đạt đỉnh. Theo số liệu liên quan được 

trình bày trên Hình 4, đỉnh lũ tại BD có lưu lượng đến cao nhất xấp xỉ 3.300 m3/s (khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 3), 

lưu lượng xả tối đa là khoảng 2.500 m3/s (khoảng 2 giờ sau khi lưu lượng đến đạt đỉnh). Tại TT, lưu lượng đến cao 

nhất xấp xỉ 4.800 m3/s (khoảng 19h ngày 14/3), lưu lượng xả tối đa xấp xỉ 2.000 m3/s (khoảng 5 giờ sau khi lưu 

lượng đến đạt đỉnh). Thêm vào đó, tại HD, lưu lượng đến cao nhất là khoảng 4.000 m3/s (khoảng 23 giờ ngày 13), 

lưu lượng xả tối đa là khoảng 1.500 m3/s (khoảng 2 giờ sau khi lưu lượng đến đạt đỉnh). (Tuy nhiên, ở HD, sẽ mô 

tả sau đây, đỉnh lũ thứ hai xảy ra khoảng 43 giờ sau đỉnh lũ này và lưu lượng đến vào khoảng 3.300 m3/s. Vào thời 

điểm đó, công suất đập bị quá tải và không thể thực hiện kiểm soát lũ). Điều này có thể cho thấy việc vận hành 

kiểm soát lũ đã giúp giảm mực nước dâng ở các sông dưới hạ lưu và giúp giảm thiệt hại do ngập lụt gây ra, đồng 

thời khiến mực nước ở hạ lưu dâng chậm, nhờ đó có thêm thời gian cho việc sơ tán và các hoạt động khác.  

Ngoài ra, dung lượng nước tích trữ qua cả đợt lũ ước tính khoảng 62 triệu m3 đối với BD, 159 triệu m3 đối 

với TT và 99 triệu m3 đối với HD, tổng dung lượng tích trữ được là khoảng 320 triệu m3. Rõ ràng là các biện pháp 

kiểm soát lũ này đã có tác dụng làm giảm mức độ ngập lụt so với những gì có thể xảy ra nếu không có đập kiểm 

soát lũ. 

Trong thực tế, theo Sentinel Asia, các khu vực bị ngập lụt trong trận lũ này ước tính là 314 km2 (dựa vào ảnh 

vệ tinh từ ngày 15/11/2023, xem Hình 5), và giả định mức độ ngập sâu trung bình tại thời điểm đó là 1m, lượng 

nước ngập ước tính là khoảng 314 triệu m3, điều này cho thấy nếu không có công tác kiểm soát lũ, mức độ ngập 

lụt sẽ phải nghiêm trọng gấp đôi thực tế đã diễn ra, với lượng nước thêm vào như đã đề cập phía trên (khoảng 

320 triệu m3). (Lưu ý là khu vực bị ngập lụt theo Sentinel Asia có thể bao gồm cả vùng ngập do lụt nội bộ và nước 

dâng do bão cộng với lũ từ lưu vực Sông Hương. Xem thêm (Lưu ý 1)). 

  



9 

 

[Hình 5] Diện tích ngập ước tính từ hình ảnh vệ tinh (Nguồn: Sentinel Asia, hình ảnh vệ tinh ngày 15/115)) 

 

(2) Hạ trước mực nước hồ chứa và hiệu quả của nó 

 

Trong công tác ứng phó với lũ, mực nước hồ chứa được hạ dần trước khi lũ đạt đỉnh nhằm tăng dung tích có 

sẵn. Cụ thể, mực nước hồ chứa bắt đầu được hạ khoảng bốn ngày trước lũ. Việc hạ mực nước hồ chứa trong 4 

ngày đã đảm bảo công suất bổ sung khoảng 18 triệu m3 cho BD, 29 triệu m3 cho TT và 40 triệu m3 cho HD, tổng 

cộng là khoảng 87 triệu m3, tương ứng với khoảng 18 đến 40% tổng lượng nước dự trữ đã nêu ở trên ứng với mỗi 

đập (tổng cộng 27%) (xem [Hình 6] và cả (Lưu ý 2)). Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc hạ mực nước hồ 

chứa trước lũ. 

Khi dung lượng ngập ước tính khoảng 314 triệu m3 như đã đề cập ở trên, giả định là nếu mực nước hồ chứa 

không được hạ trước, mức độ ngập lụt có thể sẽ lớn hơn gần 30% so với thực tế, với lượng nước tăng thêm là 87 

triệu m3 như đã nêu ở trên.  

 

(3) Thách thức trong kiểm soát lũ thông qua vận hành đập và hành động được mong đợi trong tương lai 

 

Dĩ nhiên, cải thiện hơn nữa tình hình đã có thể phải được xem xét, như tăng tốc độ giảm mực nước trước lũ. 

Lấy ví dụ, tại TT, thậm chí mặc dù mực nước hồ chứa đã được hạ sau trận lũ giữa tháng 10, khi trận lũ tháng 11 xảy 

ra, hồ chứa vẫn chưa được hạ về đến “mực nước đón lũ” (mực nước đón lũ trong nửa đầu tháng 11 là 35.0m, 

nhưng mực nước hồ chứa chỉ được hạ đến khoảng 38.7m khi lũ đến). Mặc dù hướng dẫn quản lý an toàn của Bộ 

NN & PNNT cho TT 6) qui định mực nước không nên hạ thấp ở mức thấp hơn 1m/ngày đối với TT, như minh họa 

trong Hình 7, mực nước vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 được hạ là dưới 0.5m/ngày, cho thấy rằng đáng lẽ 

nước phải được xả nhiều hơn nữa để hạ mực nước xuống thấp hơn (Lưu ý rằng mực nước các hồ dưới hạ lưu có 

thể đã được quyết định không xả quá nhiều, nên việc này không dễ có thể bị chỉ trích). 

Ngay cả ở giai đoạn kiểm soát lũ, mức độ kiểm soát lũ lẽ ra cần được giảm và công suất đập có thể được đảm 

bảo trước khi lũ đạt đỉnh. Lấy ví dụ, như đã nêu ở trên, cho dù HD phải thực hiện cắt lũ rất tích cực trong giai đoạn 

https://sentinel-asia.org/EO/2023/article20231115VN/MBRSC/MBRSC_Vietnam_Flood_Map.jpg

Tình trạng 

lũ quan trắc được 

(khu vực bị ngập):

314 km2
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lũ đạt đỉnh lần thứ nhất, thì khi lũ đạt đỉnh lần thứ hai sau đó 43 giờ, khi mà lưu lượng đến là khoảng 

3.300m3/giây, không cần phải thực hiện kiểm soát lũ do dung tích chứa của đập ở mức cạn. Sau khi đỉnh lũ lần thứ 

nhất rút nước, công suất đập đã có thể chứa thêm nước nếu lượng nước lưu lượng xả tương đương với lưu lượng 

đến mà không cần thực hiện kiểm soát lũ (Lưu ý, theo quy định, lưu lượng xả không nhiều hơn lưu lượng đến). 

(xem [Hình 4] (c) ở trên) 

Thật không công bằng khi tranh cãi về những việc đáng lẽ phải làm hay không nên làm dựa trên tổng lượng 

mưa và dòng chảy, những số liệu chỉ được biết đến sau khi lũ đã đi qua. Trên thực tế, nếu dự báo được lượng 

mưa rồi hạ mực nước hồ chứa bằng cách xả nước trước nhưng lượng mưa thực tế không lớn như dự đoán thì 

lượng nước phục vụ phát điện và tưới tiêu có thể bị thất thoát, gây thiệt hại về kinh tế. 

Tuy nhiên, tại lưu vực sông Hương, các thiết bị quan trắc như radar và hệ thống hỗ trợ vận hành đập mới 

được đưa vào sử dụng thông qua dự án viện trợ không hoàn lại như thông tin dưới đây. Trong tương lai, điều 

quan trọng là phải đảm bảo công tác ứng phó hiệu quả hơn, bao gồm cả việc sử dụng các thiết bị và hệ thống đó, 

bằng cách thiết lập chu trình PDCA (Lên kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Điều chỉnh) để làm rõ thông tin sau thiên tai, 

liên tục có các bài học kinh nghiệm từ mỗi lần ứng phó với lũ và áp dụng chúng cho những đợt thiên tai sau. 

 

 

[Hình 6] Dung tích nước lưu trữ [A] và  

công suất được đảm bảo nhờ hạ mực nước hồ chứa trước lũ [B] tại 3 đập lớn 

(Nguồn dữ liệu: website của Bộ Công Thương 3) cho HD, và website của Bộ NN & PTNT4) cho TT). 

Mặc dù BD cũng có dữ liệu về dung tích nước lưu trữ và mực nước trên trang web của Bộ Công Thương, nhưng các dữ liệu về dung 

tích nước lưu trữ trên trang web của Bộ Công Thương và dữ liệu công suất đập trong Quyết định số 1606/2019/QD-TTg khác nhau 

đáng kể, dự tính lượng nước lưu trữ của BD sử dụng dữ liệu mực nước hồ chứa trên trang web của Bộ Công Thương và căn cứ vào 

Quyết định số 1606/2019/QD-TTg. Tuy nhiên, do dữ liệu mực nước hồ chứa trong các ngày từ 9-12/11 không thể xác định trên trang 

web của Bộ Công Thương nên đối với giai đoạn này, dữ liệu về lượng nước tích trữ đã sử dụng dữ liệu của dự án viện trợ không hoàn 

lại đề cập dưới đây để xác định. Xem thêm (Lưu ý 2) về xử lý dữ liệu.) 

 

[B] Hạ
mực nước

Trước lũ Sau lũ
4 ngày trước 
khi lũ bắt đầu

[A] Trữ lũ[B] Dung tích trước xả (4 ngày)

[A] Trữ
nước

62 Triệu m3

159 Triệu m3

99 Triệu m3

320 Triệu m3

18 Triệu m3

29 Triệu m3

40 Triệu m3

(30% của [A])

(18% của [A])

(40% của [A])

87 Triệu m3 (27% của [A])

+) +)

Bình Điền

Tả Trạch

Hương Điền

Bình Điền

Tả Trạch

Hương Điền
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[Hình 7] Mực nước hồ chứa tại TT từ trận lũ Tháng Mườt đến trận lũ Tháng Mười Một  

(Nguồn: Số liệu lấy từ trang web của Bộ Công Thương3), với phần bổ sung của tác giả) 

 

3. Hiệu quả của dự án viện trợ không hoàn lại "Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu 

quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện" khi ứng phó với trận lũ tháng 11 

 

(1) Sơ lược về dự án 

 

Dự án Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý 

thiên tai toàn diện là dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản thực hiện từ năm 2017 đến năm 2023, được 

cung cấp thiết bị quan trắc lượng mưa và mực nước, với radar MP băng tần X có độ chính xác cao đầu tiên ở Việt 

Nam, cũng như hệ thống quản lý đập tích hợp hỗ trợ vận hành đập tối ưu bằng cách tổng hợp tất cả dữ liệu liên 

quan theo thời gian thực và dự báo lũ, ngập lụt lên đến 72 giờ sau đó. Khảo sát lưu vực bằng laser trên không để 

dự báo lũ, xây dựng mô hình thủy lực sử dụng mô hình RRI và các hợp phần mềm (chuyển giao công nghệ) như 

thực hiện đào tạo vận hành đập mô phỏng thảm họa thực tế. (Để biết tổng quan về dự án, xem ví dụ, tài liệu tham 

khảo của JICA7)) 

 

(2) Hiệu quả của dự án trong ứng phó với trận lũ tháng 11  

 

Ý kiến của văn phòng tại chỗ về hiệu quả của dự án  

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo Phó Thủ tướng và chia sẻ với Bộ NN & PTNT, VDDMA và JICA rằng kết 

quả của dự án đã được sử dụng hiệu quả trong quyết định vận hành đập trong trận lũ tháng 11. 

Đặc biệt, theo chia sẻ của một cán bộ phụ trách phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế: “Nhờ radar và 

việc dự báo lũ, kết quả của dự án này, chúng tôi đã có thể tiến hành xả nước tăng cường 4 ngày trước khi lũ đến”. 

Đặc biệt, có thông tin rằng: “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi mới chỉ thực hiện xả nước tăng cường 2 ngày 

trước lũ, có lẽ đây là lần đầu tiên nước được xả tăng cường 4 ngày trước lũ. 

Mực nước
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Mực nước đón lũ thấp nhất 25.0m
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41.566m

24/10
8:00

38.855m
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13:00

40.366m

13/10
6:00

38.748m
(Thấp nhất)

0.41 m/ngày (≒1.7 cm/h) 0.44 m/ngày (≒1.8 cm/h)
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Hướng tiếp cận của bài viết là thể hiện tính hiệu quả của dự án 

Khi thể hiện tính hiệu quả của dự án này, cần so sánh sự khác biệt về kết quả (như những thiệt hại do lũ lụt 

gây ra) giữa trường hợp có dự án (trường hợp có) và trường hợp không có dự án (trường hợp không có). Tuy 

nhiên, rất khó để hình dung công tác ứng phó sẽ như thế nào nếu dự án không được triển khai (“trường hợp 

không có”) sau đợt ứng phó lũ lụt vừa qua. Ngoài ra, từ ban đầu, trọng tâm chính của dự án viện trợ không hoàn 

lại là hệ thống quản lý đập tích hợp hỗ trợ vận hành đập tối ưu dựa trên dự báo lũ lụt, nhưng hệ thống này chưa 

được tận dụng hết do dự án chưa hoàn thành. 

Mặc dù đây là những trường hợp cần phải xem xét, nhưng với những ý kiến nêu trên, bài viết này sẽ tính 

toán đến tác động của việc hạ mực nước hồ chứa từ 4 đến 2 ngày trước lũ (tức là “2 ngày đầu” của chu trình 4- 

ngày), và từ đó sẽ thể hiện tính hiệu quả của dự án này.  

 

Hiệu quả của việc hạ mực nước hồ chứa trong 2 ngày đầu tiên của chu trình 4 ngày  

Trong khoảng thời gian từ 4 ngày đến 2 ngày trước lũ (“2 ngày đầu” của chu trình 4 ngày), các hồ chứa 

tăng công suất khoảng 31 triệu m3: 8 triệu m3 cho BD, 16 triệu m3 cho TT và 7 triệu m3 cho HD. Dung tích này 

tương ứng khoảng 18-56% cho mỗi đập (tổng cộng 36%) của “công suất đảm bảo nhờ hạ thấp mực nước hồ chứa 

4 ngày trước lũ” đã nói ở trên. (xem Hình 8). 

Khi khối lượng ngập được ước tính vào khoảng 314 triệu m3 như đã đề cập ở trên, có thể giả định rằng 

nếu mực nước hồ chứa không được hạ xuống trong “2 ngày đầu tiên” thì mức độ ngập sẽ lớn hơn khoảng 10% so 

với thực tế, và từ đó có thể thấy được hiệu quả của dự án trong việc ứng phó với lũ lụt. 

 

(3) Các vấn đề trong tương lai liên quan đến việc sử dụng kết quả dự án  

 

Một lần nữa, nhìn lại, có thể vẫn còn phải suy nghĩ rằng đáng lẽ đã có thể vận hành đập hiệu quả hơn. 

Như đã đề cập trước đó, dự án đã mang đến các thiết bị quan trắc như radar và hệ thống hỗ trợ vận hành 

đập và điều quan trọng là phải đảm bảo công tác ứng phó hiệu quả hơn, bao gồm cả việc sử dụng các thiết bị này 

trong tương lai, bằng cách thiết lập chu trình PDCA (Lên kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Điều chỉnh) để tiến hành xác 

minh sau thiên tai, liên tục rút ra bài học từ mỗi lần ứng phó với lũ lụt và áp dụng chúng cho các trận thiên tai sau. 

Ngoài ra, nâng cao khả năng làm quen với hệ thống cũng là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết ngay từ 

bây giờ. 
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[Hình 8] Dung tích nước lưu trữ [A], công suất đảm bảo nhờ vận hành hạ trước mực nước hồ chứa [B],  

và công suất đảm bảo trong "2 ngày đầu tiên" của chu trình 4 ngày hạ mực nước hồ chứa [C] tại 3 đập lớn 

(Nguồn dữ liệu: giống Hình 6) 

 

4. Tóm tắt và khuyến nghị 

 

(1) Tóm tắt 

 

Kiểm soát lũ nhờ vận hành đập trong trận lũ tháng 11  

Như đã đề cập cho đến nay, hiệu quả vận hành đập và dự án viện trợ không hoàn lại trên lưu vực sông 

Hương trong trận lũ tháng 11 có thể được thảo luận như sau: 

 

- Đề cương hoạt động kiểm soát lũ của 3 đập lớn trên lưu vực sông Hương được quy định trong Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ, theo đó, hoạt động kiểm soát lũ chủ yếu dựa trên giá trị quan trắc (theo thời gian thực) 

của mực nước hạ du và lưu lượng đến đập. Tuy nhiên, công tác vận hành không được xác định cụ thể, phần lớn 

phụ thuộc vào việc đánh giá tại chỗ. 

 

- Những điểm sau đây đã được làm rõ khi tổng kết lại công tác ứng phó với trận lũ tháng 11 năm 2023 của ba đập 

chính trên lưu vực Sông Hương: 

[B] Hạ
mực nước

Trước lũ Sau lũ
4 ngày trước
khi bắt đầu lũ

[A] Trữ lũ[B] Dung tích trước xả (4 ngày)

[A] Trữ
nước

62 Triệu m3

159 Triệu m3

99 Triệu m3

320 Triệu m3

18 Triệu m3

29 Triệu m3

40 Triệu m3

(30% của [A])

(18% của [A])

(40% của [A])

87 Triệu m3 (27% của [A])

+) +)

2 ngày trước 
khi bắt đầu lũ

[C] Trước xả (2 ngày đầu tiên)

Bình Điền

Tả Trạch

Hương Điền

Bình Điền

Tả Trạch

Hương Điền

Bình Điền

Tả Trạch

Hương Điền

+)

8 Triệu m3

16 Triệu m3

7 Triệu m3

31 Triệu m3

(12% của [A], 41% của [B])

(10% của [A], 56% của [B])

(7% của [A], 18% của [B])

(10% của [A], 36% của [B])
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* Tất cả các đập BD, TT và HD đều đã kiểm soát lũ hiệu quả với mức độ giảm lũ đáng kể, ngay cả trong giai đoạn lũ 

đạt đỉnh. Ước tính dựa trên các giả định, nếu không có biện pháp kiểm soát lũ tại các đập, mức độ ngập lụt sẽ 

nghiêm trọng gấp đôi so với thực tế. 

* Tất cả các đập BD, TT và HD đều bắt đầu công tác chuẩn bị ứng phó với lũ bằng cách hạ mực nước hồ chứa 

khoảng 4 ngày trước khi lũ đến. Công suất đảm bảo với phương pháp này tại mỗi đập là tương ứng từ khoảng 

18 đến 40% công suất sử dụng để kiểm soát lũ (tổng cộng 27%). Ước tính dựa trên giả định, nếu không hạ mực 

nước hồ trước để đảm bảo dung tích an toàn thì mức độ ngập có thể lớn hơn gần 30% so với lượng thực tế. 

* Tính đến năm 2023, để đánh giá tính hiệu quả của dự án này, dựa trên những ý kiến cho rằng việc bắt đầu hạ 

mực nước hồ chứa bốn ngày trước khi lũ đến là nhờ radar và dự báo lũ do dự án mang đến trong khi trước đó 

họ mới chỉ có thể thực hiện tăng lưu lượng xả trước lũ 2 ngày, đảm bảo công suất với việc hạ mực nước hồ 

chứa trong chu trình từ 4 ngày trước lũ đến 2 ngày trước lũ được tập trung thực hiện. Công suất đảm bảo với 

việc hạ mực nước hồ chứa trong 2 ngày đầu trong chu trình 4 ngày được cho là tương đương với khoảng 

18-56% công suất đảm bảo được hạ tương ứng tại mỗi đập (tổng cộng 36%) và với ước tính dựa trên các giả 

định, mức độ ngập lụt có thể đã lớn hơn khoảng 10% so với khối lượng thực tế và từ đó, có thể thấy được hiệu 

quả của dự án trong việc ứng phó với lũ lụt. 

 

Hướng đến công tác vận hành đập cải tiến 

Như đã đề cập ở trên, trong khi công tác kiểm soát lũ đã thành công với cách làm này, xét thấy lẽ ra vẫn cần 

có những tiến bộ hơn nữa, chẳng hạn như hạ mực nước hồ chứa sớm hơn hoặc nhiều hơn, và ngay cả ở giai đoạn 

kiểm soát lũ, mức độ kiểm soát vẫn có thể giảm về đỉnh để bảo toàn dung tích hồ. Ở lưu vực sông Hương, các 

thiết bị quan trắc như radar và hệ thống hỗ trợ vận hành đập đã được tiếp cận thông qua dự án và điều quan 

trọng là phải đảm bảo công tác ứng phó hiệu quả hơn, bao gồm cả việc sử dụng trong tương lai, bằng cách thiết 

lập chu trình PDCA (Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Điều chỉnh) để tiến hành xác minh sau thiên tai, liên tục rút 

ra bài học từ mỗi lần ứng phó với lũ lụt và áp dụng chúng cho các trận thiên tai sau. Ngoài ra, việc nâng cao khả 

năng làm quen với hệ thống cũng là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết ngay từ bây giờ. 

 

Phổ biến tính hiệu quả của dự án đến công chúng 

Việc trao đổi, thảo luận như thế này có thể được thực hiện dễ dàng với những dữ liệu cơ bản được công bố 

rộng rãi. Mặc dù công tác kiểm soát lũ tại các đập được công chúng quan tâm nhiều nhưng cũng khó cho họ để có 

thể thấu hiểu được và việc này thường bị hiểu lầm và chỉ trích như thể việc xả đập gây ra hoặc làm gia tăng tình 

trạng lũ lụt. Trên thực tế, lần này việc kiểm soát lũ nhờ các đập đã không làm tăng mà còn giúp giảm lũ, và điều 

quan trọng là phải truyền thông sự thực về công tác kiểm soát lũ và hiệu quả của công tác này cho công chúng 

một cách dễ hiểu. 

 

(2) Khuyến nghị 

 

Với những tóm lược đã đề cập phía trên, các điểm cần khuyến nghị gồm: 
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- Thiết lập chu trình PDCA (Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Điều chỉnh) để thực hiện xác minh sau thiên tai sau 

mỗi trận lũ lớn như đã đề cập trong bài viết này, liên tục rút ra các bài học từ mỗi lần ứng phó với lũ lụt và áp 

dụng chúng cho các trận thiên tai sau. Ngoài ra, cần nâng cao khả năng làm quen với hệ thống có được từ dự án 

viện trợ không hoàn lại này thông qua các hoạt động ứng phó với lũ lụt. 

 

- Thực hiện phân tích và trao đổi về các dữ liệu cơ bản như đã đề cập trong bài viết này sau mỗi trận lũ lớn, truyền 

thông tình hình thực tế về công tác kiểm soát lũ và hiệu quả của nó đến công chúng một cách dễ hiểu nhằm 

tránh sự hiểu lầm của công chúng là nguyên nhân hay gia tăng tình trạng lũ lụt là do xả đập và giúp công chúng 

hiểu sâu sắc về công tác kiểm soát lũ nhờ vào các đập. 

 

- Nếu xét thấy cần cải tiến hoặc làm rõ quy chế hoạt động hiện hành (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 

1606/2019/QĐ-TTg) thì nên xem xét sửa đổi quy chế vận hành sau khi tham khảo kỹ các bộ, cơ quan liên quan 

để đảm bảo có sự hiểu biết chung. 

 

- Áp dụng phương pháp tại lưu vực Sông Hương cho các lưu vực sông khác ở Việt Nam dựa trên kết quả của dự án 

này. Qua đó nhằm chia sẻ kinh nghiệm thu được tại lưu vực Sông Hương với các tỉnh và cơ quan liên quan. 

Ngoài ra, thúc đẩy hợp tác với Tổng cục Khí tượng Thủy văn (VNMHA) để các đơn vị PCTT có thể tận dụng radar 

của VNMHA và những dữ liệu quan trắc khác theo thời gian thực (VDDMA và Sở NN & PTNT các tỉnh) mà không 

cần phải lắp đặt thêm radar mới hay các thiết bị quan trắc khác. Đặc biệt, chia sẻ kiến thức thông qua các hội 

đàm nghiên cứu, ví dụ như hội đàm về radar giữa các cơ quan quản lý thiên tai (VDDMA và Sở NN&PTNT tỉnh) 

và VNMHA để chia sẻ kiến thức nhằm nâng cao hiểu biết của các cơ quan quản lý thiên tai về cơ chế hoạt động 

của radar và xử lý dữ liệu, và để thúc đẩy sự hiểu biết của các đơn vị cung cấp dữ liệu về nhu cầu của các cơ 

quan PCTT. 

 

(Lưu ý 1) Việc đặt độ ngập sâu 1m chỉ là giả định nhưng có vẻ không khác xa so với thực tế nếu xem xét dựa trên các bài báo đưa tin 

về thiệt hại do ngập lụt. Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang thực hiện khảo sát với người dân để xác định tình trang ngập lụt 

thực tế tại nhà của họ, vẫn chưa có kết quả tính đến ngày 04/3, nhưng một khi có kết quả, công tác nghiên cứu có thể sẽ chính xác 

hơn. 

 

(Lưu ý 2) Các định nghĩa sau đây được sử dụng trong bài viết này để xác định việc hạ mực nước hồ chứa 4 ngày trước lũ hay 2 ngày 

đầu tiên của chu trình 4 ngày. 

- Bắt đầu lũ: Thời điểm (tính theo giờ) khi lưu lượng đến vượt quá 400 m3/s đối với BD và 500 m3/s đối với TT và HD. (Ngưỡng này 

trùng với giá trị được sử dụng trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ là một trong những yếu tố thúc đẩy thay đổi giai đoạn 

vận hành đập). 

- 4 ngày trước khi bắt đầu lũ: 96 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu lũ. 

- Trước lũ: Khi mực nước hồ chứa xuống thấp nhất ngay trước đợt lũ. 

- Sau lũ: Khi mực nước hồ chứa lên cao nhất trong trận lũ. 

- 2 ngày trước khi bắt đầu lũ: 48 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu lũ. 
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- Công suất đảm bảo nhờ hạ mực nước hồ chứa trước 4 ngày: Lượng nước được đảm bảo trong giai đoạn từ "4 ngày trước khi bắt 

đầu lũ" đến "Trước lũ"  

- Công suất đảm bảo nhờ hạ mực nước hồ chứa trong 2 ngày đầu tiên: Lượng nước được đảm bảo trong giai đoạn từ "4 ngày trước 

khi bắt đầu lũ" đến "2 ngày trước khi bắt đầu lũ"  

 

Tham khảo 

1) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1606/2019/QD-TTg - Về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông 

Hương 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1606-QD-TTg-2019-van-hanh-lien-ho-chua-tren-luu-vuc-s

ong-Huong-428318.aspx 

2) Trang web của tỉnh Thừa Thiên Huế - Hệ thống thông tin về phòng chống thiên tai  

https://hochua.thuathienhue.gov.vn/ 

3) Trang web của Bộ Công Thương (MOIT) – Hệ thống cơ sở dữ liệu 

https://thuydienvietnam.vn/index.html#canhbaosolieuquantrac/686f64616e67786126323734 

4) Trang web của Bộ NN và PTNT (MARD) - Hệ thống cơ sở dữ liệu: Ngành Thủy lợi – An toàn hồ đập 

http://thuyloivietnam.vn/home#antoan 

5) Sentinel Asia – Hình ảnh vệ tinh ngày 15/11/2023 

https://sentinel-asia.org/EO/2023/article20231115VN/MBRSC/MBRSC_Vietnam_Flood_Map.jpg 

6) Sổ tay quản lý an toàn hồ chứa nước Tả Trạch (Tổng cục Thủy lợi, MARD, 2021) 

Phần 1 (Phần chính) https://tailieu.vn/doc/so-tay-quan-ly-an-toan-ho-chua-nuoc-ta-trach-phan-1-2595509.html 

Phần 2 (Phụ lục) https://tailieu.vn/doc/so-tay-quan-ly-an-toan-ho-chua-nuoc-ta-trach-phan-2-2595510.html 

7) Hợp tác của JICA tại Việt Nam trong lĩnh vực giảm thiểu rủi ro thiên tai (JICA, 2023) 

(Bản Tiếng Anh) https://www.jica.go.jp/vietnam/english/office/others/c8h0vm0000cydg8v-att/sector_07_01_en.pdf  

(Bản Tiếng Nhật) https://www.jica.go.jp/vietnam/english/office/others/c8h0vm0000cydg8v-att/sector_07_01_ja.pdf  

(Bản Tiếng Việt) https://www.jica.go.jp/vietnam/english/office/others/c8h0vm0000cydg8v-att/sector_07_01_vi.pdf  

8) Ví dụ, Báo cáo số 319/BC-PCTT của Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế gửi UBND tỉnh 

(ngày 17/11/2023)  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1606-QD-TTg-2019-van-hanh-lien-ho-chua-tren-luu-vuc-song-Huong-428318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1606-QD-TTg-2019-van-hanh-lien-ho-chua-tren-luu-vuc-song-Huong-428318.aspx
https://hochua.thuathienhue.gov.vn/
https://thuydienvietnam.vn/index.html#canhbaosolieuquantrac/686f64616e67786126323734
http://thuyloivietnam.vn/home#antoan
https://sentinel-asia.org/EO/2023/article20231115VN/MBRSC/MBRSC_Vietnam_Flood_Map.jpg
https://tailieu.vn/doc/so-tay-quan-ly-an-toan-ho-chua-nuoc-ta-trach-phan-1-2595509.html
https://tailieu.vn/doc/so-tay-quan-ly-an-toan-ho-chua-nuoc-ta-trach-phan-2-2595510.html
https://www.jica.go.jp/vietnam/english/office/others/c8h0vm0000cydg8v-att/sector_07_01_en.pdf
https://www.jica.go.jp/vietnam/english/office/others/c8h0vm0000cydg8v-att/sector_07_01_ja.pdf
https://www.jica.go.jp/vietnam/english/office/others/c8h0vm0000cydg8v-att/sector_07_01_vi.pdf


1

Nâng cấp các đập đang vận hành

1

 Sửa các đập hiện có một cách hiệu quả.
 Giải quyết các vấn đề phát sinh như thiếu nước và ngập lụt.

(Có thể phát hiện các vấn đề thông qua việc kiểm tra đập.)

Đập
Cống Kiểm tra

Nâng cao 
thân đập

Lắp đặt đường hầm tràn mới Bùn lắng được kiểm soát bằng cách lắp 
ống chạy vòng qua vùng bùn lắng

Nới rộng dung tích Chuyển bớt dung tích

Mở rộng đập tràn Kéo dài tuổi thọ của đập

Khoan cửa 
xả mới 

trong quá 
trình vận 
hành đập

Mực nước chết 

Dung tích phòng lũ

Bùn lắng

Dung tích nước sử 
dụng

Adding new outlet

Bùn lắng

Dung tích phòng lũ

Dung tích nước sử 
dụng

Đường hầm mới có mặt 
cắt ngang lớn Kênh dẫn bùn

Dung tích phòng lũ

Bùn lắng

Nâng thân đập

Đập hiện 
tại

Tài liệu tham khảo (4) Vì sao lại nâng cấp các đập đang vận hành?

2

Chi phí ít hơn, Ảnh 
hưởng ít hơn*

Chi phí lớn, Ảnh 
hưởng nghiêm trọng*

Nâng cấp đập hiện có

Hiện có
Mới

Xây đập mới

*(VD.) Khu đất ngập mới,  
Đường thay thế, Hệ sinh thái

 Nâng cấp đập cần chi phí ít hơn so với xây đập mới.
 Đồng thời, việc này tác động ít hơn đến cộng đồng và môi trường địa 

phương.

Công nghệ khoan thân đập để Nâng cấp đập

3

 Tại đập Tsuruda, xây dựng đường hầm xả mới qua thân đập để tối ưu 
hóa vận hành.

 Lắp đặt các công trình nước sâu để chuyển dung tích trữ nước mà 
không hạn chế chức năng vận hành của đập hiện có.

 Giảm đáng kể khối lượng công việc dưới nước, tăng tính an toàn và rút 
ngắn thời gian thi công.

Công trình áp dụng công nghệ coffering nổi

Khoan từ hạ nguồn

Thân đập

Không cần đổ bê 
tông bệ móng

Cải thiện chức năng kiểm soát lũ

Bằng cách khoan thân đập

Tài liệu tham khảo (6)



SUZUKI Takashi,  

Cố vấn về Quản lý Rủi ro Thiên tai,  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

 

Điểm mấu chốt trong các biện pháp kiểm soát lũ thành công cho sông Tsurumi và khuyến nghị  

 

1. Bối cảnh và các vấn đề 

Sông Tsurumi dài 42.5 km với diện tích lưu vực là 235 km2 chảy từ thành phố Machida, 

Tokyo, qua thành phố Yokohama và thành phố Kawasaki của tỉnh Kanagawa, nằm trong Vịnh 

Tokyo. Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý và bảo trì sông ở các khu vực đô thị thuộc hạ lưu, còn 

tỉnh Kanagawa, chính quyền thành phố Tokyo và thành phố Yokohama chịu trách nhiệm về các 

khu vực thượng lưu và trung lưu, tùy theo vị trí của từng khu vực. Lưu vực sông Tsurumi có quy 

mô nhỏ, xếp thứ 106 về diện tích lưu vực trong số 109 sông loại A (*1) trong hệ thống sông ở 

Nhật Bản, nhưng dân số (2,16 triệu người) lại đứng thứ 8 với mật độ dân số cao nhất. 

Lý do khiến dân số lưu vực tăng nhanh là do kinh tế tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 

1955-1973 (*2). Lưu vực sông Tsurumi tiếp giáp với trung tâm Tokyo, và trong thời kỳ này, mạng 

lưới giao thông (đường sắt và đường bộ) đi qua nhiều nơi và kết nối lưu vực với trung tâm Tokyo, 

rất thuận tiện cho việc đi lại. Điều này khiến cho dân số lưu vực tăng 2,7 lần trong vòng 17 năm 

từ 1958 đến 1975, và sự phát triển của các khu dân cư dẫn đến tỷ lệ đô thị hóa (tỷ lệ khu vực đô 

thị trong lưu vực) tăng nhanh từ 10% lên 60%. 

Đô thị hóa có tác động tiêu cực đến kiểm soát lũ từ hai khía cạnh. Thứ nhất, sự phát 

triển mới của những vùng đất thường xuyên bị ngập lụt (vùng trũng thấp) khiến số người và tài 

sản bị ảnh hưởng cũng tăng lên. Thứ hai, kè và đê mới trên đất nông nghiệp và những khu đất 

trống trên thượng nguồn làm tăng lượng nước chảy xuống hạ lưu vào các khu đô thị hiện có,  

khiến cho nước chảy vào các khu vực này nhanh hơn do nước mưa không thể thấm xuống nền bê 

tông và thêm phần nước ngập trước đây không có chỗ thoát. Tình trạng lũ lụt tại lưu vực sông 

Tsurumi trở nên nghiêm trọng hơn do những yếu tố này. 

Trên thực tế, trong cả hai năm 1958 và 1966, thời kỳ kinh tế tăng trưởng mạnh, khoảng 

20.000 ngôi nhà đã lần lượt bị lũ nhấn chìm. Mặc dù sông Tsurumi được xác định là sông loại A 

vào năm 1967 rồi được chính phủ cải tạo để tăng mức độ an toàn, phân tích dữ liệu quan trắc sau 

đó về trận lụt năm 1976 cho thấy cả quy mô và tốc độ lũ ở đây đều rất nghiêm trọng. Những tác 

động bất lợi của quá trình đô thị hóa xuất hiện nhanh hơn những nỗ lực cải tạo dòng sông. 

Ngoài ra, do chưa cân nhắc đến các biện pháp kiểm soát lũ trên quy mô toàn lưu vực, 

tại sông Hayabuchi, phụ lưu của sông Tsurumi, chiều rộng trên thượng nguồn do thành phố 

Yokohama quản lý rộng gấp ba lần chiều rộng của phần hạ lưu do chính phủ quản lý. Con sông 

này ở trong tình trạng tồi tệ đến mức người ta cho rằng nó sẽ bị tràn bờ khi xảy ra lũ (*3). 
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2. Các biện pháp và phương pháp thực hiện 

 

(1) Nỗ lực kiểm soát dòng chảy 

i) Vận động hành làng của chính quyền địa phương nhờ vào các quan chức nhà nước và sự 

hợp tác  

Tháng 1 năm 1976, một quan chức chính phủ (giám đốc Văn phòng xây dựng Keihin 

của Bộ Xây dựng (nay là MLIT)) đã đến gặp giám đốc phụ trách sông ngòi của chính quyền thành 

phố Yokohama, nơi chiếm đến hơn 60% diện tích lưu vực sông. Để thúc đẩy việc giữ nước mưa 

trong lưu vực, giám đốc Văn phòng xây dựng Keihin đã hỏi liệu thành phố có thể hướng dẫn và 

yêu cầu các chủ đầu tư lắp đặt các ao trữ nước mưa hay không, nhưng do không nhận được sự 

đồng ý nên ông đã đề nghị vị giám đốc phụ trách sông ngòi tham gia vào một nhóm nghiên cứu 

Upstream/downstream balance

 Important to maintain consistency with a good balance as a whole basin.

If more floodwater flows upstream 
than downstream, the river would 
likely overflow at the change point. Basically, to avoid such a change point, 

river work to increase the flow capacity 
should start from downstream.

More houses at 
downstream
(= more possible 
damage)



mới về thiệt hại lũ lụt. Sau đó, ông cũng giải thích với giám đốc sở kế hoạch và điều phối của 

thành phố Yokohama để phó giám đốc sở này tham gia, rồi đến giám đốc các sở ban ngành liên 

quan và chính quyền địa phương khác (thành phố Kawasaki, thành phố Inagi, thành phố Machida) 

cũng đồng ý tham gia theo yêu cầu của ông, và vào tháng 7 năm 1976, Ủy ban Phòng chống thảm 

họa nước lưu vực sông Tsurumi được thành lập. Ủy ban do Giáo sư Yoshikawa của Viện Công 

nghệ Tokyo làm chủ tịch và có sự tham gia các học giả khác. Dựa trên nhận thức chung rằng quá 

trình đô thị hóa ảnh hưởng tiêu cực dẫn đến những thiệt hại về lũ lụt, họ đã quyết định sẽ tham 

gia vào bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến các biện pháp ứng phó với lũ lụt. 

Lúc đầu, trong ủy ban, họ phải đối mặt với những xung đột không lối thoát giữa các 

thành phố ở thượng nguồn và hạ nguồn, giữa các bộ phận phụ trách sông ngòi và bộ phận quy 

hoạch đô thị cùng tại thành phố Yokohama. Tuy nhiên, Giáo sư Yoshikawa đã dẫn dắt các cuộc 

tranh cãi tập trung vào những điểm chính, và lãnh đạo của các thành phố bắt đầu lắng nghe nhau, 

cuối cùng các thành phố đồng tình nhận ý kiến tham khảo của văn phòng Keihin bất cứ khi nào 

họ cần xem xét các kế hoạch phát triển cho khu vực của mình. Khi việc thảo luận đang đi đúng 

hướng thì xảy ra trận lụt lớn vào tháng 9 năm 1976, trận lụt đã đẩy các cuộc thảo luận của ủy ban 

đến cao trào và các thành phố bắt đầu đua nhau đưa ra hướng dẫn cho các nhà phát triển đô thị. 

Báo cáo tạm thời của ủy ban vào tháng 6 năm 1977 chỉ ra rằng các nhà phát triển đô thị 

nên có các công trình trữ nước mưa cho khu vực và khi họ khai hoang đất trống và các cánh đồng 

nông nghiệp, cần thực hiện các biện pháp để ngăn lượng nước mưa tại đó chảy vào khu vực đô 

thị. Việc thảo luận chi tiết và chủ động của ủy ban với những người có trách nhiệm ở các thành 

phố đã mang lại các biện pháp hiệu quả, được áp dụng tại từng đô thị thông qua các hướng dẫn, 

v.v. 

 
ii) Hệ thống quy định, văn bản pháp luật thúc đẩy cho các nỗ lực 

Do thời kỳ đó, lũ lớn cũng thường xảy ra ở các con sông khác, văn phòng xây dựng này 

của Bộ bắt đầu nghiên cứu các biện pháp kiểm soát lũ toàn diện (bao gồm cả các biện pháp ngay 

tại lưu vực) cùng với Giáo sư Yoshikawa và các học giả khác vào tháng 10 năm 1976, và một báo 

cáo đã được biên soạn vào năm 1977 (*4). Năm 1979, quy định ‘Sông áp dụng các biện pháp 

kiểm soát lũ toàn diện' đã được thiết lập và các sông được chỉ định có nghĩa vụ phải lập 'Kế hoạch 



cải thiện lưu vực sông' cho các biện pháp toàn diện, để đổi lấy khoản đầu tư ngân sách ưu tiên. 

Năm 1979, sông Tsurumi trở thành sông đầu tiên ở Nhật Bản được chỉ định cho các biện pháp 

kiểm soát lũ lụt toàn diện, và vào năm 1981, Kế hoạch cải thiện lưu vực sông Tsurumi đã được 

xây dựng, mang lại tiến bộ ổn định hơn trong áp dụng các biện pháp kiểm soát lũ như lắp đặt hệ 

thống điều tiết cho các hồ chứa và các công trình trữ nước trong lưu vực (Kế hoạch cải tạo lưu 

vực sông Tsurumi mới năm 1989). 

Và dựa trên bối cảnh này, ở sông Tsurumi, giảm thiểu lũ bằng việc trữ nước tại lưu vực 

đã được tính đến khi xây dựng mục tiêu xả thải của các công trình cải tạo sông trong kế hoạch 

(Kế hoạch cơ bản cho việc thực hiện các công trình xây dựng năm 1994), và mặc dù kế hoạch 

được xây dựng riêng cho từng cơ quan quản lý ở hầu hết các con sông, với sông Tsurumi, kế 

hoạch do bốn cơ quan quản lý hợp tác xây dựng nên (MLIT, Chính quyền thành phố Tokyo, Chính 

quyền tỉnh Kanagawa và Chính quyền thành phố Yokohama) (Kế hoạch cải tạo sông 2007). 

Ngoài ra, với việc ban hành ‘Luật về các biện pháp phòng chống thiệt hại do lũ đối với 

sông đô thị’ năm 2004, luật pháp quy định rằng các hoạt động xây dựng trên một quy mô nhất 

định có thể cản trở sự thấm nước mưa đều phải được cấp phép. Thêm vào đó, khái niệm về các 

biện pháp kiểm soát dòng chảy được quy định trong Kế hoạch cải tạo lưu vực sông Tsurumi đã 

được tổ chức lại thành ‘Kế hoạch cho các biện pháp ứng phó với thiệt hại do lũ ở lưu vực sông 

Tsurumi' năm 2007 dựa trên luật này với cơ sở pháp lý cuối cùng được công nhận. Các biện pháp 

ứng phó được thúc đẩy mạnh mẽ hơn và nỗ lực của các tổ chức liên quan cũng được giám sát. 

Vì vậy, việc kiểm soát dòng chảy mà ban đầu chỉ được xúc tiến nhờ sự hướng dẫn của 

chính quyền địa phương, dần dần đã được thực hiện nhiều hơn với sự hỗ trợ của các hệ thống quy 

định. 

 

Beginning Comprehensive measures in Tsurumi River Basin

 During high economic growth with the urbanisation and frequent flood, 
needs of measures not only in the river but also in the basin highlighted.

Urbanisation
in the basin

Major flood

Cooperation of 
national/local 
government

Systems/Plan

Other rivers 
and HQ

1958
10%

1958
Flood

1966
Flood

1967
A-Class

River System

1975
60%

1975
Flood

1976
Comi-
ttee

1979
Specified 

Rivers (*1)

1977
Interim
Report

1980
Guide for
policy 

1981
RBIP
(*2)

1989
New
RBIP

1974
Tama
River

1976
Nagara
River

1976
Start
Disc.

High Economic 
Growth 

1990
Yokohama City joined 

retarding basin PJ

*1) Specified Rivers for Comprehensive Flood Control Measures
*2) River Basin Improvement Plan

1977
Interim
report

River Improvement Plan (2007)

 Mitigation by storage in the basin was taken into account in the setting 
of the target discharge (since the plan of 1994).

 Uniquely, formulated by four administrators in collaboration.

(Setting the target and decide measures in approx. 30years, based on River Law)
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iii) Tình hình thực hiên các giải pháp như hồ điều tiết 

Ví dụ chứng minh kết quả cho những nỗ lực này là số lượng hồ điều tiết chứa nước mưa 

là khoảng 3.300 vào năm 2002, 4.000 vào năm 2007, và tiếp tục tăng lên khoảng 5.000 vào năm 

2019 (khi cơn bão Hagibis đổ bộ vào miền Đông Nhật Bản, được mô tả bên dưới). Tổng dung 

lượng lưu trữ lên tới khoảng 3,1 triệu m3, tương đương với 0,8 lần dung tích của khu chậm lũ đa 

năng sông Tsurumi (với dung tích lưu trữ 3,9 triệu m3) sẽ được nói đến dưới đây. 

Các biện pháp khác cũng đang được thực hiện, chẳng hạn như việc xây dựng các công 

trình chứa và thấm nước mưa ngầm trong các cơ sở hạ tầng công cộng như trường học, công viên 

và nhà cộng đồng, và các vỉa hè để nước mưa thấm ngầm trên các tuyến đường. 

 

 

(2) Quy định về sử dụng đất để tránh làm tăng số lượng nạn nhân và tài sản có thể bị ảnh hưởng 

Quá trình đô thị hóa phát triển đáng kể tại lưu vực sông Tsurumi trong thời kỳ Tăng 

trưởng kinh tế ở mức cao, nhưng như đã đề cập ở trên, sự phát triển mới của các khu vực trũng 

thấp hay bị ngập lụt có thể làm tăng số người và tài sản bị ảnh hưởng. 

Theo Luật quy hoạch thành phố ban hành năm 1968, thành phố Yokohama đã xác định 

"khu vực đô thị hóa" (khu vực thúc đẩy quá trình đô thị hóa) và "khu vực kiểm soát đô thị hóa" 

(khu vực hạn chế phát triển để kiểm soát quá trình đô thị hóa) vào năm 1970, và tại thời điểm đó 

một phần của vùng đất thấp dọc theo trung lưu sông Tsurumi đã bị đưa vào 'khu vực kiểm soát đô 



thị hóa' để kiểm soát sự phát triển. Sau đó, cứ vài năm, việc xác định khu vực này được xét lại 

một lần, nhưng những vùng đất thấp đó vẫn liên tục bị đưa vào khu vực kiểm soát đô thị hóa. Mặc 

dù nằm ngay cạnh các khu dân cư, khu vực này vẫn chưa phát triển và được bao phủ bởi các cánh 

đồng lúa, góp phần ngăn chặn thiệt hại do lũ lụt gây ra. 

Và vào năm 1981, khi Kế hoạch cải tạo lưu vực sông Tsurumi được soạn thảo, bản đồ 

hồ sơ ngập lụt (hiển thị các khu vực bị ngập do lũ năm 1966 và 1976) đã được chuẩn bị, và sau 

đó là bản đồ rủi ro lũ lụt dựa trên mô phỏng. Những nỗ lực này được thực hiện một cách đều đặn. 

 

 
 

(3) Biện pháp ứng phó trong khu vực sông 

i) Nạo vét quy mô lớn 

Bên cạnh đó, các công trình quy mô lớn cũng được thực hiện ở khu vực sông. Một trong 

số đó là việc nạo vét quy mô lớn ở hạ lưu sông Tsurumi, được thực hiện trong 9 năm kể từ năm 

1979. Việc nạo vét này được thực hiện vì khó có thể mở rộng lòng sông do các khu đô thị dày đặc 

nằm dọc hạ lưu sông. Tuy nhiên, sông Tsurumi có nhiều cầu cũ, thấp bắc qua và các tàu nạo vét 

lớn không thể đi vào sông, vì vậy một tàu nạo vét đặc biệt đã được chế tạo để có thể đi qua các 

cây cầu. Và do việc vận chuyển đất, cát phải đi qua một tuyến đường biển nên các đường ống 

bơm đã được đặt dưới lòng sông, đáy biển từ điểm nạo vét ở sông Tsurumi đến khu cầu cảng đang 

thi công tại cảng Yokohama. Nhờ những cải tiến này, công việc nạo vét đã hoàn thành đúng tiến 

độ và giúp lưu lượng dòng chảy về hạ lưu tăng gần gấp đôi (từ khoảng 500 m3/s trước đây lên 

950 m3/s sau công trình). Giám đốc văn phòng dự án thuộc Bộ Xây dựng khi đó nhớ lại người 



dân trong khu vực đã thấu hiểu được sự làm việc nghiêm túc của văn phòng khi công việc xây 

dựng này được khởi công. 

 

(ii) Khu chậm lũ đa năng của sông Tsurumi  

Dự án lớn tiếp theo sau dự án nạo vét là việc xây dựng khu chậm lũ đa năng. Địa điểm 

công trường ở gần ga Shin-Yokohama của tàu cao tốc Shinkansen, nhưng tại thời điểm lập kế 

hoạch dự án, ở đây bị bao phủ bởi các cánh đồng lúa và bị hạn chế phát triển do thuộc khu vực 

kiểm soát đô thị hóa. Để đảm bảo chức năng trữ lũ với việc xây dựng thành lưu vực chậm lũ, năm 

1984, chính phủ đã khởi công dự án (sau đó có sự hợp tác với thành phố Yokohama) và hoàn 

thành công trình với tổng dung tích chứa là 3,9 triệu m3 để đưa vào vận hành năm 2003. Lý do 

thành phố Yokohama cũng tham gia vào dự án là để xây dựng một sân vận động quốc tế ngay tại 

địa điểm này, với công trình được hoàn thành vào năm 1997 dưới dạng pilotis (cấu trúc trụ cột 

được nâng lên để có độ cao chứa toàn bộ lũ còn phía trên để xây nhà) để không ảnh hưởng vào 

chức năng kiểm soát lũ lụt. Sân vận động đã tổ chức trận chung kết Giải bóng đá thế giới 2002, 

và vào năm 2019, một ngày trước trận đấu giữa Nhật Bản và Scotland tranh giải Vô địch bóng 

bầu dục thế giới, cơn bão Hagibis đã đổ bộ vào miền Đông Nhật Bản nhưng trận đấu vẫn được tổ 

chức thành công trong khi nước lũ được trữ ngay tại đó. 

 

 

3. Tác dụng của những biện pháp này là gì? 



 

(1) So sánh các thiệt hại về lũ trước và sau khi áp dụng các biện pháp kiểm soát lũ 

So sánh lượng mưa và số nhà bị ngập trước và sau khi thực hiện các công trình cải tạo 

sông và các biện pháp kiểm soát lũ toàn diện cho thấy rằng với lượng mưa tương tự, thiệt hại lũ 

lụt đã giảm đáng kể ví dụ so sánh trận lũ năm 1958 và 1966 trước khi các biện pháp được thực 

hiện với cơn bão số 18 năm 2014 và cơn bão Hagibis năm 2019. 

 

(2) Nếu không có hồ chứa điều tiết hay khu chậm lũ đa năng năm 2019 

Trong cơn bão Hagibis năm 2019, các hồ điều tiết trong lưu vực đã tích trữ được khoảng 

2,79 triệu m3 (tương đương 90% tổng dung tích chứa tại thời điểm đó). Khoảng 940.000 m3 cũng 

được trữ tại khu chậm lũ đa năng (chiếm khoảng một phần tư tổng dung lượng lưu trữ). Các mô 

phỏng tính toán rằng nếu không có các biện pháp này, mực nước sông sẽ cao hơn 0,7 m tại điểm 

hạ lưu, và có nguy cơ ngập lụt. 

 

 

4. Kết bài 

 

(1) Điểm mấu chốt – Vì sao lại hiệu quả? 

Sự thành công của lưu vực sông Tsurumi có thể là nhờ một số lý do. 

Đầu tiên là “bối cảnh” và “cảm giác khủng hoảng” với quá trình đô thị hóa đang diễn ra 

và những tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa bắt đầu gây xuất hiện tình trạng ngập lụt 



thường xuyên. Cũng cần lưu ý rằng quá trình đô thị hóa "đang diễn ra" chứ không phải "đã hoàn 

thành", và nếu nó đã hoàn thành, thì có thể lưu vực sẽ không còn bất kỳ khoảng trống nào để thực 

hiện các biện pháp ứng phó. Như đã đề cập ở trên, lũ xảy ra vào thời điểm nghiên cứu các biện 

pháp ứng phó bắt đầu trở thành một động lực thúc đẩy cho công tác nghiên cứu. Ngoài ra, cũng 

như đã đề cập ở trên, tình trạng thiếu cân bằng giữa thượng nguồn và hạ nguồn trong phát triển 

sông cũng góp phần gây ra cảm giác khủng hoảng. 

Thứ hai là "sự nhiệt tình và đối thoại ngoan cường của các quan chức phụ trách" dựa 

trên cảm giác khủng hoảng này. Đặc biệt, 'Ủy ban phòng chống thảm họa nước lưu vực sông 

Tsurumi', đóng vai trò là diễn đàn thảo luận, đã được thành lập sau khi các quan chức chính phủ 

đến thành phố Yokohama và các thành phố khác và nhiệt tình yêu cầu họ tham gia. Cuộc họp của 

ủy ban đã giải thích rõ ràng quá trình đô thị hóa góp phần làm tăng thiệt hại về lũ và các bên có 

trách nhiệm đã thảo luận sôi nổi về mọi vấn đề có thể ảnh hưởng đến các biện pháp ứng phó với 

lũ, nhờ đó mà các biện pháp kiểm soát lũ đã được phát triển. Ở đây, mối quan hệ chặt chẽ và bền 

vững này giữa chính quyền trung ương và địa phương và các bên liên quan đóng một vai trò quan 

trọng. Nhờ sự tham gia và dẫn dắt của các học giả, các buổi thảo luận tại các cuộc họp của ủy ban 

đã được diễn ra suôn sẻ. 

Thứ ba, “hệ thống quy định, văn bản pháp luật” đã hỗ trợ tăng cường cho các thảo luận 

và phương án thực hiện. Cho dù các cuộc thảo luận và phương án bắt đầu sôi nổi đến đâu, nhưng 

nếu chúng không được thực thi hoặc nếu thay người phụ trách, sự nhiệt tình sẽ giảm và các sáng 

kiến có thể bị dừng lại. Với trường hợp của sông Tsurumi, sau khi bắt đầu, các quy định, văn bản 

pháp luật và kế hoạch bổ sung dựa trên các phương án này đã được đẩy mạnh hơn với các biện 

pháp chắc chắn và ổn định như quy định ‘Sông áp dụng các biện pháp kiểm soát lũ lụt toàn diện' 

và ‘Kế hoạch cải tạo lưu vực sông’ dựa trên hệ thống này, ‘Luật về các biện pháp phòng chống 

thiệt hại do lũ đối với sông đô thị’ năm 2004 và ‘Kế hoạch cho các biện pháp khắc phục thiệt hại 

do lũ lụt ở lưu vực sông’. Thực tế là các cánh đồng lúa vẫn được duy trì ở vùng đất thấp dọc trung 

lưu là kết quả của việc phân định các vùng theo Luật quy hoạch đô thị. Và ngẫu nhiên, các động 

thái mở rộng các hệ thống này vẫn đang diễn ra, vào năm 2021, Luật về các biện pháp chống lũ 

lụt đối với sông đô thị và Luật quy hoạch đô thị đã được sửa đổi cung cấp các cơ chế mới nhằm 

hạn chế hơn nữa sự phát triển của các khu vực trũng thấp ven sông. 

Cuối cùng, cũng cần chỉ ra rằng “các công trình cải tạo quy mô lớn (của chính quyền 

trung ương, v.v.)” đã tạo được lòng tin của người dân và các địa phương trong lưu vực sông. Đặc 

biệt, việc nạo vét quy mô lớn là công việc khó khăn về mặt kỹ thuật, khi được thực hiện nó đã cải 

thiện đáng kể mức độ an toàn của sông, và như đã đề cập ở trên, người đứng đầu văn phòng Bộ 

Xây dựng vào thời điểm đó nhớ lại rằng người dân trong lưu vực đã hiểu sự làm việc nghiêm túc 

của văn phòng một khi công việc được đưa vào guồng chuyển động. Thiết nghĩ, ngay từ đầu, 

chính quyền trung ương phải thể hiện sự nghiêm túc của công trình chứ không chỉ đưa ra yêu cầu, 



xin ý kiến chính quyền địa phương nhờ đó địa phương mới tin tưởng và đồng tình với các sáng 

kiến. 

 

(2) Khuyến nghị dựa trên sáng kiến của sông Tsurumi 

Phù hợp với những điểm nêu trên, dưới đây là các khuyến nghị quan trọng trong xem 

xét và phát triển phương án tại các lưu vực sông còn đang nhức nhối với quá trình đô thi hóa.   

Thứ nhất, cần áp dụng biện pháp kiểm soát dòng chảy và hạn chế thiệt hại lan rộng trước 

quá trình đô thị hóa (hoặc ít nhất là trước khi quá trình này hoàn thành). Một điều quan trọng nữa 

là lưu tâm đến việc cân bằng giữa thượng nguồn và hạ nguồn và nghĩ đến quy mô toàn lưu vực.  

Thứ hai, cần tiếp tục phối hợp, thảo luận và đối thoại thẳng thắn, chân thực bỏ qua ranh 

giới của chính quyền trung ương và địa phương. Trong quá trình này, điều quan trọng là phải giải 

thích một cách đơn giản để mọi người hiểu rằng đô thị hóa có thể gây ra thiệt hại về lũ lụt, cũng 

như khuyến khích thảo luận nhiều hơn giữa những người phụ trách các vấn đề có ảnh hưởng đến 

kiểm soát lũ. Rất hữu ích khi có các học giả đứng ra dẫn dắt cho các thảo luận này. 

Điều quan trọng nữa là phải có các hệ thống văn bản pháp luật hỗ trợ các cuộc thảo luận 

và đối thoại như vậy. Các văn bản, quy định để hạn chế tình trạng phát triển quá mức và hướng 

dẫn sử dụng đất cần được chuẩn bị sao cho phù hợp. 

Tất nhiên, một điều quan trọng nữa là có các công trình cải tạo của chính phủ, v.v. để 

cải thiện mức độ an toàn và giành được sự tin tưởng của người dân và các địa phương trong lưu 

vực. 

Cuối cùng, cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉ rõ 'tác động' của các biện pháp 

này đến người dân. Cần phải cho thấy kết quả khi áp dụng các biện pháp là mức độ an toàn đã 

được cải thiện như thế nào, để mọi người có thể cảm nhận được tác động khi có các biện pháp đó. 

Nó không chỉ hữu ích khi chỉ ra lượng nước có thể chảy qua các công trình cải tạo sông mà còn 

để phân tích dữ liệu để cho thấy thiệt hại lần này đã giảm bao nhiêu so với các trận lũ trước đây, 

như đã đề cập ở trên. Mô phỏng mực nước sông sẽ cao hơn như thế nào nếu không áp dụng biện 

pháp nào trong lưu vực cũng là một cách hữu ích để phổ biến về tính hiệu quả. Ở Nhật Bản, ngoài 

các phân tích trước về hiệu quả chi phí cho các công trình cải tạo sông, người ta cũng thực hiện 

mô phỏng và công bố mỗi khi có lũ lụt xảy ra để mọi người có thể thấy rằng lũ lụt lần này thậm 

chí còn tồi tệ hơn nếu không có các biện pháp kiểm soát. Sự quan tâm của người dân đối với các 

biện pháp kiểm soát lũ tăng lên ngay sau trận thiên tai và với cách tận dụng thời điểm này để 

truyền thông, chúng ta có thể hiện thực hóa nhiều hơn nữa hiệu quả, tầm quan trọng của các biện 

pháp đó này. 

 

(Thông tin bổ sung) 

 



*1 Quản lý sông, hệ thống sông loại A: 

Tại Nhật Bản, Luật sông ngòi quy định về quản lý sông, hệ thống sông có đoạn được chính quyền 

trung ương (MLIT) quản lý được gọi là hệ thống sông loại A. Ngược lại, trường hợp hệ thống 

sông không phải là hệ thống sông loại A (ví dụ: hệ thống sông loại B), tất cả các đoạn sông sẽ do 

chính quyền địa phương (ví dụ: tỉnh) quản lý. Và ngay cả đối với các hệ thống sông loại A, chính 

quyền trung ương quản lý phần hạ lưu gần các khu vực đô thị, trong khi chính quyền địa phương 

quản lý các phần thượng lưu ở khu vực miền núi. 

 

*2 Tăng trưởng kinh tế ở mức cao: 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế thực của Nhật Bản trung bình là khoảng 10%/năm trong khoảng thời 

gian từ 1955 đến 1973, và giai đoạn này được gọi là Tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Lúc đó, quá 

trình công nghiệp hóa, phát triển cơ sở hạ tầng và sự tập trung dân cư tại các thành phố diễn ra rất 

nhanh. 

 

*3 Cân bằng thượng nguồn/hạ nguồn: 

Khi lập kế hoạch cải tạo sông, do thiệt hại về lũ thường lớn hơn ở hạ nguồn khi so với thượng 

nguồn, và ở sông chính khi so với các nhánh sông, điều quan trọng là phải duy trì tính nhất quán 

với sự cân bằng phù hợp cho toàn lưu vực, giữa thượng nguồn với hạ nguồn và giữa sông chính 

với các sông nhánh tương ứng. Đặc biệt, nếu lượng nước lũ tập trung ở thượng nguồn nhiều hơn 

hạ nguồn thì hiển nhiên là sông sẽ dễ bị vỡ tràn tại điểm co thắt (điểm mà lượng nước thường 

chảy về ít), nên về cơ bản, tránh tạo ra điểm co thắt như vậy, công tác cải tạo sông để tăng khả 

năng xả cần được tiến hành theo thứ tự, bắt đầu từ dưới hạ lưu. 

 

*4 Về việc nghiên cứu với các học giả và những người khác: 

Ở Nhật Bản, khi Chính phủ xem xét các chính sách quan trọng, đôi lúc sẽ cần thực hiện một thủ 

tục mà theo đó Bộ trưởng yêu cầu một hội đồng bao gồm các học giả xem xét, v.v., và sau nhiều 

vòng thảo luận, Bộ trưởng sẽ nhận được khuyến nghị từ hội đồng. Cơ quan chính phủ phụ trách 

giữ chức năng thư ký cho các cuộc thảo luận của hội đồng này. Dựa trên các khuyến nghị, cơ quan 

chức năng sau đó sẽ thể hiện thành các chính sách thực tế. 



Trang web thông tin về sông do MLIT cung cấp

https://www.river.go.jp/e/
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Về biện pháp chống xói lở bờ sông
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Hai cách tiếp cận: các biện pháp ứng phó với xói lở bờ sông
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[1] Bảo vệ bờ

[1] 

Lưu ý rằng việc Bảo vệ Bờ đơn thuần có thể làm tăng lực xói vì khiến 
dòng chảy dọc sông chảy thuận và nhanh hơn, điều này khiến cho lòng 
sông và bờ sông dễ bị xói lở.
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Hai cách tiếp cận: các biện pháp ứng phó với xói lở bờ sông

3

[1] Bảo vệ bờ [2] Mỏ hàn
(để tránh dòng chảy mạnh (đường 

lạch sâu)

[1] 

[2] 

X

[1]-1 Bảo vệ bờ

4

Bảo vệ mái

Móng

Bảo vệ chân

Bảo vệ mái

Bảo vệ chân

Móng

Kết nối (Rọ đá)

Bảo vệ đầu kè trên

Tấm chống trượt

Kết nối

Bảo vệ khóa 
đầu kè

Phủ (bằng đất)

(Bùn v.v.)

(Bê tông)

*Thiệt hại đáng lưu ý nhất 
đối với việc bảo vệ bờ là hiện 
tượng xói lở lòng sông trước 
mặt. 
Trong nhiều trường hợp, thiệt 
hại này còn do móng nông, 
hay do việc bảo vệ chân
chưa đủ hoặc đã bị cuốn trôi
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[1]-2 Bảo vệ bờ kè tại khu trũng

5

Bảo vệ khóa đầu kè trên
Bảo vệ bờ
(Đặc biệt tại khu trũng)

Đường dẫn cá

Bảo vệ chân

Bảo vệ lòng sông

Bảo vệ lòng sông

Chặn nước

Phần chính

Tại khu trũng, do dòng chảy nhiễu loạn, bờ sông có nguy cơ bị xói lở như
khu vực lòng sông. 
 Cần phải bảo vệ khu vực bờ (bao gồm cả bảo vệ chân kè).

[2] Mỏ hàn (để tránh dòng chảy mạnh (đường lạch sâu)

6

Tùy thuộc vào độ dốc của bờ sông mà sử dụng các loại khác nhau như dạng 
khối bê tông, hay các loại có kết cấu khung, cọc.
Ngoài việc tránh dòng chảy mạnh (đường lạch sâu), bảo vệ bờ còn bằng cách 
tăng trầm tích phía sau. = Tận dụng phản ứng của chính dòng sông.
Tuy nhiên, nhìn chung ko áp dụng với các sông hẹp.

Sử dụng dạng khối bê tông

Dạng kết 
cấu cọc

Dạng kết cấu 

khung
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Các biện pháp khoảng năm 2010 (Miền trung Việt Nam)

7

- Tại Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật JICA giai đoạn 2009-2012, chuyên gia JICA và các kỹ sư địa 
phương thực hiện các công trình là các biện pháp ứng phó với hiện tượng sạt lở bờ sông.

- Vào năm 2010, với trọng tâm là giảm dòng chảy khi có lũ, có tính đến khả năng mua sắm 
nguyên vật liệu và năng lực xây dựng của địa phương, công trình bảo vệ chân được thực 
hiện tại sông Tả Trạch (phụ lưu sông Hương) và mỏ hàn v.v… tại sông Thu Bồn.

- Chi phí tương đối thấp, và việc sửa chữa dễ dàng nhờ nguyên vật liệu... có sẵn tại chỗ.
- Sau này, trầm tích tại các khu vực này được bồi rộng và bờ sông được bảo vệ hiệu quả.

Biện pháp tại sông Thu Bồn
(Mỏ hàn đá)

Matsuki(2015), Matsuki(2016)

(1) Bảo vệ chân kè, sông Tả Trạch

8

*Biện pháp
(Mặt cắt)

(Bảo vệ chân bằng rọ tre, năm 2012)

*Xói lở bờ, năm 2009

Bảo vệ mái

Móng

Bảo vệ chânRọ tre

- Trận lũ năm 2007 gây xói lở 300m bờ sông 
và cơn bão năm 2009 đe dọa 120 ngôi nhà 
và đường xá trong khu vực.

- Sử dụng rọ tre, biện pháp có xu hướng 
không áp dụng tại Việt Nam, là biện pháp 
công trình dưới nước có chi phí thấp để bảo 
vệ chân và được thực hiện tại chỗ. 
（Phần móng v.v.. được thiết kế theo phương
pháp thi công tiêu chuẩn của Việt Nam.)

- Kết quả là đã tăng cường được trầm tích 
và qua đó, ổn định được khu vực bờ kè
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(2) Mỏ hàn v.v.., sông Thu Bồn

9

(Mỏ hàn đá, năm 2010)

- Trong trận lũ 2007, 500m bờ sông bị xói lở. 
Hiện tượng xói lở vẫn tiếp tục xảy ra từ đó 
đến nay. Có 250 ngôi nhà và một con đường 
làng ở trên bờ sông này.

- Là biện pháp chi phí thấp đẩy dòng chảy 
mạnh cách xa bờ sông, mỏ hàn đá (lát khan)
và tường chắn dẫn dòng bằng tre v.v.. đã 
được áp dụng.

- Nhờ đó, trầm tích vùng hạ lưu được tăng 
cường giúp bờ sông được ổn định.

*Xói lở bờ sông, năm 2009

*Biện pháp
(Tổng quan kế hoạch)

Mỏ hàn

Tường chắn dẫn dòng bằng tre

Rào chắn bằng tre
Đá

Doi cát
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Tỷ lệ khác nhau của bản đồ rủi ro lũ quét/sạt lở đất

1

 Đối với bản đồ rủi ro lũ quét/sạt lở đất, phương pháp khảo sát và mục đích sẽ khác nhau
phụ thuộc vào tỉ lệ bản đồ. 

Đọc từ ảnh hàng không và minh họa khái quát. 
Khó sử dụng cho các hoạt động PCTT trong
cộng đồng.

1/50,000
Minh họa dựa trên bản đồ địa hình và khảo 
sát thực địa. Được sử dụng để phục vụ
công tác sơ tán và kiểm soát sự phát triển 
trong cộng đồng.

1/2,500(～1/25,000)

Bản đồ rủi ro lũ quét/sạt lở đất ở Nhật Bản
 Có một số loại bản đồ rủi ro về thiên tai trầm tích (lũ quét và sạt lở đất) ở Nhật Bản, 

nhưng khác nhau về quy mô, phương pháp khảo sát và cách sử dụng.

Mục tiêu/Đơn vị chịu trách
nhiệm

Phương pháp khảo sátDiện tích/ tỉ lệMục tiêu

Dữ liệu cơ bản để hiểu đặc 
điểm của khu vực phục vụ cho
công tác phát triển đất đai và 
nghiên cứu về sạt lở đất, do 
Viện Nghiên cứu Khoa học Trái 
đất và Phòng chống Thiên tai 
Quốc gia (NIED) thực hiện

Đọc và làm minh họa
địa hình các trận sạt lở
lớn (truy vết các trận
sạt lở đất trước đây) từ
ảnh hàng không.
*Về nguyên tắc, không khảo
sát thực địa

Phủ khắp Nhật
Bản
1/50,000

Sạt lở đấtBản đồ
phân vùng
sạt lở đất

Các tỉnh được xác định là khu 
vực(*1) để phục vụ công tác sơ 
tán và kiểm soát sự phát triển.
Dựa vào đó, chính quyền TP 
công bố thông tin về tuyến
đường đi sơ tán và các cơ sở
tránh trú để việc sơ tán được
suôn sẻ.
*Đạo luật PCTT Trầm tích

Dựa vào bản đồ địa 
hình và khảo sát thực 
địa, làm minh họa các 
khu vực(*1) có nguy cơ 
gây hại cho cư dân đối 
với mỗi loại thiên tai.
*Có thể sử dụng mô phỏng số 
khi khó xác định từ bản đồ địa 
hình hay khảo sát thực địa.

Tất cả các khu
vực(*1) có nguy cơ
gây hại cho cư
dân Khoảng
1/2,500
(Tối thiểu 1/25,000)

Lũ quét/
Trượt lở
đất/
Sạt lở mái
dốc

Bản đồ 
nguy cơ 
thiên tai 
trầm tích

(*1) Dựa trên các tiêu chí kỹ thuật, các khu vực có nguy cơ gây hại cho cư dân được xác
định là Khu vực cảnh báo thiên tai trầm tích và các khu vực có nguy cơ gây thiệt hại
lớn cho cư dân do các tòa nhà bị hư hại được xác định là Khu vực cảnh báo đặc biệt
thiên tai trầm tích. Trước đây, người ta chuẩn bị và phân phối hệ thống sơ tán và bản
đồ nguy cơ, về sau này, các quy định về kiểm soát phát triển và kết cấu xây dựng cũng
được thực hiện.

Khác: Khu vực phòng chống sạt lở đất; Khu vực có nguy cơ sạt lở mái dốc; Bản đồ ước tính tần suất sạt trượt sâu và Bản đồ đánh giá cấp độ dòng chảy
2
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Các loại thiên tai trầm tích ở Nhật Bản

3

Trượt lở
đất

Lũ quét

Sạt lở mái
dốc

Núi bị đổ sụpNúi bị đổ sụp
Vụn trầm tích  ở chân 
thung lũng và bờ rìa

Vụn trầm tích  ở chân 
thung lũng và bờ rìa

Chảy xuống dưới hạ lưu là 
cây và đá lớn

Chảy xuống dưới hạ lưu là 
cây và đá lớn

Trải rộng dưới chân 
thung lũng

Trải rộng dưới chân 
thung lũng

Lũ quét đe dọa 
thị trấn

Lũ quét đe dọa 
thị trấn

Độ dốc thoai thoảiĐộ dốc thoai thoải

Đất di chuyển cùng 
nhà cửa, ruộng vườn
Đất di chuyển cùng 

nhà cửa, ruộng vườn

Trầm tích có thể lấp đầy  sôngTrầm tích có thể lấp đầy  sông

Dốc núi đổ sụp cùng lúc.Dốc núi đổ sụp cùng lúc.

Nhà dưới dốc bị đất cát chôn vùiNhà dưới dốc bị đất cát chôn vùi

Bản đồ phân vùng sạt lở đất (Phủ khắp Nhật Bản, 1/50,000)

4

Minh họa địa hình các trận sạt lở lớn 
(truy vết các trận sạt lở đất trước đây).

*Không có lũ quét hoặc Sạt lở mái dốc

*Các con sông được minh họa để tham khảo và so sánh với các trang sau.

Sông Fuji 

Sông Okitsu
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Bản đồ nguy cơ thiên tai trầm tích (Nguy cơ gây hại cho cư dân, Khoảng 1/2,500)

5

Trượt lở đất

Không giới hạn những địa hình sạt lở lớn, thể hiện những khu vực có nguy cơ gây hại cho người dân.
(Không hiện những khu vực không có nguy cơ gây hại cho cư dân) Sử dụng cho việc PCTT ở địa phương.

Sông River

Sông Okitsu

6

Lũ quét

Bản đồ nguy cơ thiên tai trầm tích (Nguy cơ gây hại cho cư dân, Khoảng 1/2,500)

Sông River

Sông Okitsu
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7

Sạt lở mái dốc

Bản đồ nguy cơ thiên tai trầm tích (Nguy cơ gây hại cho cư dân, Khoảng 1/2,500)

Sông River

Sông Okitsu

8

[Chồng chéo] Trượt lở đất + Lũ quet + Sạt lở mái dốc

Sông River

Sông Okitsu

Bản đồ nguy cơ thiên tai trầm tích (Nguy cơ gây hại cho cư dân, Khoảng 1/2,500)
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9Được xây dựng và xuất bản theo tỉ lệ phù hợp cho hoạt động PCTT ở cấp cộng đồng. 

(Phóng to)

Bản đồ nguy cơ thiên tai trầm tích (Nguy cơ gây hại cho cư dân, Khoảng 1/2,500)

Phạm vi khu vực cảnh báo có thảm họa trầm tích

10Source: Construction Bureau, Tokyo Metropolitan Government
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/river/dosha_saigai/map/kasenbu0087.html

Khu vực có độ dốc từ 2 độ trở 
lên và hạ lưu tính từ đỉnh 
quạt ở các dòng chảy nơi lũ 
quét có thể xảy ra. 

Khu vực trượt lở và khu vực 
trong khoảng cách tương 
đương với chiều dài khối trượt 
(250m, hoặc vượt quá 250m) 
tính từ mép dưới của khu vực 
trượt lở

- Khu vực có độ dốc 30 độ trở lên và độ
cao 5m trở lên.

- Các khu vực trong khoảng cách ngang
10m tính từ đỉnh dốc

- Khu vực có chiều cao gấp đôi dốc
(50m, hoặc vượt quá 50m) tính từ
mép chân dốc

Về cơ bản, được xác định từ điều kiện địa hình

Lũ quét Trượt lở đất Sạt lở mái dốc

Đỉnh quạt

Dòng chảy nơi trượt lở đất
có thể xảy ra

Khu vực trượt lở đất

L: độ dài khối 
trượt

Sườn dốc
Mép chân dốc

L (250m, hoặc 
vượt quá 250m)

2h (50m, hoặc vượt 
quá 50m)

h: độ cao của dốc
(5m

 trở lên)
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15/8/2023 

SUZUKI Takashi 

(Cố vấn về Quản lý Rủi ro Thiên tai, VDDMA) 

 

Chặn đóng đường từ sớm 

(Biện pháp tại Nhật Bản là chặn đóng đường khi lượng mưa đạt đến mức quy định để 

tránh làm hỏng ô tô, ngay cả khi không xảy ra sạt lở đất, lũ quét hay đá rơi.) 

 

Tại Nhật Bản, nơi có địa hình đồi núi và địa chất dễ bị đứt gãy, sạt lở đất, lũ quét và 

đá rơi thường xuyên xảy ra trong các trận mưa lớn, đôi khi gây hư hại cho các công trình 

đường bộ, ô tô và người đi đường. 

Các biện pháp ứng phó cơ bản đối với dạng sự cố trên đường như vậy bao gồm việc 

loại bỏ hoặc khắc phục các yếu tố gây ra như cát và đá, đồng thời lắp đặt các công trình 

bảo vệ. Một biện pháp khác để ngăn thiệt hại cho phương tiện và người là cách chặn đóng 

đường (hạn chế giao thông) khi có thể lường trước được các mối nguy hiểm. 

 

Tại Nhật Bản, trường hợp đầu tiên châm ngòi để thấy cần phải áp dụng biện pháp 

chặn đóng đường do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và đá rơi là tai nạn lũ quét năm 1968 trên 

Quốc lộ 41, khiến hai xe buýt bị rơi khỏi đường. Mưa xối xả đã gây ra lũ quét ở sườn phía 

đông của Quốc lộ 41 thuộc tỉnh Gifu, quét đổ hai chiếc xe buýt lớn đang chạy trên đường. 

Sự việc này khiến hai xe buýt rơi xuống sông Hida ở phía tây của con đường, làm hơn 

100 người thiệt mạng. 

Trước khi xảy ra vụ tai nạn này, người ta thường hạn chế tối đa việc chặn đóng đường 

vì việc này ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương và hoạt động 

kinh tế trong khu vực, và trên thực tế, việc chặn đóng đường chỉ được người ta dự định 

thực hiện vì giao thông khi con đường đó bị hư hỏng do thiên tai. Tuy nhiên, vụ tai nạn 

này đã làm thay đổi điều đó. 

Năm tiếp theo sau vụ tai nạn, Cục trưởng Cục Đường bộ, Bộ Xây dựng (nay là MLIT) 

đưa ra quyết định chính phủ sẽ chỉ định những đoạn đường nơi đã có thiệt hại xảy ra hoặc 

có khả năng xảy ra thảm họa như vậy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, và thiết lập 

lượng mưa tiêu chuẩn làm tiêu chí tuân theo khi thực hiện chặn đóng đường. 

 

Cụ thể, khi có mối tương quan giữa khả năng xảy ra thiên tai/tai nạn (sạt lở đất, lũ quét 

và đá rơi) và điều kiện thời tiết, lượng mưa tiêu chuẩn sẽ được thiết lập (sử dụng lượng 

mưa liên tục, lượng mưa theo giờ hoặc cả hai) dựa vào các ghi nhận trong quá khứ và khi 

nào lượng mưa đạt mức tiêu chuẩn này thì đường sẽ bị chặn đóng.   

Việc xác định các đoạn đường này theo thực tế nhanh chóng được thúc đẩy thực hiện 

trong quãng thời gian khoảng 10 năm cho đến khoảng năm 1980, hơn 200 đoạn đường đã 
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được xác định trên các tuyến đường do chính phủ quản lý ở khắp Nhật Bản (số lượng các 

đoạn đường này đã giảm do đã liên tiếp thực hiện các công trình ứng phó). 

Ngoài những khu vực này, vẫn có những đoạn đường khác cũng sẽ bị đóng khi có cảnh 

báo nguy hiểm thông qua việc tuần tra và nhờ các biện pháp khác. 

 

Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu Quý vị quan tâm đến các thông tin chi tiết hơn. 

 

 
Ảnh: Phòng Quản lý Rủi ro Đường bộ, Cục Đường bộ, MLIT (2015) (*Phần chú giải bằng tiếng Việt sẽ được bổ sung 

sau) https://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/2015data/1508/1508gerira_gouu_mlit.pdf 
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Làm thế nào để giúp người dân hiểu, nghĩ, và
hành động dựa vào thông tin rủi ro thiên tai  

― Từ kinh nghiệm của Nhật Bản ―

SUZUKI Takashi
Cố vấn về Quản lý Rủi ro thiên tai (Chuyên gia JICA), 
Cục Quản lý đê điều và PCTT (VDDMA), Bộ NN & PTNT (MARD) Việt Nam

Hội thảo APEC EPWG
13/12/2024

TP. Hồ Chí Minh
<Bản dịch Tiếng Việt>

Bản đồ rủi ro trên trang web (trường hợp của Nhật Bản)

2

https://disaportal.gsi.go.jp/

Lũ lụt Sạt lở 
đất

Triều 
cường

Kết quả/mô phỏng lũ lụt: được hiển thị trên phố

3
Độ sâu ngập lụt đã 

xảy ra trước đây
Độ sâu ngập lụt 

ước tính

Hội An, Việt NamNhật Bản

Trò chơi thẻ bài về PCTT

4

 Trò chơi thẻ bài về PCTT để biết “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”, của MLIT 
Nhật Bản

https://www.mlit.go.jp/saigai/saigai01_tk_000005.html (MLIT),
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/torikumi/sougou/r01_seika/bousaitool.pdf

Điều gì sẽ xảy
ra tiếp theo?

Khi trời mưa to, Nhà của bạn có
thể bị

... ngập lụt.

Điều quan trọng là phải kiểm tra xem
nhà của bạn và đường đến trường có
nguy hiểm hay không!

5

Hành
động

Suy nghĩ

Hiểu biết
thông tin

“Phạm vi thiên tai”, công cụ AR trải nghiệm ngập lụt tại trường học

6

 Ngay cả những người không hiểu hết các thông tin về rủi ro thiên tai vẫn
có thể cảm nhận được

https://www.youtube.com/watch?v=8fs0MMJhKVU (Phòng thí nghiệm của Giáo sư Tomoki Itamiya, Youtube),
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/programme/platform/assets/pdf/5cd50ed2a4a49DisasterScope_Itamiya_AUT.pdf (trang web UNDRR)
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Các hoạt động ở trường

7

 Tự lập ra Bản đồ Rủi ro Thiên tai

Ví dụ ở TP. Hasuda City, Tỉnh Saitama.
https://www.nhk.or.jp/ashitanavi/video/
14108.html (NHK)

“Lịch trình theo thời gian của tôi"

8

 Tạo ra kế hoạch hành động của riêng mình, theo giờ trước khi xảy ra thiên
tai

Mô phỏng: Tỉnh Hiroshima

“Lịch trình" (Ví dụ)
GiờViệc cần làm
96Chuẩn bị Trung tâm sơ tán
72Tuyên bố tình trạng khẩn cấp
36Đến cấp độ 3
36Phong tỏa giao thông
24Đến cấp độ 4 
12Dừng giao thông công cộng

Trường hợp Sông Tsurumi, Yokohama, Nhật Bản

 Bản đồ cảnh báo cho thấy toàn bộ khu vực dọc sông đều có nguy cơ cao 

9

Ngập lụt (ở mức cao nhất):

0m< <0.5m≤ <3.0m≤

1km

Bản đồ cảnh báo

Sông Tsurumi

Sông Onda

Trong Quy hoạch đô thị của thành phố Yokohama

 Khu vực được chỉ định phải kiểm soát việc đô thị hóa, hạn chế phát triển

10

:        Khu vực kiểm soát đô thị hóa
*TP. chỉ định lần đầu tiên vào năm 1970, 
dựa vào Luật Quy hoạch thành phố (1968) 

1km

Quy hoạch đô thị

11

 Vẫn còn những ruộng lúa ngay tại khu dân cư trong thành phố. 

Sông Tsurumi 

Sông Onda
1km

Nhờ những nỗ lực đó, Trang web thông tin về sông do MLIT cung cấp

12

https://www.river.go.jp/e/

Mực nướcMực nước

Camera trực
tiếp
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Các loại cảnh báo/thông tin

13

Thông tin sơ tán 
v.v…

Tình hình

Biện pháp an toàn 
khẩn cấp

Thiên tai đã xảy ra 
hoặc sắp xảy ra

---Hoàn tất sơ tán ở mức cảnh báo 4!---

Hướng dẫn sơ tánNguy cơ cao xảy ra 
thiên tai

Sơ tán cho người 
cao tuổi v.v…

Nguy cơ xảy ra 
thiên tai

Thời tiết xấu đi

Nguy cơ thời tiết 
xấu đi

Thông tin về 
thảm họa trầm tích

Thông tin về 
từng sông

Thông tin về 
lượng mưa

Cảnh báo khẩn cấp 
mưa lớn (sạt lở đất)

Thông tin lũ lụtCảnh báo khẩn 
cấp có mưa lớn

Thông tin báo động sạt 
lở đất

Thông tin nguy cơ có lũ 
lụt tiềm ẩn

Thông tin cảnh báo có 
lũ lụt

Cảnh báo có 
mưa lớn

Thông tin chú ý đến lũ 
lụt

Khuyến cáo có 
mưa lớn

Có thể có cảnh 
báo

5

4

3

2

1

 Thị trưởng thành phố ban hành hướng dẫn sơ tán, v.v…, dựa trên thông 
tin từ MLIT, v.v... và JMA (Cơ quan Khí tượng Nhật Bản), v.v...

Thị trưởng 
ban hành

MLIT v.v… và 
JMA ban hànhDựa vào:

5 mức cảnh 
báo

Tỉnh và JMA 
ban hành

JMA ban 
hành

Họp báo của MLIT và JMA (Cơ quan Khí tượng Nhật Bản)

14

 Hiện nay, công chúng rất quan tâm khi MLIT và JMA tổ chức những
buổi họp báo chung như vậy

Vụ Sông ngòi, Văn 
phòng khu vực Tohoku, 
MLIT

Văn phòng khu vực 
Tohoku, JMA

(Chương trình tin tức của 
truyền hình NHK)

 Khi dự đoán có thiệt hại nghiêm trọng, cán bộ phụ trách sông của MLIT và
cán bộ của JMA tổ chức họp báo chung cảnh báo tình trạng khủng hoảng.

15

Hành 
động

Suy nghĩ

Hiểu biết 
thông tin
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Tokyo sẵn sàng trước thảm họa-thông tin chi tiết cho mọi người

(Bản Tiếng Anh) Bản sửa đổi, 2023
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project
/_page_/001/029/136/tb2023_e_00.pdf

Tokyo Bousai (Chính quyền Tp. Tokyo 2015)

Ví dụ về nội dung <Bản dịch Tiếng Việt>
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Ví dụ về nội dung <Bản dịch Tiếng Việt>

4

Aomori Omamori Note – Tài liệu dạng bài tập
<Bản dịch Tiếng Việt>

Sổ tay bảo vệ Aomori, Tỉnh Aomori (bằng Tiếng Nhật)
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikikanri/bosaikikikanri/aomori_omamori_note.html
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Ví dụ về nội dung <Bản dịch Tiếng Việt>

Ví dụ về nội dung <Bản dịch Tiếng Việt>
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Ví dụ về trả lời

Nội dung hướng dẫn

Lý do trả lời

Ví dụ về nội dung – hướng dẫn của giảng viên <Bản dịch Tiếng Việt>

Ví dụ về nội dung – hướng dẫn của giảng viên <Bản dịch Tiếng Việt>



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cá nhân hóa nhận thức về thiên tai mưa lũ - 

Tăng cường sự tham gia của các chủ thể trong  

quản lý thiên tai theo lưu vực sông  

Hướng tới Tổng hợp nguồn lực để quản lý thiên tai  

lưu vực sông toàn diện và bền vững 
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Nhóm công tác về cá nhân hóa nhận thức trong quản lý thiên tai lưu vực sông 
toàn diện và bền vững – thông qua cá nhân hóa nhận thức về thiên tai mưa lũ 

và tăng cường sự tham gia của các chủ thể trong quản lý thiên tai lưu vực 
sông toàn diện và bền vững  
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Mở đầu 
 
o Trong những năm gần đây, nhiều khu vực trên toàn Nhật Bản đã liên tục phải hứng chịu các 

thiên tai nặng nề liên quan đến mưa lũ. Trong vòng 10 năm, tính đến năm 2020, có 1.700 thành 

phố, thị trấn, làng xã đã ít nhất 1 lần xảy ra lũ lụt, sạt lở đất đá, chiếm 98% tổng số  đơn vị 

hành chính cấp tỉnh thành trên toàn Nhật Bản. Để đối phó với hàng loạt thiên tai do mưa lũ, 

mức bảo hiểm thảm họa tham khảo đã liên tục được điều chỉnh tăng, có khả năng phải sửa đổi 

tỷ lệ phí bảo hiểm thiệt hại do lũ lụt, trước đây được áp dụng giống nhau trên toàn quốc, theo 

cách chia thành năm mức cho từng thành phố, phường, thị trấn hoặc làng tùy thuộc vào mức 

độ rủi ro thiên tai. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là nhiều người dân có kinh nghiệm 

ứng phó liên tục với thiên tai mưa lũ.  

 

o Hơn thế nữa, do ảnh hưởng ngày càng tăng của của biến đổi khí hậu, mưa lớn, lượng mưa và 

tần suất mưa cũng tăng lên khiến nền đất bị suy yếu nhanh chóng. Các trận mưa lớn tháng 7 

năm 2018 ở vùng Tây Nhật Bản, cơn bão đổ vào phía Đông Nhật Bản năm 2019 hay như trận 

mưa lớn tháng 7 năm 2020 đều cho thấy so với những năm 1980, lượng mưa  đã tăng khoảng 

10%.   

 

o Trong năm nay, vào đầu tháng 6, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và rãnh áp thấp (front) do 

bão gây ra, khu vực Tokai đã ghi nhận lượng mưa lớn kỉ lục đo được tại 24 trạm quan trắc khí 

tượng tự động AMeDAS (Automated Meteorological Data Acquisition System).  Rãnh áp thấp 

mùa mưa từ cuối tháng 6 đã gây thiệt hại tại các vùng Kyushu, San'in, Hokuriku và Tohoku. 

Mặc dù các cơ chế quốc tế nhằm giảm phát thải khí nhà kính đã có một số bước tiến, kể cả khi 

chúng ta có thể giữ mức tăng nhiệt độ bề mặt toàn cầu ở dưới 2 °C so với thời kỳ trước Cách 

mạng Công nghiệp như mục tiêu đặt ra trong Hiệp định Pari, thì cũng chưa thể ngăn chặn được 

biến đổi khí hậu. Vì vậy, trong những năm tới chúng ta sẽ cần phải lưu ý rằng hiện tượng mưa 

lớn sẽ tiếp tục gia tăng.  

 

o Công tác phòng chống thiên tai liên quan tới nước, bắt đầu từ thời kỳ Minh Trị, đã được các 

cơ quan quản lý sông ngòi của nhà nước và các tỉnh thành nắm vai trò chủ đạo thông qua việc 

ban hành các luật như Luật Sông ngòi, Luật Phòng chống lũ lụt, vv..., còn việc phòng chống 

lũ lụt sẽ do các đơn vị thuộc chính quyền địa phương chịu trách nhiệm. Cơ chế này đã rất hiệu 

quả trong việc giảm đáng kể thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, trước mức độ nghiêm 

trọng và tần suất ngày càng tăng của các thiệt hại liên quan đến mưa lũ do biến đổi khí hậu 

trong những năm gần đây, Tiểu ban Sông của Hội đồng Phát triển Cơ sở Hạ tầng Xã hội đã 

đưa ra khuyến nghị về việc “chuyển đổi sang Quản lý thiên tai lưu vực sông toàn diện và bền 

vững (QLTTLVS toàn diện và bền vững) do tất cả các bên liên quan cùng thực hiện trên toàn 

bộ lưu vực'' (tháng 7 năm 2020). Tiếp đó, vào tháng 7 năm 2021, một phần của Đạo luật liên 
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quan đến QLTTLVS toàn diện và bền vững đã được vào thực thi và nhiều hệ thống khác nhau 

nhằm thúc đẩy QLTTLVS toàn diện và bền vững đã được mở rộng.  Hiện “Ủy ban các Bộ và 

Cơ quan liên quan về thúc đẩy quản lý thiên tai lưu vực sông toàn diện và bền vững” đã được 

thành lập. 

 

o Trong nỗ lực QLTTLVS toàn diện và bền vững, cần phải có sự tham gia của nhiều bên hơn 

nữa bao gồm cả người dân, các doanh nghiệp v.v… Ngoài ra, việc chỉ áp dụng một vài biện 

pháp riêng lẻ là chưa đủ. Trước bối cảnh thiên tai do lũ lụt sẽ tiếp tục gia tăng về cả mức độ 

nghiêm trọng và tần suất  do biến đổi khí hậu, chúng ta không được hài lòng với hiện trạng, 

cần phải có tầm nhìn xa hơn và đẩy mạnh sự tham gia của nhiều bên liên quan hơn, không 

ngừng nỗ lực cải tiến và coi các biện pháp ứng phó vững chắc đối với thiên tai là điều kiện 

tiên quyết cho sự phát triển bền vững của khu vực. Điều này sẽ giúp tăng hiệu quả của giải 

pháp nỗ lực QLTTLVS toàn diện và bền vững. Việc người dân và các doanh nghiệp tự nhận 

thức được rủi ro thiên tai liên quan đến nước mà họ phải đối mặt, xem vấn đề này như vấn đề 

của chính mình và chủ động hành động là rất quan trọng. Hơn nữa, cần mở rộng tầm nhìn để 

nhận thức được toàn bộ thiệt hại trong lưu vực, cũng như tổng thể các biện pháp đối phó với 

thiên tai liên quan đến nước, từ đó làm sâu sắc hơn hành động của bản thân. Chính sự chủ 

động trong nhận thức và hành động này sẽ thúc đẩy các nỗ lực quản lý thiên tai lưu vực sông 

toàn diện và bền vững hiệu quả hơn. 
 

  
Hình: Khái niệm nhằm hướng tới cá nhân hóa/ chủ động hóa trong phòng chống thiên tai 

liên quan đến nước 
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1. Bối cảnh 
 
o Trong những năm gần đây, để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai liên quan đến nước thường 

xuyên xảy ra, ngoài các biện pháp khẩn cấp như xây dựng các công trình chống lũ và thực 

hiện các biện pháp sơ tán khi rủi ro đặc biệt cao, các công tác chuẩn bị trước cũng đã được 

tăng cường như: chủ động tạm dừng giao thông đường sắt, cấm một số các tuyến đường có 

nguy cơ bị ảnh hưởng, cho trường học tạm nghỉ hay đóng cửa các cửa hàng. Mặc dù các biện 

pháp này ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động kinh tế xã hội nhưng đây là cách để toàn xã 

hội và thậm chí cả quốc gia chuyển sang “chế độ chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai do 

mưa lũ”.  

 
Hình: Mô hình Quản lý thiên tai lưu vực sông toàn diện và bền vững 

(QLTTLVS toàn diện và bền vững) 
 
o Tuy nhiên, theo kết quả điều tra bằng phiếu khảo sát, có 80% số người được hỏi  không nắm 

rõ về nội dung của nỗ lực QLTTLVS toàn diện và bền vững với sự tham gia của đa dạng các 

bên nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai liên quan tới nước. Vì vậy có thể nói mức độ hiểu biết, 

nhận thức về cách tiếp cận này còn chưa được cao.  
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Hình: Kết quả khảo sát mức độ nhận thức về giải pháp Quản lý thiên tai lưu 
vực sông toàn diện và bền vững  

 

○ Mặc dù thiên tai do mưa lũ xảy ra hàng năm trên khắp cả nước và được đưa tin rộng rãi trên các 

phương tiện truyền thông, ngay cả khi nguy cơ đối với bản thân tăng lên, người dân cũng không 

cho đó là vấn đề của mình và vì thế không có những thay đổi hành vi phù hợp như sơ tán. Trong 

tình huống xấu nhất, điều này có thể dẫn đến thương vong và thiệt hại trên diện rộng. Tình trạng 

này vẫn lặp đi lặp lại mỗi khi có thiên tai xảy ra. Ngoài ra, họ cũng sẽ không dễ thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa khác nhau trước khi rủi ro thiên tai có nguy cơ tăng lên.  

 

○ Để bảo vệ tính mạng cho mọi người và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai liên quan đến nước gây 

ra, cần tạo dựng một xã hội trong đó tất cả các bên liên quan đều có hiểu biết về rủi ro của thiên 

tai mưa lũ, coi phòng tránh thiên tai liên quan đến mưa lũ là vấn đề của bản thân mình và từ đó 

có ý thức để đi đến những hành động thực tế. Cụ thể, người dân sẽ cần xác định các rủi ro về 

thiên tai mưa lũ có thể xảy ra với chính mình, tìm hiểu và nhận thức được về các biện pháp ứng 

phó đang được thực hiện trên toàn lưu vực khi thiên tai xảy ra, từ đó suy nghĩ chuẩn bị về cách 

hành động để giảm thiểu thiệt hại không chỉ cho bản thân mà còn cho toàn xã hội. Trên cơ sở 

đó, sẽ tạo dựng một xã hội nơi mọi người có thể hành động một cách đúng lúc. 
 
○ Ví dụ, việc sơ tán là vì lợi ích của bản thân nhưng cũng vì lợi ích của xã hội để giảm bớt công 

sức và rủi ro cho người cứu hộ khi không thể sơ tán kịp thời. Hơn nữa, nếu bạn có thể hành 

động vì người khác trong phạm vi có thể, chẳng hạn như kêu gọi những người xung quanh đi 

sơ tán, cũng sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại chung. Thêm vào đó, chuẩn bị sẵn các nhu yếu phẩm 

từ trước để đối phó với thiên tai  tất nhiên không chỉ có lợi cho bản thân mà còn giúp những 

người khác dễ dàng tiếp cận nhu yếu phẩm tại siêu thị, v.v... Cách này sẽ giúp giảm bớt sự cần 

thiết phải hỗ trợ, từ đó có thể phân bổ nguồn hỗ trợ cho những người cần hơn. Điều này có thể 

góp phần giảm thiệt hại cho toàn xã hội trong trường hợp xảy ra thiên tai. 
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○ Nguyên tắc cơ bản của QLTTLVS toàn diện và bền vững là dựa trên việc toàn xã hội cũng 

hợp tác để tăng cường các chức năng của cơ sở hạ tầng xã hội, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu 

thiệt hại do mưa, lũ lụt hay sạt lở đất. Mọi người cùng tăng cường các biện pháp chuẩn bị cho 

tình huống thiên tai cũng như giảm thiểu thiệt hại ngay cả khi thiên tai xảy ra và nhanh chóng 

phục hồi sau đó, ví dụ như thay đổi thói quen sống hàng ngày, tức là mỗi thành viên của xã 

hội phải cùng tham gia thực hiện phòng tránh thiên tai do mưa lũ. Gần đây, cách tiếp cận phổ 

biến là chuẩn bị phòng chống thiên tai bằng cách chuẩn bị trước kỹ lưỡng và hạn chế một số 

hoạt động kinh tế và xã hội  khi có nguy cơ thiên tai sắp xảy ra như chủ động tạm dừng một 

số tuyến giao thông đường sắt và cấm các cung  đường có thể bị ảnh hưởng để giảm thiểu 

thiệt hại do thiên tai gây ra và sẽ giúp phục hồi nhanh chóng hơn sau thiên tai. Nói tóm lại, 

cần nhân rộng hơn nữa đối tượng và số lượng những người chủ động tham gia phòng chống 

thiên mưa lũ.  
 
○ Thêm vào đó, cần có cách tiếp cận đa chiều, phát triển vùng cùng với các sông. Sông có thể 

trở nên hung dữ khi mưa lớn nhưng lúc bình thường lại mang đến sự trù phú và đa dạng thiên 

nhiên, là nguồn nước quý giá cho vùng, tạo không gian hòa hợp ven sông, đem đến sự sôi 

động và sức sống cho vùng. Chúng ta nên hướng tới việc tạo ra một xã hội có thể ứng phó tốt 

nhất (suôn sẻ) với thiên tai do lũ lụt và sạt lở đất khi chúng xảy ra, bằng cách tăng cơ hội nhận 

thức và hiểu rõ về các dòng sông trong tình huống bình thường. 
 

○ Do vậy, phương pháp tiếp cận QLTTLVS toàn diện và bền vững có từ khóa quan trọng đó là 

“kết nối” hay “liên kết”. Cụ thể, có (1) kết nối giữa con người với nhau, (2) kết nối giữa con 

người và thiên nhiên và (3) kết nối giữa thiên nhiên và thiên nhiên, bao gồm cả vòng tuần hoàn 

nước. Việc đào sâu và tăng cường hơn nữa sự hiểu biết về các mối liên kết khác nhau này sẽ 

góp phần củng cố các biện pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Một cộng đồng có sự kết 

nối giữa con người với nhau, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục để nuôi 

dưỡng nhận thức và khả năng ứng phó với thiên tai. 
 
○ QLTTLVS toàn diện và bền vững có mục đích đối phó với các thiên tai mưa lũ, nhưng thông 

qua các mối liên hệ khác nhau được liệt kê ở trên, phương pháp tiếp cận này cũng liên quan 

sâu sắc đến việc bảo tồn các hệ sinh thái và môi trường tự nhiên, tính bền vững của các ngành 

như nông nghiệp và cải thiện đời sống và môi trường sống của người dân. Nói cách khác, thúc 

đẩy QLTTLVS toàn diện và bền vững không chỉ giúp khu vực an toàn hơn mà còn giúp cải 

thiện chất lượng cuộc sống (hạnh phúc và sức khỏe), tăng tương tác tích cực giữa con người 

và thiên nhiên.  
 
○ Trong một xã hội mà mọi người nhận thức được những mối liên hệ khác nhau này, sẽ có nhiều 

hơn những cơ hội tiếp cận với sông hồ, thiên nhiên, ngành nghề, v.v… của  địa phương thông 

qua các hoạt động cộng đồng. Điều này sẽ đẩy mạnh các hoạt động kinh tế xã hội phù hợp và 

mở rộng tầm nhìn đối với khu vực và lưu vực sông, mang đến sự phát triển bền vững của khu 

vực và duy trì được những lợi ích lâu dài.  
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○ Hơn nữa, khi xem xét vấn đề biến đổi khí hậu, “biện pháp giảm thiểu” và “biện pháp thích 

ứng” là hai bánh xe và mỗi bánh xe đều có mối quan hệ tương hỗ. Do đó, để thu hút sự tham 

gia của nhiều người, điều quan trọng là phải làm rõ hai bánh xe của phương pháp quản lý lũ 

lụt lưu vực sông như sau: các biện pháp quản lý sông ngòi và phòng chống lũ lụt của đơn vị 

quản lý và chính quyền địa phương cùng với các biện pháp do người dân, công ty tư nhân, 

v.v… thực hiện tại lưu vực sông, từ đó cần phải xác định mối quan hệ để có thể hợp tác làm 

việc. 
 
○ Biến đổi khí hậu không chỉ liên quan đến nước lũ dâng cao trên sông mà còn liên quan đến 

nhiều loại hình thiên tai khác nhau như triều cường, sạt lở đất, ngập úng nội bộ do nước 

không thoát kịp, v.v… Núi, sông, biển bình thường vốn mang lại nhiều lợi ích nhưng khi có 

mưa lớn lại thành nơi gây nguy cơ xảy ra thiên tai. Xét thấy các loại thiên tai khác nhau xảy 

ra tùy thuộc vào vị trí trong lưu vực, vì vậy khi thực hiện QLTTLVS toàn diện và bền vững, 

cần phải có cái nhìn toàn cảnh về toàn bộ lưu vực để tính đến các biện pháp hiệu quả. Ngoài 

ra, thực tế là khí hậu đang thay đổi do hiện tượng nóng lên toàn cầu, nguy cơ xảy ra thiên tai 

do mưa lũ phân bố không đồng đều theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào điều kiện địa 

hình. Chúng ta cần cố gắng nhận thức được rủi ro thiên tai trong cuộc sống hàng ngày và có 

ý thức về việc hợp tác với những người khác nhằm tạo ra sự an toàn cho bản thân. Chúng tôi 

cũng mong muốn việc QLTTLVS toàn diện và bền vững sẽ trở thành một phong trào quốc 

gia như một phần của văn hóa Nhật Bản, với mục đích tận hưởng trọn vẹn những lợi ích mà 

nước mang lại và tiến tới sự phát triển bền vững trong khu vực. 
 
○ Tại nhóm nghiên cứu đánh giá này, tất cả các bên liên quan, bao gồm người dân và các công 

ty tư nhân, đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường nỗ lực giảm thiểu thiệt hại thiên tai 

lũ lụt gây ra và tối đa hóa sự ưu đãi của thiên nhiên cũng như sức hấp dẫn của khu vực, đồng 

thời phổ biến giải pháp QLTTLVS toàn diện và bền vững. Nhóm đã biên soạn một hệ thống 

các biện pháp và kế hoạch hành động liên quan.
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2. Thách thức 
 
○ Ngoài các biện pháp đối phó với thiên tai lũ lụt do các cơ quan quản lý sông ngòi và chính 

quyền địa phương thực hiện, ý tưởng nâng cao hiệu quả QLTTLVS toàn diện và bền vững từ 

đó mang đến sự phát triển bền vững của khu vực cần được phổ biến rộng rãi trong toàn xã hội, 

chẳng hạn như người dân địa phương cùng nhau nỗ lực để bảo vệ tính mạng và tài sản, cũng 

như các công ty nỗ lực tiếp tục và phát triển các hoạt động của họ. Để đạt được mục tiêu này, 

việc các cá nhân và doanh nghiệp cần hiểu sâu hơn về ý nghĩa và kết quả của QLTTLVS toàn 

diện và bền vững, từ đó phổ biến rộng rãi các giải pháp này là một vấn đề xã hội quan trọng.  
 
○ Trong những năm gần đây, do thiên tai do lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn ở nhiều nơi, các cá 

nhân và doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến vấn đề thiên tai và các biện pháp phòng chống 

thiên tai hơn bao giờ hết. Tuy nhiên cần cân nhắc việc có các hướng dẫn và hỗ trợ thích hợp để 

biến mối quan tâm ngày càng tăng này thành những hành động cụ thể hơn. 
 
○ Về các biện pháp cụ thể cần thực hiện trong thời điểm thiên tai, trước tiên cần phải có những 

nguyên tắc cơ bản bắt nguồn từ xã hội, chẳng hạn như sơ tán khi rủi ro gia tăng để bảo vệ bản 

thân và cân nhắc về rủi ro thiên tai mưa lũ khi chọn nơi sinh sống. Hơn nữa, để tuyên truyền 

cách suy nghĩ và hành động này cho những người khác và toàn khu vực, điều quan trọng là 

phải tạo cơ hội để mở rộng phạm vi hoạt động và quan điểm về lưu vực sông, chẳng hạn như 

truyền lại kinh nghiệm bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt của chính mình cho cộng đồng địa 

phương và các thế hệ tương lai. Khi chính quyền địa phương tiến hành phát triển khu vực, cùng 

với việc xây dựng các tiện ích công cộng và phát triển cộng đồng,  việc chia sẻ những hiểu biết 

về khả năng chống chịu trước thiên tai lũ lụt để từ đó mang đến sự phát triển bền vững cũng vô 

cùng quan trọng. Các giải pháp và sáng kiến liên quan của công ty tư nhân cũng cần phải được 

phổ biến như vậy. 
 

Hình: Minh họa về cách tiếp cận QLTTLVS toàn diện và bền vững (từ góc nhìn cá 
nhân đến tầm nhìn khu vực và toàn bộ lưu vực) 

 
○ Quá trình phổ biến khái niệm QLTTLVS toàn diện và bền vững và các hành động theo cách 

tiếp cận đó trong cộng đồng dân cư, công ty và đoàn thể gồm ba bước: Thứ nhất là mọi người 
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biết đến khái niệm QLTTLVS toàn diện và bền vững. Thứ hai, họ có ý thức và coi 

QLTTLVS toàn diện và bền vững là việc của bản thân mình, là điều họ cần quan tâm, sau đó 

hiểu sâu hơn và phải có hành động tham gia.  Cuối cùng, bước thứ ba là họ xây dựng các 

hành động độc lập nhằm tạo ra lợi ích bền vững cho toàn xã hội. Trong số ba bước “Biết”, 

“Coi như việc của mình” và “Hành động”, có thể nói bước “Coi như việc của mình” là bước 

thu hẹp khoảng cách từ “Biết” và “Hành động”.  
 

 
 

Hình: Quá trình triển khai QLTTLVS toàn diện và bền vững (cá nhân 
hóa/ chủ động hóa)  

 
○ Ngoài ra, cần lưu ý rằng quá trình của “Nhận thức/Biết”, “Coi như việc của mình” và “Hành 

động” không phải là một chiều, mà là một quá trình hai chiều vì các cá nhân có thể nhận thức 

được vấn đề hoặc coi đó là vấn đề của chính cá nhân mình nhờ vào việc tham gia một số hoạt 

động nào đó. Vì thế, có thể thấy có nhiều hình thức sẽ dẫn đến quá trình cá nhân chủ động hóa 

ví dụ như thông tin được cộng đồng truyền đạt đến cá nhân đó. Hay qua các hoạt động sẽ được 

thực hiện bởi cộng đồng, nhiều người và nhiều doanh nghiệp, các cá nhân và doanh nghiệp sẽ 

dần dần nhận biết và được trang bị kiến thức mang tới kết quả là “họ ý thức được đó chính là 

công việc của bản thân họ”. Do đó, quá trình tạo dựng phương châm “Coi đó chính là việc của 

mình” lấy trọng tâm của việc xóa bỏ khoảng cách từ “Nhận thức/Biết” đến “Hành động”. 
 
○ Những nỗ lực như thế này ở Nhật Bản sẽ góp phần đưa đến các biện pháp phòng chống thiên 

tai cũng như thực hiện chuẩn hóa và tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế như TCFD. Bằng cách 

phổ biến cách tiếp cận QLTTLVS toàn diện và bền vững cả trong nước và quốc tế, từ đó có thể 

phát triển trên toàn thế giới trong lĩnh vực phòng chống thiên tai. 
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3. Phương châm tăng số lượng chủ thể tham gia QLTTLVS toàn diện và bền 
vững 

(1) Trước hết cần thúc đẩy tuyên truyền về khái niệm QLTTLVS toàn diện và bền 
vững  

○ Đối với các cá nhân và doanh nghiệp, việc hiểu biết về rủi ro thiên tai liên quan đến nước giúp 

họ nhận ra rằng thiên tai do mưa lũ có thể xảy ra ngay xung quanh họ và là vấn đề liên quan 

trực tiếp tới họ. Tuy nhiên, nhận thức về khái niệm QLTTLVS toàn diện và bền vững, nhằm 

ứng phó với thiên tai lũ lụt vẫn còn thấp, vì vậy bước đầu tiên trong việc xây dựng một xã hội 

có thể ứng phó với thiên tai là nâng cao nhận thức và hiểu biết về khái niệm này. Do đó, các cơ 

quan quản lý trước tiên cần phải phổ biến thông tin và tuyên truyền về nguy cơ thiên tai mưa lũ 

ở địa phương và thực hiện các giải pháp nhằm tăng cơ hội tìm hiểu về tính cần thiết và tầm 

quan trọng của việc QLTTLVS toàn diện và bền vững trong xã hội cũng như trong cuộc sống 

hàng ngày. 

(2) Thu hẹp khoảng cách từ nhận thức đến hành động 

○ Nói chung, ngay cả khi một người có được thông tin và có kiến thức, không nhất thiết người đó 

sẽ thực hiện hành động thích hợp dựa trên thông tin đó và họ cần phải có động cơ cụ thể để biến 

thành hành động. Đặc biệt, xu hướng thông thường là khi xảy ra thảm họa là mọi người thường 

cho rằng họ sẽ ổn ngay cả khi mức độ rủi ro gia tăng. Vì vậy, điều quan trọng là phải thu hẹp 

khoảng cách giữa biết/nhận thức và thực hiện hành động. 

 

○ Đầu tiên, thông qua tuyên truyền và giáo dục về phòng chống thiên tai và thông tin về rủi ro, 

cần cung cấp cho các cá nhân, công ty và tổ chức các thông tin, dữ liệu và tạo cơ hội cần thiết 

để họ có thể xem xét khả năng và tính hiệu quả của chính những hành động của bản thân. 

 

○ Bằng cách này, tuy cơ bản là con người phải tiếp thu kiến thức về QLTTLVS toàn diện và bền 

vững, v.v…, và tự mình nghiền ngẫm để biến nó thành hành động của mình nhưng trên thực tế, 

con người cũng có thể hành động ngay mặc dù họ không có đủ kiến thức hoặc hiểu biết, họ 

cũng có thể hành động do cảm tính vì họ đã có sẵn một mối quan tâm, sở thích nào đó hoặc do 

họ có thể đã từng bị thiệt hại do lũ lụt hay do họ sống/kinh doanh trong khu vực có đê bao, tức 

là hàng ngày họ có thể cảm nhận thấy nguy cơ rủi ro do mưa lũ. 

 

○ Ngoài ra, một khi một người hành động, sự khao khát hiểu biết và tìm hiểu kiến thức được khơi 

dậy, dẫn đến họ có nhận thức sâu sắc hơn, nhờ đó họ có thể cải thiện hành động của chính mình. 

Cũng có thể hình dung rằng hành động dẫn đến kiến thức, dẫn đến hành động tiếp theo, tạo ra 

một vòng xoáy chuyển biến cá nhân chủ động hóa (vòng tuần hoàn cải tổ) thông qua PDCA. 
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Hình: Nguyên tắc để tăng số lượng người tham gia công tác QLTTLVS toàn diện và bền 
vững 

 

(3) Mối quan hệ giữa thúc đẩy hành động và QLTTLVS toàn diện và bền vững    

○ Động cơ thúc đẩy hành vi thực tế có thể là tính chủ động, chẳng hạn như mong muốn hành động 

độc lập và có trách nhiệm, hoặc mong muốn được người khác công nhận, bằng cách tăng mức 

độ quan tâm của mình. Ngoài ra cũng có thể do tác động thụ động, chẳng hạn như áp lực từ bạn 

bè, hoặc như cảm giác buộc phải làm theo vì những người khác cũng đang làm điều tương tự, 

hoặc cảm thấy bất tiện cho người khác nếu mình không làm điều đó. Cần kết hợp các biện pháp 

cho phép tất cả các chủ thể cùng hành động, tùy theo đặc điểm từng cá nhân và mức độ thâm 

nhập của các biện pháp. 

 

○ Khi còn trong giai đoạn mà khái niệm QLTTLVS toàn diện và bền vững chưa được thấm nhuần 

đầy đủ, trước tiên cần tăng cường nỗ lực để có nhiều người tham gia một cách chủ động như 

giới thiệu cụ thể giải pháp quản lý lũ lụt theo lưu vực sông và đưa ra những hình ảnh cụ thể về 

kết quả của giải pháp này,  đẩy mạnh các sáng kiến khuyến khích hành động, chẳng hạn như 

thực hiện hỗ trợ, tài trợ. Ngoài ra, thông qua tuyên truyền của chính phủ và các phương tiện 

thông tin đại chúng các hành động đang được triển khai rộng rãi sẽ được nhiều người biết đến, 

từ đó các hành động cần thực hiện khi có thiên tai xảy ra sẽ được phổ biến và trở thành kiến 

thức phổ thông trong xã hội. Hơn nữa, ở giai đoạn mà nhiều người đã thực hành, các phương 

pháp quản lý có thể đưa ra quy định phải thực hiện để khuyến khích những hành vi cần thiết tối 

thiểu. Do đó, cần cân nhắc việc tăng số lượng các đơn vị thực hiện các hành động cụ thể phục 

vụ cho công tác QLTTLVS toàn diện và bền vững . 
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(4) Từng bước thực hiện giải pháp hiệu quả và bền vững 

○ Ngay cả khi nguy cơ thiên tai tăng lên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chắc chắn thiên tai 

sẽ thực sự xảy ra. Vì thế, trong lúc không có thiên tai, mọi người có thể nghĩ rằng hành động 

của họ là vô ích hoặc không cần thiết. Tuy nhiên, việc duy trì các nỗ lực là quan trọng vì khả 

năng thiệt hại do thiên tai xảy ra vẫn luôn rình rập.  

 

○ Hơn nữa, giải pháp sáng tạo của mỗi đơn vị, chủ thể có thể được các đơn vị khác tham khảo và 

mối quan hệ qua lại mật thiết giữa các nỗ lực của mỗi chủ thể khác nhau đóng góp vào hiệu quả 

chung. Vì vậy, trong cơ chế mở rộng tầm nhìn của cộng đồng xã hội đối với lưu vực sông, ngoài 

việc hình ảnh hóa và phổ biến các giải pháp của từng đơn vị tham gia, giới thiệu và tuyên dương 

các ví dụ giải pháp tốt, tạo ra những đơn vị tiên phong, hỗ trợ riêng các đơn vị đang có những 

giải pháp ưu việt hơn bằng hệ thống giải thưởng, khen thưởng cho những dự án cần được khuyến 

khích. Thêm vào đó, có thể tạo ra một hệ thống tiêu chuẩn và đánh giá (xếp hạng) cho nỗ lực 

của từng đơn vị, chủ thể. 

 

○ Ngoài việc đạt được những hiệu quả phối hợp thông qua sự tham gia của cộng đồng địa phương, 

bao gồm chia sẻ nỗ lực của từng cá nhân và biến chúng thành nỗ lực của địa phương, mục đích 

là tạo ra một môi trường mà trong cuộc sống hàng ngày mọi người đều có thể có ý thức về rủi 

ro thiên tai mưa lũ từ đó tạo ra những thay đổi về xã hội và cuối cùng biến nó thành một phong 

trào và một phần của văn hóa quốc gia. 

 

○ Bằng cách này, hiệu quả của công tác QLTTLVS toàn diện và bền vững có thể được cải thiện 

với nhiều chủ thể tham gia hơn (mở rộng phạm vi) và lấy nền tảng là phải tăng hiệu quả, đồng 

thời bằng cách thúc đẩy nỗ lực của từng chủ thể một cách bền vững và tăng tính hiệu quả trên 

toàn lưu vực. 
 
4. Điểm mấu chốt và các biện pháp cụ thể trong công tác thực thi  

(1) Cách tuyên truyền và các kỹ năng để tăng số lượng người có nhận thức về 
QLTTLVS toàn diện và bền vững 

○ Cần phổ biến rộng rãi quan điểm rằng QLTTLVS toàn diện và bền vững phải dựa trên sự hợp 

tác của tất cả các bên liên quan và cần khuyến khích nhiều chủ thể ý thức được rằng chính họ 

là những người phải tham gia vào các biện pháp ứng phó với thiên tai do mưa lũ. Trước hết, 

cần đẩy mạnh hơn nữa và phổ biến bức tranh tổng thể bao gồm cần thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa và ứng phó cũng như quan điểm và tính cần thiết của công tác quản lý lũ lụt theo 

lưu vực sông.  

 

○ Trước hết, chúng ta cần giúp cho người dân nhận thức được một thực tế là thiên tai mưa lũ đang 

ngày càng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu và mặc dù các biện 

pháp giảm thiểu đang được thực hiện nhưng xu hướng này không thể dễ dàng thay đổi. Chúng 
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ta cần giải thích rõ rằng không dễ để biết khi nào thì bản thân cũng chịu ảnh hưởng của thiên 

tai và vì vậy, không thể coi đây là vấn đề của người khác. 

 

○ Hơn nữa, bên cạnh việc gia tăng thiên tai mưa lũ do biến đổi khí hậu, xã hội bị ảnh hưởng cũng 

liên tục thay đổi theo thời gian, khả năng phục hồi và tính dễ bị tổn thương trước thiên tai do 

mưa lũ cũng có thể vì thế sẽ thay đổi theo. Do vậy, song song với việc tìm hiểu rõ những thay 

đổi này bằng cách hợp tác với các chuyên gia, cần nâng cao khả năng dự đoán, dự báo và chuẩn 

bị trước để có thể ứng phó với những thay đổi đó. 

 

○ Mặt khác, những con sông ẩn chứa rủi ro thiên tai nhưng chúng cũng mang lại nhiều lợi ích tự 

nhiên và nguồn nước cho khu vực. Ngoài ra, mọi người đều có những quan tâm khác nhau và 

rất khó để khiến mọi người luôn phải suy nghĩ về thiên tai lũ lụt. Vì vậy, cần tận dụng tính đa 

dạng của các con sông tùy theo lợi ích của từng chủ thể, gắn kết lợi ích của mỗi chủ thể với 

công tác phòng chống thiên tai và đưa ra các phương thức để mở rộng mối quan tâm đến thiên 

nhiên và phòng chống thiên tai lũ lụt. Do đó, cần nghĩ ra cách tuyên truyền và truyền tải thông 

tin để người dân có ý thức, quan tâm hơn và từ đó tự động coi công tác phòng chống lũ lụt là 

nhiệm vụ của bản thân. Có nhiều cách khác nhau để truyền tải thông tin tùy thuộc vào đối tượng 

mục tiêu và cần cân nhắc cách truyền đạt thông tin phù hợp với từng đối tượng. (Tham khảo 

bài báo phía dưới).  

 

○ Ví dụ, hoạt động thăm quan các công trình cơ sở hạ tầng như tham quan các đập và công trình 

chống xói lở mang lại hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai và quản 

lý lũ lụt, nâng cao nhận thức và tăng cơ hội tìm hiểu về sự cần thiết và tầm quan trọng của 

phương pháp QLTTLVS toàn diện và bền vững. Một khía cạnh quan trọng ở đây là làm thế nào 

để có thể tạo ra ý thức chủ động coi công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ của bản thân 

và hơn thế nữa làm thế nào để phổ biến quan điểm này trên toàn lưu vực. Điều cần thiết không 

chỉ là để người dân nhìn thấy công trình mà còn phải giúp họ hiểu được tầm quan trọng của 

công trình thông qua giải thích của hướng dẫn viên. 

 

○ Trước hết, ① với vai trò sáng kiến nhằm tăng cơ hội tìm hiểu, cần có các hoạt động như “xây 

dựng nhãn hiệu logo và áp phích” để tạo cơ hội cho mọi người có thể tiếp cận dễ dàng trong 

cuộc sống hàng ngày và nội dung thông tin có thể kích thích sự quan tâm của họ. Chính phủ sẽ 

thúc đẩy các sáng kiến ví dụ như tạo ra “Ngày và tuần lễ về quản lý thiên tai lưu vực sông toàn 

diện và bền vững”, “Nâng cao nhận thức thông qua việc sử dụng không gian sông ngòi”, 

“Truyên truyền thông qua mạng xã hội (SNS).” “Liên kết với việc tổ chức các chuyến thăm 

quan các công trình cơ sở hạ tầng” và “Dự án SABO (đập giảm rủi ro sạt lở, lũ bùn đá) năng 

động” v.v… 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kỹ năng truyền đạt (bài báo tham khảo) 
 

Làm sao chúng ta có thể khiến các cá nhân coi một điều mang tính tiêu cực như thiên tai mưa 

lũ như vấn đề của bản thân mình? Nhóm nghiên cứu đánh giá cũng thảo luận về tầm quan 

trọng của việc giải thích rõ các mối quan hệ khác nhau của con người với nước, chẳng hạn 

như việc thường xuyên xảy ra mưa lớn và điều kiện thời tiết không thể đổ lỗi cho người khác, 

và thực tế là con người được hưởng nhiều lợi ích khác nhau do nguồn tài nguyên nước mang 

lại như sản xuất nông nghiệp. Cuối cùng điều mấu chốt là làm thế nào để các thông tin này 

sẽ được các cơ quan nhà nước, các phương tiện truyền thông và qua mạng xã hội truyền tải 

đến mọi người. 
 

Tuy nhiên, nếu chủ đề hoặc nội dung mang tính giáo điều hoặc gây lo lắng thì mọi người 

sẽ không lắng nghe. Cách thức truyền tải nội dung là vô cùng quan trọng để mọi người lắng 

nghe, thực sự quan tâm và khiến họ tự ý thức đó là nghiệm vụ của mình. Nhóm nghiên cứu 

đánh giá đã nhận được những ý kiến hữu ích về nội dung này và dưới đây là những tóm tắt 

ngắn gọn. 
 
 

 Phần 1: Phổ biến khái niệm 

Có nhiều cách để tuyên truyền. Trước hết thay đổi cách nhìn và tập trung vào một điểm tạo 

sự thích thú, có thể làm một vấn đề hấp dẫn hơn, kể cả những nội dung tiêu cực. Ví dụ như 

có thể tạo ra các cơ hội để giải thích về thiên tai lũ lụt lồng ghép với các hoạt động vui vẻ như 

đi câu, cắm trại gần khu vực có nguồn nước hay trải nghiệm chu trình tuần hoàn nước từ 

nguồn tự nhiên đến sản xuất công nghiệp hoặc có thể khơi gợi những suy nghĩ về nguồn nước, 

chất lượng nước khi nói chuyện về quá trình sản xuất rượu táo có sử dụng nguồn nước từ 

nước mưa. Chúng tôi mong muốn rằng phổ biến rộng rãi ý tưởng về phương thức QLTTLVS 

toàn diện và bền vững có thể trở thành xu hướng của xã hội. 
 
 

Phần 2: Không đưa ra quá nhiều thông tin một lúc 

Một điểm vô cùng quan trọng là khi thúc đẩy giải pháp QLTTLVS toàn diện và bền 

vững và tiến hành các hoạt động khác nhau, phía thực hiện thúc đẩy giải pháp không nên 

đưa ra quá nhiều thông tin một lúc. Chỉ đưa ra các thông tin cơ bản để mọi người có thể chủ 

động suy nghĩ và trải nghiệm thực tế từng bước triển khai giải pháp, từ đó họ sẽ chủ động 

có ý thức coi đó là nhiệm vụ của bản thân.  
 
 

 Phần 3: Không quá nhiều người   

Khi tiến hành các sự kiện hoặc các bài giảng giải, cần phải kiểm soát để số lượng người 

tham gia không bị quá đông. Số lượng người tham gia chỉ nên ở mức sao cho ban tổ chức hay 

đơn vị tiếp nhận có thể nhớ hết tên của mọi người. Nhờ đó, người tham gia có thể cảm thấy 

rằng “mọi người đang dõi theo, quan tâm đến họ” và cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Trong 



 

16 
 

những hoàn cảnh như vậy, sẽ rất dễ tạo ra động lực để chủ động suy nghĩ và hành động độc 

lập.  

Trong tương lai, trong những nỗ lực của chính phủ, cách tiếp cận này là cần thiết khi chúng 

ta tìm cách nâng cao ý thức chủ động trong công tác ứng phó rủi ro thiên tai lũ lụt và mở rộng 

tầm nhìn trên toàn bộ lưu vực sông. Vì vậy hy vọng rằng cách truyền tải này sẽ giúp các cá nhân 

có thể cảm nhận được rằng “mọi người đang quan tâm đến họ thông qua công tác quản lý thiên 

tai lưu vực sông toàn diện và bền vững” và có thể họ sẽ nghĩ rằng “chắc chắn là tôi sẽ được an 

toàn hơn khi bản thân tôi tham gia”. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

(2) Công cụ và cách thức tạo ra cơ hội để các bên liên quan có thể hình thành ý thức 
chủ động, tự chủ 

1) Thực hiện chủ động và tự chủ của cá nhân  

○ Trong quá trình giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo ra các cơ hội để mọi người có thể suy nghĩ 

về việc chuẩn bị phòng chống thiên tai và hiểu cơ chế xảy ra thiên tai lũ lụt là vô cùng quan 

trọng và cần phải lồng nghép các nội dung liên quan đến quản lý lũ lụt theo lưu vực sông. Điều 

này không chỉ giúp các em học sinh (trẻ em) có cơ hội học hỏi về thiên tai lũ lụt mà còn là cơ 

hội để các em có thể tuyên truyền đến cha mẹ và người quen, từ đó nâng cao khả năng phòng 

chống thiên tai của cộng đồng. Tại Thành phố Kurashiki, Tỉnh Okama, nơi bị thiệt hại nặng nề 

do mưa lớn ở miền Tây Nhật Bản vào tháng 7 năm 2018, chính quyền đã nỗ lực triển khai các 

lớp phòng chống thiên tai ở các trường tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời giáo dục tuyên 

truyền về phòng chống thiên tai cũng đang được tiến hành cho dân cư nói chung, trong đó có 

các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm từ các thảm họa thiên tai lũ lụt đã từng xảy ra và đây là một 

phần quá trình học hỏi cả đời của một cá nhân. 
 

○ Ngoài ra, nhiều vùng có lịch sử chịu ảnh hưởng thiên tai lũ lụt nhưng theo thời gian, ký ức về 

các sự kiện này ngày càng mờ nhạt nên người dân cần tự mình nhìn lại những sự kiện thiên tai 

đã xảy ra tại địa phương, từ đó hiểu được mức độ nguy hiểm của khu vực để có công tác chuẩn 

bị phù hợp và truyền đạt thông tin này cho thế hệ sau. Theo thời gian, số người có thể truyền 

đạt ký ức về các sự kiện thiên tai lũ lụt đã từng xảy ra sẽ ngày càng giảm đi, vì vậy điều quan 

trọng là phải có những cán bộ lãnh đạo địa phương trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và 

chính những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai chia sẻ về những gì đã xảy ra trong quá khứ một 

cách chân thực. Từ góc độ giáo dục về phòng chống thiên tai, điều quan trọng là tạo ra một hệ 

thống tổ chức và lưu giữ các tài liệu liên quan đến các sự kiện thiên tai đã xảy ra trong quá khứ 

và sử dụng chúng để khuyến khích các cá nhân chủ động trong phòng chống thiên tai. 
 

○ Đối với những nỗ lực truyền thông về thiên tai lũ lụt ở những khu vực này, nhiều giải pháp khác 

nhau đã được thực hiện ở các khu vực khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của từng nơi, và rút 
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ra được nhiều bài học từ những thành công và thất bại. Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp 

theo từng đặc điểm khu vực, cũng cần phải chia sẻ thông tin để có thể hiểu được mối quan hệ 

giữa bối cảnh và kết quả đạt được. Cần tận dụng các công cụ chia sẻ thông tin như các trang 

web v.v… để phổ biến những nội dung hướng dẫn mọi người về các khái niệm và sáng kiến 

quản lý lũ lụt theo lưu vực sông ở từng khu vực, đồng thời cộng tác với các phương tiện truyền 

thông hiện có như truyền hình. 
 

○ Trước hết, ngoài những nỗ lực hiện có như lập bản đồ rủi ro trên toàn thị trấn/ khu vực, cần đẩy 

mạnh các hoạt động "cung cấp tài liệu liên quan đến giáo dục phòng chống thiên tai" để sử dụng 

làm tài liệu giáo dục trong trường học và "phổ biến cũng như tuyên truyền thông tin (nội dung) 

về lịch sử các sự kiện thiên tai mưa lũ" với mục đích truyền lại thông tin lịch sử và kinh nghiệm 

về thiên tai mưa lũ cho thế hệ tiếp theo, đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức liên quan 

đến giáo dục ở cấp quốc gia và địa phương. 

2) Chủ động hóa tại các doanh nghiệp và đoàn thể  

○ Nhiều công ty đã và đang thúc đẩy các sáng kiến BCP để phòng chống và ứng phó với thiên tai 

lũ lụt, và một số thậm chí còn đang tiên phong trong việc thực hiện các sáng kiến nhằm giải 

quyết vấn đề biến đổi khí hậu và hợp tác trong các hoạt động phòng chống thiên tai lũ lụt ở địa 

phương từ góc độ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp CSR1. Cần phải đưa ra một chế độ để 

có các chính sách khuyến khích đối với các doanh nghiệp công bố nỗ lực giảm thiểu rủi ro trên 

thực tế. 
 

○ Khi các nỗ lực QLTTLVS toàn diện và bền vững được thúc đẩy trên toàn quốc và công tác quản 

lý lũ lụt theo lưu vực sông trở thành giải pháp phòng chống thiên tai chủ đạo trên toàn thế giới, 

ngoài việc chủ động phòng chống thiên tai và thực hiện các biện pháp phòng chống lũ lụt sẽ 

được thúc đẩy, các doanh nghiệp cũng sẽ nhờ đó có cơ hội để tham gia vào các hoạt động kinh 

doanh liên quan đến phòng chống thiên tai. Mặt khác, ngoài động lực đóng góp cho xã hội, nếu 

các doanh nghiệp nhận thấy rằng chính việc đảm bảo an toàn cho khu vực hoặc lưu vực sông 

cũng chính là đảm bảo sự an toàn và mang lại lợi nhuận cho họ thì điều này sẽ thúc đẩy việc 

mở rộng tầm nhìn trên toàn lưu vực sông. 

○ Rõ rằng là việc mở rộng các hoạt động liên quan đến QLTTLVS toàn diện và bền vững và các 

hoạt động của doanh nghiệp sẽ không chỉ mang đến việc nền kinh tế địa phương sẽ được duy 

trì và an toàn khu vực được đảm bảo mà còn có tác động tích cực đến tài chính của chính quyền 

địa phương, từ đó sẽ có các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tổ chức được mở rộng.  

○ Các doanh nghiệp, bên cạnh việc nỗ lực để có khả năng chống chọi tốt hơn với thiên tai mưa lũ, 

còn có thể góp phần cải thiện an toàn khu vực bằng cách ký kết các thỏa thuận hợp tác về phòng 

 
1 CSR Corporate Social Responsibility. Doanh nghiệp cùng tồn tại với môi trường và xã hội để có thể phát 
triển bền vững, do đó doanh nghiệp sẽ có các hành động để thực hiện trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp 
hướng tới là một doanh nghiệp tạo được niềm tin của các bên liên quan. 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikei/index.html 
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chống thiên tai với chính quyền địa phương và xây dựng các công trình chứa và điều tiết nước 

mưa.  

 

○ Ngoài ra, việc công bố thông tin về biến đổi khí hậu trong các khuôn khổ như TCFD2 một sáng 

kiến quốc tế tiên tiến, có liên quan đến việc tăng giá trị của các doanh nghiệp nếu nhìn từ góc 

độ ESG3. Tuy nhiên, khi khái niệm quản lý lũ lụt theo lưu vực được công nhận không chỉ trong 

nước mà còn trên toàn cầu, các doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc thu hút tất cả các bên 

liên quan trong các giải pháp mà họ tiến hành để thực hiện quản lý lũ lụt theo lưu vực sông.  
 
○ Vì những lý do này, trước hết, ngoài các sáng kiến hiện có như chính sách về tài chính, ví dụ trợ 

cấp và giảm thuế hoặc hỗ trợ kỹ thuật, cần tập trung vào việc cung cấp tài liệu hướng dẫn và 

cũng cần phải quảng bá rộng rãi thành tích đóng góp cho công tác quản lý lũ lụt theo lưu vực 

sông của các doanh nghiệp để khuyến thích các hoạt động (3) bằng việc thúc đẩy các sáng kiến 

như “sự tham gia của doanh nghiệp trong phòng chống thiên tai đóng góp cho địa phương”, 

“chế độ hỗ trợ chính thức cho công tác quản lý lũ lụt theo lưu vực sông” hoặc thúc đẩy hoạt 

động kinh doanh liên quan đến giảm thiểu tác động thiên tai và phòng chống thiên tai (sử dụng 

dữ liệu mở)”. 

3) Triển khai toàn diện  

○ Đối với các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức, để tạo cho họ động lực hành động, việc có thể 

hình dung được vai trò của bản thân và kết quả những hành động của chính họ là rất quan trọng. 

Việc hiểu được ảnh hưởng ở hạ lưu là do các giải pháp ở thượng nguồn sông và những tác động 

lên các khu vực xung quanh có thể sẽ khiến họ nhận thức được đó là vấn đề của cá nhân hay 

của chính doanh nghiệp. Hơn nữa, khi tiến hành từng giải pháp, sẽ rất hữu ích nếu chia sẻ mục 

tiêu toàn xã hội hướng đến và dựa vào đó từng chủ thể đưa ra mục tiêu cụ thể của mình. 

 

○ Khi đó công nghệ kỹ thuật số, sử dụng không gian mạng, thông tin địa lý sẽ là những công cụ 

cực kỳ hiệu quả để trực quan hóa kết quả của các nỗ lực QLTTLVS toàn diện và bền vững. 

Việc sử dụng các công cụ này không chỉ giúp các cá nhân, khu vực tư nhân và chính phủ hợp 

tác dễ dàng hơn mà còn cho phép các bên chia sẻ các giải pháp của họ và sẽ tăng thêm động 

lực cũng như duy trì sự tham gia của các bên. Vì thế, chúng tôi đã tiến hành “thử nghiệm kỹ 

thuật số'' có thể hình dung lưu vực như một không gian ảo và trực quan hóa tác động của các 

 
2 TCFD：Task Force on Climate-related Financial Disclosures Tổ công tác đặc biệt nhằm công bố tài 
chính liên quan đến khí hậu. Được thành lập bởi Ủy ban ổn định tài chính (FSB) dựa trên yêu cầu của các 
bộ trưởng tài chính G20 và thống đốc ngân hàng trung ương. Vào tháng 6 năm 2017, báo cáo (khuyến nghị 
của TCFD) khuyến nghị công bố thông tin liên quan đến khí hậu có tác động tài chính đã được công bố. 
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/tcfd/index.html 
 
3 Hoạt động kinh doanh, quản lý doanh nghiệp và đầu tư theo khái niệm Môi trường, Xã Hội, Quản Trị 
(Environment, Social and Governance) 
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/r02kokusai/h2_02_01.html 
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biện pháp khác nhau. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các sáng kiến như xây dựng mô hình kỹ thuật số 

của lưu vực sông (digital twin- bản sao kỹ thuật số cho lưu vực sông). 

 

○ Có nhiều biện pháp khả thi để thúc đẩy khả năng tự chủ và đối tượng mục tiêu cũng rất đa dạng. 

Để mở rộng các nỗ lực QLTTLVS toàn diện và bền vững một cách hiệu quả, sự hợp tác của 

các bên như cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức, các đơn 

vị nghiên cứu và giáo dục ở cấp quốc gia, trong phạm vi khu vực và phạm vi lưu vực là vô cùng 

quan trọng. Ví dụ, trong lĩnh vực giáo dục phòng chống thiên tai, có thể thấy rằng cơ quan trung 

ương sẽ phát triển hạ tầng thông tin, tổng hợp và cung cấp nhiều loại thông tin. Chính quyền 

địa phương và các tổ chức khác nhau sử dụng các hạ tầng này để thực hiện các hoạt động giáo 

dục trong trường học và cho cộng đồng địa phương.  

(3) Xác định nhóm đối tượng tập trung công tác cá nhân hóa/ trách nhiệm hóa nhận 
thức về GNRRTT（Đặc điểm của bên đưa ra thông tin và bên tiếp nhận thông tin） 

1) Đặc điểm của bên đưa ra thông tin  

○Cần phải sử dụng những người chủ chốt, khuyến khích họ truyền đạt thông tin và thu hút sự tham 

gia của những người xung quanh, đồng thời với vai trò là người điều phối, họ sẽ xem xét cộng 

tác với các cá nhân có chứng chỉ phòng chống thiên tai hoặc chứng chỉ dự báo thời tiết. Đặc biệt, 

việc kết hợp với những hoạt động tự nguyện là rất quan trọng vì số người có chứng chỉ phòng 

chống thiên tai ngày càng gia tăng trong những năm gần đây . 

 
Số lượng người có chứng chỉ phòng chống thiên tai (Bousaisi) Nhật Bản  

(Nguồn: Trang website của Cơ quan chứng nhận chứng chỉ Bosaishi Nhật Bản) 
https://bousaisi.jp/aboutus/#anchor01 

 
 
○Việc chia sẻ video qua mạng xã hội bởi những người có ảnh hưởng cũng có hiệu quả, có thể để 

họ chia sẻ các thông tin về tính cần thiết và tầm quan trọng của việc QLTTLVS toàn diện và bền 

vững, giải thích cụ thể các giải pháp , thực hiện các cuộc phỏng vấn với chính quyền địa phương 

cũng như đi thăm thực địa. 
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○ Hơn nữa, khi xem xét từng khu vực, sẽ có những người đang tích cực hỗ trợ cộng đồng địa 

phương4 và các tổ chức đang thúc đẩy các sáng kiến khác nhau liên quan đến sông ngòi và nước 

tùy thuộc vào đặc điểm của từng sông. Do đó cần hợp tác với họ và họ sẽ trở thành người tiên 

phong nòng cốt trong việc phổ biến và triển khai công tác quản lý lũ lụt theo lưu vực sông. 

 

 

2) Đặc điểm của bên tiếp nhận  

(Cá nhân) 

○ Khi nói đến quan hệ công chúng, điều quan trọng là phải đưa ra nội dung phù hợp cho từng đối 

tượng mục tiêu và khi xem xét khuyến khích tất cả các bên từ cá nhân đến công ty, đoàn thể chủ 

động trong việc nhận thức rõ những rủi ro thiên tai lũ lụt, việc tập trung vào một số lượng người 

nhất định thực hiện (các hoạt động ở lưu vực sông) có thể sẽ hiệu quả hơn vì mỗi đối tượng lại 

có những vấn đề khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm nhóm của họ. 

 

○Ví dụ, khi nhìn vào mối liên quan giữa con người và sông ngòi, có thể có người sử dụng không 

gian rộng mở của sông để tổ chức các hoạt động vui chơi như thể thao hay các loại sự kiện, có 

những người yêu thích môi trường tự nhiên ở sông, có những người tìm hiểu rất kỹ tình hình 

thiệt hại thiên tai đã từng xảy ra do họ quan tâm đến phòng chống thiên tai. Vì vậy, sẽ có những 

điểm khác nhau tùy thuộc vào quy mô của sông và điều kiện tự nhiên của nó, cũng như hoàn 

cảnh của cộng đồng địa phương. Chúng ta cần hiểu rõ những đặc điểm này ở từng khu vực để 

xem xét các phương thức hợp tác phù hợp theo hoàn cảnh cụ thể. 

 

○ Trong giáo dục phòng chống thiên tai, các thành viên gia đình thường cùng nhau tìm hiểu những 

gì con mình học ở trường, đây là cơ hội để nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai của cả gia 

đình. Vì vậy, khi thực hiện giáo dục tuyên truyền về phòng chống thiên tai, điều quan trọng 

không chỉ là truyền tải những hiện tượng và sự việc xảy trong quá khứ mà còn cung cấp thông 

tin về cơ chế xảy ra thiên tai lũ lụt và các bài diễn tập khác nhau về hoạt động ứng phó chủ động 

và phải lấy trẻ em, những người sẽ xây dựng cộng đồng trong tương lai, làm trung tâm để thay 

đổi nhận thức, lôi kéo gia đình vào việc thực hiện những hành động cụ thể. 

 

○ Khi dân số già đi, số người dễ bị tổn thương do thiên tai không thể thoát khỏi vùng lũ lụt sẽ tăng 

lên, trong khi đó số người có thể giúp đỡ họ sẽ giảm đi. Cần tạo ra một xã hội có thể ứng phó 

với sự thay đổi này bằng cách xây dựng cơ chế quản lý thiên tai bền vững cho những người cần 

được chăm sóc đặc biệt bao gồm cả người già, đồng thời ở từng khu vực phải xem xét các điều 

kiện về địa điểm dành cho các cơ sở phục vụ những người cần được chăm sóc đặc biệt. 

 

 
4 Người quản lý cộng đồng hoặc các tổ chức phòng chống thiên tai tự phát 
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○ Có rất nhiều thanh niên tự mình hiểu và thực hiện các giải pháp hướng tới các mục tiêu phát triển 

bền vững (SDGs) và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Do có mối liên hệ mật thiết 

giữa khái niệm QLTTLVS toàn diện và bền vững và khái niệm về SDGs, cần phải xem xét các 

cơ chế để thu hút sự quan tâm của giới trẻ và biến nó thành một phong trào. 

○ Ngoài các mục nêu trên, cần tiếp tục xem xét tập trung vào các đối tượng cụ thể để khuyến khích 

người dân chủ động phòng chống và ứng phó với thiên tai mưa lũ trong khi thực hiện bằng các 

hình thức khác nhau. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu quốc tế hóa trong tương lai và số lượng khách 

du lịch nước ngoài ngày càng tăng, cũng cần phải nỗ lực phổ biến thông tin bằng nhiều ngôn ngữ.  
(Các tổ chức, doanh nghiệp) 

○ Mặc dù các công ty đang có nhiều tiến bộ trong việc xây dựng Kế hoạch duy trì hoạt động kinh 

doanh BCP (Business Continuation Plan), nhưng sự nỗ lực của họ vẫn còn ở các mức độ khác 

nhau. Một số công ty đã thảo luận kỹ lưỡng và nhận ra tầm quan trọng của BCP trong khi có 

những công ty chỉ mới bước đầu xây dựng kế hoạch và một số thì nhận ra tầm quan trọng nhưng 

chưa thể phân bổ nguồn lực để tiến hành xem xét.  
 
 
○ Ngoài ra, với tình hình ngày càng có nhiều tiến bộ trong các chương trình thực hiện SDGs của 

doanh nghiệp, cần tăng cường các sáng kiến của doanh nghiệp bằng cách kết nối chương trình 

SDGs và quản lý lũ lụt theo lưu vực sông đồng thời có các hoạt động thu hút giới trẻ. Đầu tiên, 

sẽ hiệu quả hơn nếu có các công ty trong lĩnh vực xây dựng tương đối quan tâm đến công tác 

quản lý lũ lụt theo lũ lưu vực sông thực hiện các giải pháp, sau đó thu hút sự tham gia của các 

công ty khác. 
 
(Triển khai toàn diện) 

○ Khi thực hiện các biện pháp nhằm khuyến khích người dân chủ động ý thức được rủi ro thiên tai 

mưa lũ và phổ biến trên toàn lưu vực, cần lưu ý rằng phải hợp tác với nhiều đơn vị truyền tải 

thông tin khác nhau, hiểu rõ đặc điểm của người nhận tin (những người thực hiện hành động) và 

đảm bảo rằng mỗi biện pháp đều có hiệu quả với những tác động lan tỏa. 
 
 

○ QLTTLVS toàn diện và bền vững bao gồm các hành động ở nhiều cấp độ khác nhau, từ bảo vệ 

bản thân đến nỗ lực tăng cường sự an toàn cho gia đình và bạn bè, và hơn nữa là nỗ lực cải thiện 

sự an toàn của lưu vực sông thông qua trữ và điều tiết lượng nước mưa, v.v… Cần phải phổ biến 

thông tin theo nhiều giai đoạn, có tính đến thái độ và động cơ khác nhau của các chủ thể khác 

nhau. 
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Hình: Ví dụ về công tác QLTTLVS toàn diện và bền vững lấy cá nhân, doanh 

nghiệp, đoàn thể làm trung tâm 
 

(4) Tạo môi trường để có thể tiến hành các giải pháp chủ động  

1) Xây dựng hệ thống để thực hiện các giải pháp  

○ Từ góc độ mối quan hệ giữa sông ngòi và con người, sông đôi khi gây ra thiên tai lũ lụt, nhưng 

chúng cũng là nguồn nước thiết yếu cho đời sống hàng ngày và cho các ngành công nghiệp khác 

nhau, đồng thời không gian ven sông hoặc môi trường tự nhiên cũng làm phong phú thêm cuộc 

sống của con người. Vấn đề liên quan đến sông ngòi có thể được chia thành ba mảng: quản lý 

thiên tai- lũ lụt, thủy lợi- tưới tiêu và môi trường sinh thái, nhưng chúng không độc lập mà có 

mối liên hệ với nhau. Trong việc thúc đẩy quản lý thiên tai lưu vực sông toàn diện và bền vững, 

cần tiến hành các nỗ lực bao gồm “quản lý lũ lụt” theo lưu vực có nghĩa hẹp là để bảo vệ tính 

mạng và tài sản khỏi bị lũ lụt, “sử dụng” các nguồn tài nguyên địa phương như phát triển thị trấn 

và nông nghiệp, và “môi trường” có sự kết nối với thiên nhiên và hệ sinh thái (hình ảnh trên 

trang 25). 
 
 

○Bằng cách này, để thu hút được nhiều bên liên quan tham gia QLTTLVS toàn diện và bền 

vững, cần phải tiến hành nhiều giải pháp khác nhau hướng tới thiên tai theo lưu vực từ nhiều 

góc độ khác nhau không chỉ trên quan điểm kiểm soát lũ lụt mà phải cho rằng việc chia sẻ các 

ví dụ cụ thể cũng như kinh nghiệm thực tiễn sẽ góp phần mở rộng phạm vi các hoạt động 

QLTTLVS toàn diện và bền vững.   
 

○Vì vậy, nên có sẵn một hệ thống, chẳng hạn như các văn phòng quản lý sông ngòi và chính quyền 

địa phương ở mỗi lưu vực, để tổng hợp, chia sẻ và phân tích các vấn đề cũng như các giải pháp 
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đã được xác định ở mỗi khu vực. Ví dụ, có thể phát huy vai trò, chức năng của Hội trao đổi về 

quản lý thiên tai lưu vực sông toàn diện và bền vững.  
 
 

○Lý tưởng nhất là các chủ thể thúc đẩy từng giải pháp sẽ hiểu được những ví dụ này, vận động các  

lãnh đạo tổ chức tổng hợp ý kiến trong cộng đồng và tạo ra mối quan hệ hợp tác giữa khu vực 

thượng nguồn và hạ nguồn, giữa khối công lập và tư nhân và trong khối tư nhân, từ đó xây dựng 

được sự kết nối, tương tác qua lại giữa các bên liên quan với nhau và mở rộng hơn nữa vòng tròn 

kết nối này. 

 

○ Ở cấp quốc gia, nhằm thúc đẩy hành động (3), việc tập hợp các hoạt động quản lý lưu vực nước 

trên toàn quốc, chia sẻ và phối hợp giữa các lưu vực và các bên liên quan, đang được tiến hành 

thông qua việc xây dựng “Nền tảng chia sẻ (Trang Kawanavi về  hoạt động Quản lý thiên tai lưu 

vực sông toàn diện và bền vững trên toàn quốc )". Những sáng kiến này nhằm thúc đẩy việc chia 

sẻ kiến thức và tăng cường sự hợp tác giữa các bên liên quan. 

2) Thay đổi chế độ xã hội  

○ Con người được cho rằng cảm nhận bằng trái tim và hành động từ trái tim, và cảm xúc làm lay 

động con người. Cảm xúc cũng có thể dẫn đến hành động dựa trên cảm xúc tích cực, chẳng hạn 

như ý tưởng rằng những gì chúng ta đang làm là tuyệt vời hoặc tự nhiên, như trong trường hợp 

các sáng kiến liên quan đến SDGs. Ngoài những yếu tố tiêu cực như áp lực từ bạn bè, sự sợ hãi, 

lo lắng như đeo khẩu trang trong đại dịch virus corona, cũng có những tình huống mà mọi người 

cảm thấy không hay nếu không biết hoặc không làm điều gì đó, và cảm giác như mình sẽ bị chỉ 

trích nếu không làm điều gì đó. 
 
○Vì vậy, để khuyến khích nhiều người hơn chủ động ý thức về rủi ro thiên tai mưa lũ và dẫn đến 

có hành động, cần chú trọng đến mục đích cuối cùng là sẽ dẫn đến thay đổi mang tính toàn xã 

hội. Nếu ý thức của một nhóm người nhất định nào đó thay đổi thì ý thức của toàn bộ người dân 

cũng có khả năng thay đổi và chúng ta phải cố gắng thay đổi bầu không khí của xã hội một cách 

có chiến lược bằng cách phổ biến nhiều loại thông tin đồng thời kết hợp các yếu tố từ lĩnh vực 

sức khỏe cộng đồng và kinh tế học hành vi. 
 

○ Về cơ bản, cơ quan phổ biến thông tin chính là các cơ quan nhà nước và các tổ chức công lập 

khác, nhưng việc phổ biến thông tin thông qua sự hợp tác giữa các tổ chức công lập và các 

phương tiện thông tin đại chúng sẽ hiệu quả hơn, chẳng hạn như yêu cầu các phương tiện truyền 

thông tạo ra các chương trình đặc biệt. Hơn nữa, cần đẩy mạnh việc công khai đa dạng hóa các 

loại thông tin để những người quan tâm đến loại thông tin này có thể tự mình tiếp thu kiến thức. 

Bằng cách đó, ngoài những người chủ chốt và những người có ảnh hưởng, các công ty hoạt động 

trong lĩnh vực phòng chống thiên tai cũng có thể phổ biến thông tin về QLTTLVS toàn diện và 

bền vững trên quan điểm của chính họ và qua đó tạo hiệu ứng cộng hưởng tích cực.  
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3) Tăng tốc cho các giải pháp tại các doanh nghiệp  

○ Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp đã đạt được nhiều tiến bộ trong công tác ứng 

phó với biến đổi khí hậu. Như đã đề cập ở trên, thông tin được công bố dựa trên các khuôn 

khổ như TCFD, rủi ro lũ lụt được hiểu rõ và các biện pháp đối phó được thực hiện trong suốt 

chuỗi cung ứng. Ngoài ra, khuôn khổ của TNFD (Tổ công tác đặc biệt về công bố tài chính 

liên quan đến thiên nhiên) đã được thành lập và phong trào công bố thông tin về vốn tự nhiên 

đang ngày càng mở rộng. Để thúc đẩy các sáng kiến trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến quản lý 

lũ lụt theo lưu vực, cần hỗ trợ các doanh nghiệp công bố thông tin. 
 
○ Một trong những lý do tạo ra sự tăng tốc cho các giải pháp tại doanh nghiệp là do tổ chức các 

nhà đầu tư trên khắp thế giới đang ngày càng xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên nỗ lực 

chống biến đổi khí hậu và chính những giải pháp ứng phó và giảm thiểu biến đổi khí hậu của 

các doanh nghiệp cũng đang tạo ra giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp. Vì lý do này, các tổ 

chức nhà đầu tư và những người có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp cũng 

nhận thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác quản lý lũ lụt theo lưu vực sông. Do đó 

có thể đề nghị các tổ chức đầu tư có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư cho doanh nghiệp phải 

hợp tác trong công tác quản lý lũ lụt theo lưu vực sông và phải hiểu biết về tầm quan trọng của 

việc này, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân sử dụng nguồn vốn và giải pháp 

của chính họ. 
 
○ Ngoài ra, một số doanh nghiệp đang tham gia vào các hoạt động không chỉ đóng góp vào lợi 

nhuận kinh doanh trực tiếp mà còn giải quyết các vấn đề xã hội khác nhau như tăng trưởng bền 

vững của cộng đồng địa phương và nâng cao giá trị xã hội. Để khuyến khích nhiều doanh nghiệp 

có thể nhận ra tầm quan trọng của công tác quản lý lũ lụt theo lưu vực sông và biến nó thành 

nhiệm vụ của chính mình, cần thực hiện các biện pháp khuyến khích họ tham gia vào công tác 

này như là một phần hoạt động của chính doanh nghiệp đó. 



 

 
 

 
 

Hình: Mô hình Quản lý thiên tai lưu vực sông toàn diện và bền vững (nhiều hình thức/ giải pháp)  
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(5) Thúc đẩy quản lý thiên tai lưu vực sông toàn diện và bền vững   

1) Xây dựng đội ngũ nòng cốt đi đầu  

○ Để thúc đẩy nỗ lực quản lý thiên tai lưu vực sông toàn diện và bền vững cần duy trì một chu kỳ 

tích cực (chu trình xoắn ốc) trong đó các sáng kiến ngày càng được cải thiện. Để đạt được mục 

tiêu này, điều quan trọng là phải có giải pháp giúp người dân tìm hiểu về quản lý thiên tai theo 

lưu vực sông toàn diện và bền vững, tạo cơ hội để họ coi đó là vấn đề của chính họ và từ đó 

dẫn đến chủ động hành động. Khi mới bắt đầu chương trình QLTTLVS toàn diện và bền vững, 

trước tiên mỗi cá nhân, đơn vị phải đương đầu với những thách thức khác nhau và có thể  hy 

vọng rằng họ sẽ trở thành “đội ngũ nòng cốt đi đầu”, họ sẽ dẫn đầu trong toàn bộ quá trình 

QLTTLVS toàn diện và bền vững. 
 
○ Do đó, điều quan trọng là phải đẩy mạnh vai trò của những người nòng cốt đi đầu hoặc hướng 

dẫn, đào tạo họ, chắc chắn họ sẽ đóng vai trò là người điều phối và tuyên truyền về QLTTLVS 

toàn diện và bền vững không chỉ trong phạm vi khu vực của họ mà còn rất hiệu quả trên toàn 

quốc. Hơn nữa, ngoài việc cung cấp số liệu về thiệt hại do mưa bão và ví dụ điển hình về giải 

pháp của từng đơn vị, cần phải có sự hỗ trợ, giải thích từ những người điều phối có kiến thức 

chuyên môn đảm bảo khi hành động xảy ra ở mức độ cá nhân, cá nhân có thể rút ra bài học 

kinh nghiệm để có những hành động phù hợp hơn sau này. 

2) Giải pháp của khu vực  

○ Để thúc đẩy QLTTLVS toàn diện và bền vững, xác định rõ mục đích, phương hướng và tầm 

nhìn của những giải pháp này cũng như mối quan hệ thế nào đến an toàn và phát triển bền 

vững trong khu vực sẽ là rất hữu ích. Nhờ đó, việc tuyên truyền và giáo dục về phòng chống 

thiên tai trong cộng đồng địa phương phải được thực hiện như là một phần văn hóa của từng 

địa phương. Kết quả là công tác nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai trong cộng đồng 

dân cư sẽ có hiệu quả. 
 
○ Cần phải hiểu rằng trong khu vực sản xuất nông nghiệp và nông thôn, tại các khu vực sản xuất 

nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực cho Nhật Bản, việc tăng cường trữ nước mưa trên 

ruộng lúa và quản lý hợp lý các công trình tưới tiêu nông nghiệp sẽ không chỉ mang đến sự 

phát triển nông nghiệp và phát triển bền vững của khu vực mà còn có hiệu quả quản lý thiên 

tai theo lưu vực sông một cách toàn diện. Do đó, để thúc đẩy bền vững các giải pháp nâng cao 

chức năng QLTTLVS toàn diện và bền vững, cần phải tạo ra một hệ thống cho nông dân địa 

phương, các tổ chức quản lý nước như Hiệp hội người sử dụng nước và các vùng cải tạo đất để 

đảm bảo sự kết nối giữa nông dân và các bên liên quan trong cộng đồng địa phương từ đó, họ 

cùng đoàn kết thực hiện các giải pháp. Ngoài ra, ở khu vực nông thôn, điều quan trọng là cộng 

đồng địa phương bao gồm nông dân và cả những người không tham gia sản xuất nông nghiệp 

hoạt động hiệu quả và hy vọng vai trò này được đẩy mạnh, đồng thời thông qua việc họ tự xem 

xét các biện pháp bảo vệ cuộc sống trong cộng đồng, công tác phòng chống thiên tai sẽ khả thi 

và bền vững. 
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3) Các giải pháp cụ thể và những lưu ý cần chú ý 

○ Liên quan đến 1) và 2), khi tiến hành bước chủ động hóa, coi đó là nhiệm vụ của mình ② hoặc 

chuyển biến hành động ở bước ③, “Cung cấp tài liệu liên quan đến giáo dục phòng chống 

thiên tai” sử dụng như tài liệu giảng dạy ở trường học hoặc “Phổ biến thông tin/nội dung về 

câu chuyện lịch sử lũ lụt” được sử dụng để truyền lại kinh nghiệm các sự kiện về lũ lụt đã xảy 

ra trong quá khứ cho thế hệ sau. Ngoài ra, “Xây dựng lực lượng để hỗ trợ công tác sơ tán thuận 

lợi (xây dựng hệ thống phái cử người hỗ trợ) “Giành cho việc đào tạo những người nòng cốt 

đi đầu trong công tác phòng chống thiên tai để mở rộng phạm vi của giải pháp trên toàn khu 

vực” hay “Hỗ trợ các giải pháp cho doanh ngiệp công bố rủi ro về biến đổi khí hậu (TCFD)” 

được sử dụng để khuyến khích các doanh nghiệp; thiết lập “Chế độ khen thưởng, biểu dương 

(Giải thưởng QLTTLVS toàn diện và bền vững)” để tăng số lượng giải pháp tiên tiến là những 

mô hình điển hình cho từng chủ thể.    

 

○ Về cách tiến hành các biện pháp cụ thể, việc triển khai toàn bộ cùng một lúc ở cấp quốc gia là 

không hiệu quả. Vì vậy cần phải xem xét mức độ ưu tiên của các sáng kiến và phân chia vai 

trò giữa các bên liên quan. Mặt khác, có một số sáng kiến có thể được thực hiện độc lập theo 

từng khu vực nên cần tiến hành linh hoạt bằng cách tận dụng các diễn đàn như hội đồng quản 

lý lũ lụt theo lưu vực sông và theo dõi tình hình thực hiện cũng như hiệu quả của các sáng kiến 

khác nhau ở từng đơn vị. 
 

○ Như đã đề cập ở trên, trong việc thúc đẩy QLTTLVS toàn diện và bền vững, chúng ta phải tính 

đến toàn bộ lưu vực, từ vùng núi đến vùng biển, không chỉ xem xét các biện pháp đối phó trực 

tiếp với thiên tai lũ lụt và các biện pháp đối phó với sạt lở đất mà còn phải xem xét nhiều sáng 

kiến khác nhau như bảo tồn hệ sinh thái và cải thiện tính bền vững của ngành công nghiệp 

nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của khu vực. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận toàn 

diện, bao gồm cả việc sử dụng giải pháp cơ sở hạ tầng xanh và sử dụng đất. Để thu hút nhiều 

hơn nữa các bên liên quan tham gia các nỗ lực QLTTLVS toàn diện và bền vững, cần phải chú 

ý không đặt các biện pháp ứng phó với thiên tai mưa lũ lên hàng đầu mà trước tiên phải tiến 

hành theo cách nâng cao nhận thức và hiểu biết của các bên tham gia, để họ có thể luôn ý thức 

về rủi ro thiên tai mưa lũ ngay trong quá trình thực hiện các hoạt động hàng ngày của họ.  

 

5. Các Giải pháp phổ biến rộng rãi (Phụ lục 1)  
 
① Giải pháp tăng cơ hội để hiểu biết về QLTTLVS toàn diện và bền vững  

② Giải pháp để các bên chủ động nhận thức coi đó là nhiệm vụ của bản thân 

③ Giải pháp thúc đẩy các hành động  

④ Giải pháp mở rộng tầm nhìn trên toàn lưu vực  
 

6. Lộ trình (Phụ lục 2) 
 
○Thời gian biểu theo từng mục/từng biện pháp 
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